	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 641/QĐ-UBND
	Bạc Liêu, ngày 28 tháng 3 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA - NĂM 2022 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 116/TTr-STNMT ngày 24 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022; mới ban hành; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 gồm: 82 (tám mươi hai) thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực:

- Lĩnh vực: Đất đai (32 thủ tục);

- Lĩnh vực: Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (02 thủ tục);

- Lĩnh vực: Tổng hợp (01 thủ tục);

- Lĩnh vực: Môi trường (08 thủ tục);

- Lĩnh vực: Khí tượng thủy văn (03 thủ tục);

- Lĩnh vực: Khoáng sản (17 thủ tục);

- Lĩnh vực: Biển và hải đảo (05 thủ tục);

- Lĩnh vực: Tài nguyên nước (14 thủ tục).

(Phụ lục 1)

2. Danh mục 08 (tám) thủ tục hành chính mới ban hành gồm:

- 05 (năm) thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố tại Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26/12/2022.

- 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Quyết định 438/QĐ-BTNMT ngày 01/3/2023.

(Phụ lục 2)

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: 09 (chín) thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố tại Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26 tháng 12 năm 2022 (Phụ lục 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

- Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu;

- Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý);

- Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế; bị thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Môi trường);

- Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đăng ký biện pháp bảo đảm);

- Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Khoáng sản);

- Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đất đai);

- Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu (Cụ thể: 09 TTHC lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại Phụ lục 1).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Trp Kiểm soát TTHC;
- CV Nhung; 
- Lưu: VT; KSTTHC(MN,12).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Tấn Cận


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc 1
D A N I M ^ Ẹ ^ Í Ụ G  h à n h  c h ín h  c h u ẩ n  h ó a  -  NĂM 2022 



THUỘC THẢM Q Ư Y Ể ỊÍT O ^ r^ U ^ % ẹ Ủ A  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Địa ớiặ®^hựồjwện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh



(Banhànhkèitìtìỉé&SQuyềtđỊnnsổ 6ậif /QĐ-UBND ngày JL& thảng năm 2023
của Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh)



STT



M ã số 
T T H C



(Trên cồng  
dịch vụ 



công quốc 
gia)



T ên th ủ  tục 
hàn h  chính



C á c h  th ứ c  
th ự c  h iện



T h ò i hạn  
giải qu y ế t



Phí, lệ phí



Cơ
q u an  có 



thẩm
Xquyên



quyết
định



C ăn  cứ  pháp  lý
Q T
nôi
bộ



Q T
điện



tư



I LĨNH V ự c  ĐẤT ĐAI (32 thủ tục)



1
1.010200.
000.00.00



.H04



Chấp thuận 
của cơ quan 
nhà nước có 
thẩm quyền 
đối với tổ 
chức kinh tế 
nhận chuyển 
nhượng, 
nhận góp 
vốn, thuê 
quyền sử 
dụng đất 
nông nghiệp 
để thực hiện 
dự án đầu tư 
sản xuất, 
kinh doanh



- Trực tiếp;



- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn h o ă c  



httDs://dichvu 
cone.eov.vn'):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Trong thời hạn không 
quá 15 ngày kể từ ngày 
nhận được văn bản đề 
nghị, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm trình ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh.
- Trong thời hạn không 
quá 10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ do Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường trình, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem 
xét có văn bản chấp 
thuận hoặc trả lời tổ 
chức kinh tể về việc



Không thu phí, lệ phí UBND
tỉnh



- Luật Đất đai năm 
2013;'



Nghị định số 
148/2020/NĐ- ’ CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai.



X X











2



phi nông 
nghiệp



nhận chuyên nhượng, 
nhận góp vốn, thuê 
quyền sử dụng đất.



* ^ r



2
1.004688.
000.00.00



.H04



Điều chỉnh 
quyết định 
thu hồi đất, 
giao đất, cho 
thuê đất, cho 
phép chuyển 
mục đích sử 
dụng đất của 
Thủ tướng 
Chính phủ 
đã ban hành 
trước 
01/7/2004



- Trực tiếp;
Qua Hệ 



thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Trong thời hạn không 
quá 15 ngày kể từ ngày 
nhận được văn bản của 
người sử dụng đất, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
hướng dẫn người sử 
dụng đất lập hồ sơ để 
trình ủy ban nhân dân 
tỉnh.
- Trong thời hạn không 
quá 05 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ban hành quyết định 
điều chỉnh thu hồi đất, 
giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất.
- Trong thời hạn không 
quá 10 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ họp lệ, Bộ 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
thẩm định hồ sơ.
- Trong thời hạn không 
quá 10 ngày kể từ ngày



Không thu phí, lệ phí UBND
tinh



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chĩnh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Thông tư số 
33/2017/TT-BTNMT 
ngày 29/9/2017 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật



X











3



nhận được văn bản đề 
nghị góp ý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, 
các bộ, ngành có trách 
nhiệm phải gửi ý kiến
4 A npv A np > • A Ađên Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.



Đất đai và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai.



3
1.004217.
0 0 0 .0 0 .0 0



.H04



Gia hạn sử 
dụng đất 
nông nghiệp 
của cơ sở 
tôn giáo



- Trực tiếp;
Qua Hệ 



thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 07 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian 
xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất 
có vi phạm pháp luật, 
thời gian trưng cầu giám 
định.
- Ket quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



-Phí: Không 
- Lệ phí: Cấp giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở, tài sản gắn 
liền với đất 
*. Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
+ Trường hợp cấp 
mới GCN: 350.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa 
+ Trường hợp không 
cấp mới GCN: 
300.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, sổ 
liệu hồ sơ địa chính 
(nếu có): 30.000 
đồng/lần.



UBND
tỉnh



Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chmh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về hồ 
sơ địa chính;



Thông tư số 
33/2017/TT-BTNMT



X











4



ngày 29/9/2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai 
và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Thông tư hướng dẫn 
thi hành Luật Đất đai;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của 
các thông tư quy định 
chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật Đất đai;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2Ò22/NQ-HĐND











5



ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết sổ 08/2020/NQ- 
HĐND ngày 
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



4
1.003010.
000.00.00



•H04



Thấm định 
nhu cầu sử 
dụng đất; 
thẩm định 
điều kiện 
giao đất, 
thuê đất 
không thông 
qua hình 
thức đấu giá 
quyền sử 
dụng đất, 
điều kiện 
cho phép 
chuyển mục 
đích sử dụng 
đất để thực



- Trực tiếp;
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
buu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: Trường họp nhận hồ 
sơ chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ thì không quá 03 
ngày làm việc, cơ quan 
tiếp nhận, xử lý hồ sơ 
phải thông báo và hướng 
dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ 
theo quy định.
- Thời hạn giải quyết 
không quá 15 ngày; 
Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; 
không tính thời gian



Không thu phí, lệ phí



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP



X
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hiện dự án 
đầu tư đối 
với tổ chức, 
cơ sở tôn 
giáo, người 
Việt Nam 
định cư ở 
nước ngoài, 
doanh
nghiệp có 
vốn đầu tư 
nước ngoài, 
tổ chức 
nước ngoài 
có chức 
năng ngoại 
giao



xem xét xử lý đôi với 
trường hợp sử dụng đất 
có vi phạm pháp luật, 
thời gian trưng cầu giám 
định.



ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nglp định 
quy định chi tiêt thi 
hành Luật đất đai.



Thông tư số 
30/2014/TT-BTNMT 
ngày 02/6/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu 
hồi đất;



Thông tư số 
33/2017/TT-BTNMT 
ngày 29/9/2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai 
và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Thông tư hướng dẫn 
thi hành Luật Đất đai.
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- Phí: Thâm định hô sơ 
cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 
+ Trường hợp Nhà 
nước giao đất, cho thuê 
đất:
• Diện tích dưới 0,5



ha: 1.800.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Diện tích từ 0,5 ha 
đến dưới 01 ha: 
3.000.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 1 ha 
đến dưới 3 ha:
4.200.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 3 ha 
đến dưới 10 ha:
5.400.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 10 ha 
đến dưới 30 ha:
6.600.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 30 ha 
trở lên: 7.800.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



+ Trường hợp giao đất 
cho cơ quan Nhà nước:



1.002253.
000.00.00



.H04



Giao đất, 
cho thuê đất 
không thông 
qua hình 
thức đấu giá 
quyền sử 
dụng đất đối 
với dự án 
phải trình cơ 
quan nhà 
nước có 
thẩm quyền 
xét duyệt 
hoặc phải 
cấp giấy 
chứng nhận 
đầu tư mà 
người xin 
giao đất, 
thuê đất là 
tổ chức, cơ 
sờ tôn giáo, 
người Việt 
Nam định 
cư ở nước 
ngoài, 
doanh
nghiệp có 
vốn đầu tư 
nước ngoài,



- Trực tiếp;
Qua Hệ 



thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Trường hợp nhận hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa họp lệ 
thì trong thời gian không 
quá 03 ngày làm việc, cơ 
quan tiếp nhận, xử lý hồ 
sơ phải thông báo và 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết: 
Không quá 20 ngày 
(không kể thời gian thu 
hồi, bồi thường giải 
phóng mặt bằng; không 
kể thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của 
người sử dụng đất). Thời 
gian này không tính thời 
gian các ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định của 
pháp luật; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.



ƯBND
tỉnh



- Luật đât đai năm 
2013;



Nghị định sổ
43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số
30/2014/TT-BTNMT 
ngày 02/6/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu 
hồi đất;
- Quyết định sổ 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc,



X
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tô chức
nước ngoài 
có chức
năng ngoại 
giao



• Diện tích dưới 1 ha:
1.200.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 1 ha 
đến dưới 3 ha:
1.800.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 3 ha 
đến dưới 10 ha: 
3.000.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 10 ha 
đến dưới 30 ha:
4.200.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 30 ha 
trở lên: 5 400.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



- Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn 
liền với đất.
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất: 150.000
đồng/hồ sơ/01 thửa.
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất và quyền sở 
hữu nhà ở hoặc cấp 
GCN quyền sử dụng



lập bản đô địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QD-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa dổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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đất và tài sản khác gẳn 
liền với đất: 350.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa.
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất: 
550.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/làn



6
1.002040.
000.00.00



•H04



Giao đất, 
cho thuê đất 
không thông 
qua hình 
thức đấu giá 
quyền sử 
dụng đất đối 
với dự án 
không phải 
trình cơ 
quan nhà 
nước có 
thẩm quyền 
xét duyệt; 
dự án không 
phải cấp 
giấy chứng



- Trực tiếp;
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Trường hợp nhận hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp lệ 
thì trong thời gian không 
quá 03 ngày làm việc, cơ 
quan tiếp nhận, xử lý hồ 
sơ phải thông báo và 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết: 
Không quá 20 ngày 
(không kể thời gian thu 
hồi, bồi thường, giải 
phóng mặt bằng; không 
kể thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của 
người sử dụng đất). Thời



- Phí: Thẩm định hồ sơ 
cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 
+ Trường hợp Nhà 
nước giao đất, cho thuê 
đất:
• Diện tích dưới 0,5 



ha:  ̂ 1.800.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 0,5 ha 
đến dưới 01 ha: 
3.000.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 1 ha 
đến dưới 3 ha: 
4.200.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



UBND
tỉnh



Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Thông tư số 
30/2014/TT-BTNMT



X











IU



nhận đầu tư; 
trường hợp 
không phải 
lập dự án 
đầu tư xây 
dựng công 
trình mà 
người xin 
giao đất, 
thuê đất là 
tổ chức, cơ 
sở tôn giáo, 
người Việt 
Nam định 
cư ở nước 
ngoài, 
doanh
nghiệp có 
vốn đầu tư 
nước ngoài, 
tổ chức 
nước ngoài 
có chức 
năng ngoại 
giao



gian này không tính thời 
gian các ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định của 
pháp luật; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.



• Diện tích từ 3 ha 
đến dưới 10 ha:
5.400.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 10 ha 
đến dưới 30 ha:
6.600.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 30 ha 
trờ lên: 7.800.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



+ Trường hợp giao đất 
cho cơ quan Nhà nước:
• Diện tích dưới 1 ha:



1.200.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 1 ha 
đến dưới 3 ha:
1.800.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



® Diện tích từ 3 ha 
đến dưới 10 ha: 
3.000.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diện tích từ 10 ha 
đến dưới 30 ha:
4.200.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Diên tích từ 30 ha



ngày 02/6/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu 
hồi đất;



Quyết định số 
279/QD-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tình sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hợi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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trở lên: 5.400.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



- Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn 
liền với đất.
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất: 150.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất và quyền sở 
hữu nhà ở hoặc cấp 
GCN quyền sử dụng 
đất và tài sản khác gắn 
liền với đất: 350.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất:
550.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần
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- Phí: Thẩm định cấp - Luật đất đai năm
Giấy chứng nhận 2013;’
quyền sử dụng đất. Nghị định số



- Trường hợp nhận hồ sơ + Trường hợp cấp mới 43/2014/NĐ-CP ngày
chưa đầy đủ, chưa hợp lệ GCN: 350.000 đồng/hồ 15/5/2014 của Chinh
thì trong thời gian không sơ/01 thửa phủ quy định chi tiết
quá 03 ngày làm việc, cơ + Trường hợp không thi hành một sổ điều
quan tiếp nhận, xử lý hồ cấp mới GCN: 300.000 của Luật Đất đai;
sơ phải thông báo và đồng/hồ sơ/01 thửa. Nghị định số
hướng dẫn người nộp hồ - Lệ phí: Cấp Giấy 01/2017/ND-CP ngày
sơ bổ sung, hoàn chỉnh chứng nhận quyền sử 06/01/2017 của Chính



Chuyển mục hồ sơ theo quy định. dụng đất, quyền sở hữu phủ về sửa đổi, bổ
đích sử đụng - Trực tiếp; - Thời hạn giải quyết: nhà ở, tài sản gắn liền sung một số Nghị



1 004257 đất phải Qua Hệ Không quá 15 ngày với đất định quy định chi tiết
7 000 00 00 được phép thống dịch vụ (không kể thời gian thực + Cấp GCN quyền sử UBND thi hành Luật Đất đai; Y



H04 cơ quan có bưu chính hiện nghĩa vụ tài chính dụng đất: 150.000 tỉnh Thông tư số A



thẩm quyền công ích. của người sử dụng đất). đồng/hồ sơ/01 thửa. 30/2014/TT-BTNMT
đối với tổ Thời gian này không + Chứng nhận đăng ký ngày 02/6/2014 của
chức. tính thời gian các ngày biến động về đất đai: Bộ Tài nguyên và



nghỉ, ngày lễ theo quy 50.000 đồng/hồ sơ/01 Môi trường quy định
định của pháp luật; thửa. về hồ sơ giao đất, cho
không tính thời gian + Trích lục bản đồ địa thuê đất, chuyển mục
xem xét xử lý đối với chính, văn bản, số liệu đích sử dụng đất, thu
trường hợp sử dụng đất hồ sơ địa chính (nếu hồi đất;
có vi phạm pháp luật, có): 30.000 đồng/lần. - Quyết định số
thời gian trưng cầu giám - Giá dịch vụ đăng ký 36/2022/QĐ-ƯBND
định. biến động đất đai: ngày 8/11/2022 của



372.954 đồng/hồ ưỷ ban nhân dân tỉnh
Sơ/GCN. Bạc Liêu ban hành



giá dịch vụ đo đạc,











13



lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QD-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết sổ 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tinh Bạc Liêu.
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1.005398.
000.00.00



.H04



Đăng ký 
quyền sử 



dụng đất lần 
đầu



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(toàn trình,
tại địa chỉ: 
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vn):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Không quá 30 ngàỵ kê 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.
- Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường họp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Kêt quả giải quyêt thủ
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
Hen với đất trong thời hạn



- Luật đât đai năm 
2013;



Nghị định sổ 
43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh



Không thu phí, lệ phí.



Văn 
phòng 
đăng 



ký đất 
đai/ 
Chi 



nhánh 
VPĐK 



ĐĐ



phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



X



Thông tư sô 
33/2017/TT-BTNMT





https://dichvu


https://dichvu
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không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày cỏ kết 
quả giải quyết.



ngày 29/9/2017 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết Nghị định số 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sổ 
Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật 
Đất đai và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện
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Nghị quyết số 
02/2Ò22/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày 
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sừ 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



9
2.001938.
000.00.00



•H04



Đăng ký đất 
đai lần đầu 
đối với 
trường hợp 
được Nhà 
nước giao 
đất để quản
lý



- Trực tiếp;
- Trực tuyển 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cong.eov.vn'):
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường họp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian



Không thu phí, lệ phí.



Văn 
phòng 
đăng 



ký đất 
đai/ 
Chi 



nhánh 
VPĐK 



ĐĐ



- Luật đât đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



X X
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trưng câu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.



Nghị định sô 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư sổ 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai.
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1.004238. 
10 000.00.00 



.H04



Xóa đăng ký 
cho thuê, 
cho thuê lại, 
góp vốn 
bàng quyền 
sử dụng dất, 
quyền sở 
hữu tài sản 
gắn liền với 
đất



* Đôi với đối tượng



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chỉ:
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vnk
- Qua Hệ
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Không quá 03 ngàỵ kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.
Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.



thực hiện TTHC là tô 
chức:
1. Phí: Không
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ và tài sản gắn 
liền với đất.
+ Chứng nhận đăng ký 
biến động về dất đai:
50.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa
+ Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai: 
Đất tại khu vực 
phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 317.764 dồng/hồ



- Luật đât đai năm 
2013; ’



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh



Văn 
phòng 
đăng 



ký đất 
đai/ 
Chi 



nhánh 
VPĐK 



ĐĐ



phủ quy định chi tiêt 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 cùa 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT



X X





https://dichvu








Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 297.467 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 386.905 
đồng/hồ Sơ/GCN.



* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là'họ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Không
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn 
liền với đất:
- Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai:
50.000 đong/hồ sơ/01 
thửa
- Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai:
+ Đất tại khu vực 
phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.



ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ỨBND 
ngày 8/11/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số
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- Trích lục bản đô địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+' Cấp GCN đối với 
đất: 175.656 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 178.449 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 213.965 
đồng/hồ Sơ/GCN.



* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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1.004227. 
11 000.00.00 



■H04



Đăng ký - Trực tiếp; - Không quá 10 ngày kể
biến động - Trực tuyến từ ngày nhận được hồ sơ
về sử dụng (toàn trình, hợp lệ.
đât, tài sản tai đia chỉ: Thời gian này không
găn liên với https://dichvu tính thời gian các ngày
đất do thay 
đổi thông tin cone.baclieu. nghỉ, ngày lễ theo quy 



định của pháp luât;
về ngưòi sov.vn hoạc không tính thời gian tiếp
đưọc cấp https://dichvu nhận hồ sơ tại xã, thời
Giấy cone.eov.vn); gian thực hiện nghĩa vụ
chứng nhận Qua Hệ tài chính của người sử
(đổi tên thống dịch vụ dụng đất; không tính
hoặc Giấy bưu chính thòi gian xem xét xử lý
tờ pháp công ích đối với trường họp sử
nhân, Giấy dụng đất có vi phạm
tờ nhân pháp luật, thời gian
thân, địa trưng cầu giám định.
chỉ); giảm - Đối với các xã miền
diện tích núi, vùng sâu, vùng xa,
thửa đất do vùng có điều kiện kinh
sạt lở tự tế - xã hội khó khăn,
nhiên; thay vùng có điều kiện kinh
đổi về hạn tế - xã hội dặc biệt khó
chế quyền khăn thì thời gian thực
sử dụng đất; hiện được tăng thêm 10
thay đổi về ngày.
nghĩa vụ tài Kết quả giải quyết thủ tục
chính; thay hành chính phải trả cho
đổi về tài người sử dụng đất, chủ sở
sản gắn liền hữu tài sản gắn liền với



* Đôi với đôi tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Phí thẩm định 
hồ sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất
+ Trường hợp cap mới 
GCN: 350.000 đong/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp không 
thực hiện cấp mói 
GCN: 300.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sỏ' hữu 
nhà ở và tài sản gắn 
liền với đất.
+ Chứng nhận đăng ký 
biển động về đất đai:
50.000 đong/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với



Văn 
phòng 
đăng 



ký đất 
đai/ 
Chi 



nhánh 
VPĐK 



ĐĐ



- Luật đât đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định sổ 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
dinh quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị dịnh số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
33/2017/TT-BTNMT



X X





https://dichvu


https://dichvu
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đât trong thời hạn không 
quá 03 ngày làm việc kể 
từ ngày có kết quả giải 
quyết.



đât: 318.162 đông/hô 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 297.865 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 387.303 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là hộ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Phí thẩm định 
hồ sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đong/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp không 
thực hiện cấp mới 
GÒN: 300.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Đối với đất sử dụng 
vào mục đích sản xuất, 
kinh doanh:



® Trường họp cấp mới 
GCN: 85.000
đồng/hồsơ/01 thửa



• Trường họp không 
thực hiện cấp mới



ngày 29/9/2017 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật 
Đất đai và sửa dổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành
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GCN: 68.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa 



+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ở:
• Trường hợp cấp mới



GCN: _ 76.500
đồng/hồsơ/01 thửa



• Trường hợp không
thực hiện cấp mới 
GCN: % 61.200
đồng/hồ sơ/01 thửa



2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn 
liền với đất.
+ Chứng nhận dăng ký 
biến động về dất đai:
• Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa;



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa



+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 15.000 đồng/lần.
3. Giá dich vu đăng



giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đẩt trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 cùa Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên
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ký biến động đât đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 175.250 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 171.718 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đổi với cả 
đất và tài sản: 205.375 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Luu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia dinh có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



địa bàn tinh Bạc Liêu.











25



1.004221. 
12 000.00.00 



-H04



Đăng ký xác 
lập quyền sử 
dụng hạn 
chế thửa đất 
liền kề sau 
khi dược 
cấp Giấy 
chứng nhận 
lần đầu và 
đăng ký 
thay đổi, 
chấm dứt 
quyền sử 
dụng hạn 
chế thửa đất 
liền kề



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chỉ:
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vnì:
- Qua Hệ
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Không quá 10 ngày kê
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính
thòi gian xem xét xử lý 
đối với trường họp sử 
dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian
trưng cầu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng
thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm



* Đôi với đôi tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Không
2. Lệ phí:
+ Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai: 
50.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, sổ liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 319.339 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 299.042 đồng/hồ 
sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 388.480 
đồng/hồ Sơ/GCN.



* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Không
2. Lệ phí:___________



Văn 
phòng 
đăng 



ký đất 
đai/ 
Chi 



nhánh 
VPĐK 



ĐĐ



- Luật đât đai năm 
2013;



Nghị định Sổ 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một Số điều 
cùa Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một sổ Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư sổ



X



09/2021/TT-BTNMT



X





https://dichvu


https://dichvu
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việc kê 
quả giải



từ ngày có kêt 
quyết.



+ Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai:
• Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa;



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trích lục bàn đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN dối với 
đất: 179.713 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 184.105 đồng/hồ 
sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 224.346 
đồng/hồ Sơ/GCN.



• Luu ý: Miễn Phí 
thẩm dịnh hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy



ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sừa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 8/11/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất dai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QD-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số
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chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đổi tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày 
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bac Liêu.



13
1.003836.
000.00.00



.H04



Gia hạn sử 
dụng đất 
ngoài khu 
công nghệ 
cao, khu 
kinh tế



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phàn, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cons.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cong.gov.vn);
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 07 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
họp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.



1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất
* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa
+ Trường họp không 
cấp mới GCN: 300.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa.
*. Đối với đổi tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:



U B N D
tỉnh/



U B N D
huyện



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định sổ 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số



X X
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Đôi với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tể - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn
liền với dất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



+ Đât sử dụng vào mục 
đích sản xuất, kinh 
doanh: 68.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa
+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ờ: 61.200
đồng/hồ sơ/o 1 thửa 
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản eắn liền 
với đất
* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
+ Truông hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa
+ Trường hợp không 
cấp mới GCN: 300.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
Đất tại khu vực
phường, thị trấn:



148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguycn và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ỦBND 
ngày 8/11/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản dồ địa chính; 
dăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu; 
- Quyết định sổ 
279/QĐ-UBND ngày
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30.000 đông/hô sơ/01 
thửa
Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa
+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai: 
368.431 đồng/hồ sơ 
cấp GCN đối với đất, 
348.133 đồng/hồ sơ 
cấp GCN đối với tài 
sản, 452.240 đồng/hồ 
sơ cấp GCN đổi với đất 
và tài sản.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật._____



25/7/2022 của Uy ban 
nhân dân tinh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-I-IĐND 
ngày 15/7/2022 cùa 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa dổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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Xậc nhận 
tiếp tục sử 
dụng đất
nông nghiệp 
của hộ gia 
đình, cá
nhân khi hết 
hạn sử dụng 
dất đối với 
trường hợp 
có nhu cầu



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vnk
- Qua Hệ
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Không quá 05 ngày kê 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian nàv 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính cùa người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
dối với trường họp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Ket quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sờ hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm



1. Phí: Thậm định hô 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
dất
+ Đất sử dụng vào mục 
đích sản xuất, kinh 
doanh: 68.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa
+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ở: 61.200
đồng/hồ sơ/01 thửa
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà ở, tài sản gan liền 
với đất
Đất tại khu vực 
phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai: 
236.216 đồng/hồ sơ 
cắp GCN đối với dắt,



Chi
nhánh
VPĐK



ĐĐ



- Luật đât đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một sổ Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa dổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT



X X





https://dichvu


https://dichvu
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việc kê 
quả giải



từ ngày có 
quyết.



kêt 240.608 đông/hô sơ 
cấp GCN đổi với tài 
sản,  ̂297.306 đồng/hồ 
sơ cấp GCN đổi với đất
và tài sản.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sỏ' hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác
gắn liền với đất trên
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc
triển khai thực hiện
Nghị quyêt sô
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02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 cùa Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
I-ỈĐND ngày 
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



15
1.004203.
000.00.00



.H04



Tách thửa 
hoặc hợp 
thửa đất



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chi: 
httns://dichvu 
cons.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vnk
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
họp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
dối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.



* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng dất.
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp không 
thực hiện cấp mới 
GCN: 300.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 cùa Chĩnh 
phủ quy định chi tiêt 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một sổ Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị dịnh số



X X
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Đôi với các xã 
vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn thì 
thời gian thực hiện được 
tăng thêm 10 ngày.



- Kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính phải 
trả cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể tù’ ngày cỏ 
kết quả giải quyết.



nhà ở và tài sản găn 
liền với đất.
- Cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: 150.000 đồng/hồ 
so/01 thửa.
- Chứng nhận đăng ký 
biến độns về đất đai:
50.000 đong/hồ sơ/01 
thửa.
- Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ trích 
lục hồ SO’ địa chính số: 
132.226 ' đồng/hồ
Sơ/GCN (đơn giá áp 
dụng cho trường hợp 
01 hồ sơ/01 thửa đất. 
Trường hợp trích lục 
hồ sơ cho 01 khu đất 
gồm nhiều thửa thì 
mức áp dụng như sau: 
dưới 05 thửa, mức cho 
một thửa tính bằng 
0,80 mức quy định 
trên; từ 05 đến 10 thửa, 
mức cho một thửa tính 
bằng 0,65 mức quy



148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư sổ 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất dai, tài
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định trên; trên 10 thửa, 
mức cho một thửa tính 
bàng 0,50 mức quy 
định trên)
* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất.
+ Đối với đất sản xuất, 
kinh doanh:
Trường hợp cấp mới 
GCN: 85.000 dong/hồ 
sơ/01 thửa
Trường họp xác nhận 
biến động vào GCN:
68.000 dồng/hồ sơ/01 
thửa
+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ở:
Trường hợp cấp mới 
GCN:  ̂ 76.500
đồng/hồsơ/01 thửa 
Trường hợp không 
thực hiện cấp mới 
GCN: 61.200 dồng/hồ 
sơ/01 thửa
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử



sản găn liên với đât; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tình về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sừ 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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dụng đât, quyên sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn 
liền với đất.
+ Đất tại khu vực 
phường: 35.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa 
+ Đất tại khu mực thị 
trấn: 25.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa
+ Đất tại khu vực xã: 
12.000 đồng/hồ SO'/01 
thửa
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ trích 
lục hồ SO' địa chính số: 
132.226 ’ đồng/hồ
Sơ/GCN (đơn giá áp 
dụng cho trường hợp 
01 hồ sơ/01 thưa đất. 
Trường hợp trích lục 
hồ sơ cho 01 khu đất 
gồm nhiều thửa thì 
mức áp dụng như sau: 
dưới 05 thửa, mức cho 
một thửa tính bằng 
0,80 mức quy định 
trên; từ 05 đến 10 thửa,
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mức cho một thửa tính 
bằng 0,65 mức quy 
định trên; trên 10 thửa, 
mức cho một thửa tính 
bằng 0,50 mức quy 
định trên)
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sỏ' hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



•



16
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000.00 00 
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Cấp đổi 
Giấy
chứng nhận 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu nhà ở 
và tài sản 
khác gắn 
liền với đất



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httns://dichvu 
cons.baclieu. 
sov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cong.gov.vn):
- Qua Hệ



- Không quá 07 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.
- Trường hợp cấp đổi 
đồng loạt cho nhiều 
người sử dụng đất do đo 
vẽ lại bản đồ là không 
quá 50 ngày.
Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy



* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sừ dụng đất
- Cấp, cấp đổi, cấp lại 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chính



X X
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thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ SO' tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường họp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đổi với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thòi gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Ket quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho ngưòi sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



dụng đât, quyên sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất
- Cấp đổi, cấp lại 
quyền sử dụng đất:
50.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
- Cấp đổi, cấp lại
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ỏ' và 
tài sản khác gắn liền 
với đất: 70.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
- Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
3. Giá đich vu đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 502.613 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 449.795 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 643.946 
đồng/hồ Sơ/GCN.



* Đối với đối tượng



phủ vê sửa đôi, bô 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
v ề  hồ SO' địa chính;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;
- Quyết định số 
36/2022/QĐ-ÚBND 
ngày 8/11/2022 của
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thực hiện TTHC là hộ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất
+ Đối với đất sử dụng 
vào mục đích sản xuất, 
kinh doanh: 68.000
đồng/hồ sơ/01 thửa 
+ Đối với đất sử dụn2 
làm nhà ờ: 61.200
đồng/hồ so/01 thửa
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất
+ Đất tại khu vực 
phường: 30.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Đất tại khu vực thị 
trấn: 20.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa
+ Đất tại khu vực xã:
10.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 15.000 đồng/lần.



Ưỷ ban nhân dân tinh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bàn đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QD-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn,
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3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 402.311 dồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 350.599 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 506.080 
đồns/hồ Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí thẩm 
định hồ sơ cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất và Lệ phí cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà, tài 
sản gắn liền với đất cho 
đối tượng là người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng; người 
thuộc hộ nghèo; người 
khuyết tật



giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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Chuyển đổi 
quyền sử 
dụng đất 
nông nghiệp 
của hộ gia
đình,
nhân



cá



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chì:
littps://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov. vn-):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Không quá 10 ngày. 
Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ SO’ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thòi gian xem xét xử lý 
đối với trường họp sử 
đụng đất cỏ vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đổi với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết



1. Phí: Thâm định hô 
cấp Giấy chửng nhận 
quyền sử dụng đất
+ Đổi với đất sản xuất, 
kinh doanh:
° Trường hợp cấp mới 



GCN:  ̂ 85.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa



• Trường hợp chứng 
nhận biến động: 
68.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ờ:
• Trường hợp cap mới



GCN:  ̂ ' 76.500
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến động: 
61.200 đồng/ho 
sơ/01 thửa.



2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN:
• Đất tại khu vực



phường: 35.000



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chĩnh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 củạ 
Chính phù sửa đổi, bổ 
sung một số nghị dịnh 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất dai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư sổ 
09/2021/TT-BTNMT



X X





https://dichvu








------------------- y--
quả giải quyêt. đông/hô sơ/o 1 



thửa.
« Đất tại khu mực 



thị trấn: 25.000 
đồng/hồ sơ/01 
thửa.



° Đất tại khu vực xã:
12.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Tnrờng hợp chứng 
nhận biến động:
« Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 238.627 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với tài 



sản: 244.618 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN dối vói cả



ngày 30/6/2021 cùa 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 8/11/2022 của 
Uv ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tình Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết sổ
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đất và tài sản: 306.041 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chửng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho dối tượng là 
ngưò'i thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



02/2022/NQ-HĐND 
naày 15/7/2022 cùa 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa dổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày 
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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Đính chính 
Giấy
chứng nhận 
đã cấp



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chi: 
httDs://dichvu 
cons.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cons.eov.vnk
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 10 ngày kể 
từ ngày nhận đưọc hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian



* Đôi với dôi tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
(1) Phí: Không
(2) Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất
*. Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
- Chứng nhận dăng ký 
biến động về đất đai: 
50.000 đong/hồ sơ/01



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường/ 
UBND 



cấp 
huyện.



- Luật đất dai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một sổ điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



X X











43



trưng câu giám định.
Đổi với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sờ hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



thửa.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 366.261 đồng/hồ 
sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 345.964 đồng/hồ 
sơ/GCN.
+ Cấp GCN đổi với cả 
đất và tài sản: 450.070 
đồng/hồ Sơ/GCN.
*. Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
1) Phí: Không 
(2) Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất
+ Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai: 
Đất tại khu vực 
phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa
Đất tại khu vục xã:
15.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 cùa 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguycn và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 cùa 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gan 
liền với đất;



Thông . tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 cùa 
Bộ Tài nguycn và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy
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3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+' Cấp GCN đối với 
đất: 174.630 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 177.019 dồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 211.340 
dồng/hồ Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
dất cho đổi tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



định chi tiêt và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ờ và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tinh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị
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quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngay 
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
dịa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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Thu hồi 
Giấy
chứng nhận 
đã cấp 
không đúng 
quy định 
của pháp 
luật đất đai 
do người sử 
dụng đất, 
chủ sở hữu 
tài sản gắn 
liền với đất 
phát hiện



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cong.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https://dichvu 
cone.gov.vn');
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



Trường hợp nhận hồ sơ 
chưa đầy dù, chưa hợp lệ 
thì trong thời gian tối đa 
03 ngày, cơ quan tiếp 
nhận, xử lý hồ sơ phải 
thông báo và hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ 
theo quy định. Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với 
đất có trách nhiệm kiểm 
tra, thông báo cho người 
sử dụng đất biết rõ lý do; 
sau 30 ngày kể từ ngày 
gửi thông báo cho người 
sử dụng đất mà không có



Không thu phí, lệ phí



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường/ 
UBND 



cấp 
huyện



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chĩnh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 cùa Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định



X X





https://dichvu
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đơn khiêu nại thì ra 
quyết định thu hồi Giấy 
chứng nhận đã cấp (trừ 
trường hợp người được 
cấp Giấy chứng nhận 
đã thực hiện thủ tục 
chuyển đổi, chuyển 
nhượng quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất hoặc 
chuyển mục đích sử 
dụng đất và đã được giải 
quyết theo quy định của 
pháp luật).



quy định chi tiêt thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tu quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND
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ngày 8/11/2022 của 
ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy  ban 
nhân dân tình về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2Ò22/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh
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mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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Đăng ký và 
cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu nhà ở 
và tài sản 
khác gắn 
liền với đất 
lần đầu.



- Trực tiếp;
Qua Hệ 



thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.
Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
lài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
dối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.



* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất
+ Trường hợp Nhà 
nước giao đất, cho thuê 
đất:
Diện tích dưới 0,5 ha: 
1.800.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
Diện tích từ 0,5 ha đến 
dưới 01 ha: 3.000.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa. 
Diện tích từ 1 ha đến 
dưới 3 ha: 4.200.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa. 
Diện tích từ 3 ha đến 
dưới 10 ha: 5.400.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa. 
Diện tích từ 10 ha đến 
dươi 30 ha: 6.600.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



ƯBND
cấp



tỉnh/
UBND



cấp
huyện



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của



X
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- Kêt quả giải quyêt thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết quả 
giải quyết.



Diện tích từ 30 ha trở 
lên: 7.800.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường họp giao đất 
cho cơ quan Nhà nước: 
Diện tích dưới 1 ha:
1.200.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
Diện tích từ 1 ha đến 
dưới 3 ha: 1.800.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa. 
Diện tích từ 3 ha đến 
dưới 10 ha: 3.000.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa. 
Diện tích từ 10 ha đến 
dưới 30 ha: 4.200.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa. 
Diện tích từ 30 ha trở 
lên: 5.400.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường họp cấp 
GCN lần đàu không 
thuộc Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất:
350.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gan liền



Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số 
33/2017/TT-BTNMT 
ngày 29/9/2017 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định
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với đât:
- Cấp GCN quyền sử
dụng đất: 150.000
đồng/hò sơ/01 thửa.
- Cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất và quyền sờ hữu 
nhà ở hoặc cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất và tài sản 
khác gắn liền với đất:
350.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
- Cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ờ và tài sản khác gắn 
liền với đất: 550.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
- Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký, cấp GCN:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 1.201.640
đồng/hồ Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 1.346.512 đồng/hồ



chi tiêt Nghị định sô 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật 
Đất đai và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;
- Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 8/11/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bàn đồ địa chính; 
dăng kỷ dắt dai, tải
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Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cà 
đất và tài sản:
1.842.120 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất
+ Đất sử dụng vào 



mục đích sản xuất, kinh 
doanh: 85.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Đất sử dụng làm nhà 
ở: 76.500 đồng/hồ
sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Đất tại khu vực 
phường: 35.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Đất tại khu mực thị 
trấn: 25.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



sản găn liên với đât; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 cùa Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 cùa Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tình Bạc Liêu.
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+ Đât tại khu vực xã: 12.000 
đồng/hồsơ/01 thửa.
+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký, cấp GCN:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 753.633 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 851.125 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sàn: 
1.073.090 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật._____
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- Không quá 30 ngày kể * Đối với dối tượng - Luật đất đai năm
từ ngày nhận được hồ sơ thực hiện TTHC là tổ 2013;
hợp lệ theo quy định của chức: Nghị định sổ
ủy ban nhân dân cấp 1. Phí: Thẩm định hồ 43/2014/ND-CP ngày
tỉnh. Thời gian này sơ cấp Giấy chứng 15/5/2014 của Chinh
không tính thời gian các nhận quyền sử dụng phủ quy định chi tiết
ngày nghi, ngày lễ theo đất thi hành một số điều
quy định cùa pháp luật; + Trường hợp Nhà của Luật Đất đai;



Cấp Giấy không tính thời gian tiếp nước giao đất, cho thuê Nghị định số
chứng nhận nhận hồ sơ tại xã, thời đất: 01/2017/ND-CP ngày
quyền sử gian thực hiện nghĩa vụ Diện tích dưới 0,5 ha: 06/01/2017 của Chinh
dụng đất, tài chính của người sử 1.800.000 đồng/hồ phù về sửa đổi, bổ
quyền sở - Trực tiếp; dụng đất; không tính sơ/01 thửa. UBND sung một số Nghị
hữu nhà ở Qua Hệ thời gian xem xét xử lý Diện tích từ 0,5 ha đến cấp định quy định chi tiết
và tà sản thống dịch vụ đối với trường hợp sử dưới 01 ha: 3.000.000 tinh / thi hành Luật Đất đai;
khác gắn bưu chính dụng đất có vi phạm đồng/hồ sơ/o 1 thửa. UBND Nghị định số
liền với đất công ích. pháp luật, thời gian Diện tích từ 1 ha đến cấp 148/2020/NĐ-CP
cho người trưng cầu giám định. dưới 3 ha: 4.200.000 huyện ngày 18/12/2020 của
dã đăng ký Đối với các xã miền núi, đồng/hồ sơ/o 1 thửa. Chính phủ sửa đổi, bổ
quyền sử hải đảo, vùng sâu, vùng Diện tích từ 3 ha đến sung một sổ nghị định
dụng đất lần xa, vùng có điều kiện dưới 10 ha: 5.400.000 quy định chi tiết thi
đâu. kinh tế - xã hội khó đồng/hồ sơ/o 1 thửa. hành Luật đất đai;



khăn, vùng có điều kiện Diện tích từ 10 ha đến Thông tư số
kinh tể - xã hội đặc biệt dưới 30 ha: 6.600.000 24/2014/TT-BTNMT
khó khăn thì thời gian đồng/hồ sơ/o 1 thửa. ngày 19/5/2014 của
thực hiện đưọc tăng Diện tích từ 30 ha trở Bộ Tài nguyên và
thêm 10 ngày. lên: 7.800.000 đồng/hồ Môi trường quy định
- Ket quả giải quyết thủ sơ/01 thửa. về hồ sơ địa chính;
tục hành chính phải ưả + Trường hợp giao đất Thông tư số
cho người sử dụng đất, cho cơ quan Nhà nước: 23/2014/TT-BTNMT



X
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chủ sở hữu tài sản găn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



Diện tích dưới 1 ha:
1.200.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
Diện tích từ 1 ha dến 
dưới 3 ha: 1.800.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa. 
Diện tích từ 3 ha đến 
dưới 10 ha: 3.000.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa. 
Diện tích từ 10 ha đến 
dưới 30 ha: 4.200.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa. 
Diện tích từ 30 ha trở 
lên: 5.400.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp cấp 
GCN lần đầu không 
thuộc Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất:
350.000 dồng/hồ sơ/01 
thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất:
- Cấp GCN quyền sử
dụng đất: 150.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
- Cấp Giấy chứng



ngày 19/5/2014 cùa 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy dinh 
chi tiết một số điều 
của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;________











nhận quyên sử dụng 
dất và quyền sờ hữu 
nhà ở hoặc cấp Giấy 
chửng nhận quyền sử 
dụng đất và tài sản 
khác gắn liền với đất:
350.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
- Cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn 
liền với đất: 550.000 
dồng/hồ sơ/01 thửa.
- Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.^
3. Giá dịch vụ cấp 
GCN:
+ Cấp GCN đổi với 
đất: 1.201.640
đồng/hồ Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 1.346.512 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN dối với cả 
đất và tài sản:
1.842.120 đồng/hồ 
Sơ/GCN.



Quyêt định sô 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 8/11/2022 cùa 
ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tình sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết sổ 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội
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* Đôi với đôi tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất
+ Đất sử dụng vào 



mục đích sản xuất, kinh 
doanh: 85.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Đất sử dụng làm nhà 
ở: 76.500 đồng/hồ
sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Đất tại khu vực 
phường: 35.000
đồng/hồ sơ/01 thửa.
+ Đất tại khu mực thị 
trấn: 25.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Đất tại khu vực xã:
12.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trường họp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.______



đông nhân dân tinh vê 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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3. Giá dịch vụ cấp 
GCN:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 753.633 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 851.125 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 
1.073.090 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.
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22
1.002962.
000.00.00



.1-104



- Không quá 30 ngày kể *Đôi với đối tượng - Luật đất đai năm
từ ngày nhận được hồ sơ thực hiện TTHC là tổ 2013;
họp lệ theo quy định của chức: Nghị định số
ủy ban nhân dân cấp 1. Phí: Thẩm định hồ 43/2014/NĐ-CP ngày
tỉnh. Thời gian này sơ cấp Giấy chứng 15/5/2014 của Chinh
không tính thời gian các nhận quyền sử dụng phủ quy định chi tiết



Đăng ký, ngày nghỉ, ngày lễ theo đất: thi hành một sổ điều
cấp Giấy quy định của pháp luật; • Diện tích dưới 500 của Luật Đất đai;
chứng nhận không tính thời gian tiếp m2: 350.000 đồng/hồ Nghị định số
quyền sử nhận hồ sơ tại xã, thời sơ/01 thửa. 01/2017/ND-CP ngày
dụng đất, gian thực hiện nghĩa vụ • Diện tích từ 500 m2 06/01/2017 của Chinh
quyền sở tài chính của người sử dến dưới 1.000 m2: phủ về sửa đổi, bổ
hữu nhà ở - Trực tiếp; dụng đất; không tính 450.000 đồng/hồ sung một số Nghị
và tài sản Qua Hệ thời gian xem xét xử lý sơ/01 thửa. Sờ Tài dịnh quy định chi tiết
khác gắn thống dịch vụ đối với trường hợp sử • Diện tích từ 1.000 m2 nguyên thi hành Luật Đất đai; V
liền với đất bưu chính dụng đất có vi phạm đến dưới 3.000 m2: và Môi Nghị định số A



lần đầu đối công ích. pháp luật, thời gian 550.000 đồng/hồ trường 148/2020/NĐ-CP
với tài sàn trưng cầu giám định. sơ/01 thửa. ngày 18/12/2020 của
gắn liền với Đối với các xã miền núi, • Diện tích từ 3.000 m2 Chính phù sửa đổi, bổ
đất mà chù hải đảo, vùng sâu, vùng đến dưới 5.000 m2: sung một số nghị định
sở hữu xa, vùng có điều kiện 650.000 đồng/hồ quy định chi tiết thi
không đồng kinh tế - xã hội khó sơ/01 thửa. hành Luật đất đai;
thời là người khăn, vùng có điều kiện • Diện tích từ 5.000 m2 Thông tư số
sử dụng đất. kinh tế - xã hội đặc biệt dến dưới 10.000 m2: 24/2014/TT-BTNMT



khó khăn thì thời gian 750.000 đồng/hồ ngày 19/5/2014 của
thực hiện được tăng sơ/01 thửa. Bộ Tài nguyên và
thêm 10 ngày. • Diện tích từ 10.000 Môi trường quy định
- Ket quả giải quyết thủ m2 trở lên: 850.000 về hồ sơ địa chính;
tục hành chính phải trả đồng/hồ sơ/01 thửa. Thông tư số
cho người sử dụng đất, 2. Lê phí: cấp Giấy 23/2014/TT-BTNMT











59



chủ sở hữu tài sản găn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



chứng nhận quyên sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất:
250.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
- Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký, cấp GCN:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 1.201.640
đồng/hồ Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 1.346.512 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cap GCN đối với cả 
đất và tài sản:
1.842.120 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là hộ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: 85.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa:



ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguycn và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số diều 
cùa các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;_______________
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2. Lệ phí: Câp Giây 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Đất tại khu vực 
phường: 70.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Đất tại khu mực thị 
trấn: 50.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Đất tại khu vực xã:
25.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trường họp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký, cấp GCN:
+' Cấp GCN đối với 
đất: 753.633 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 851.125 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 
1.073.090 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí



Quyêt định sô 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 cùa 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QD-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 cùa Hội
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thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



23
2.000976.
000.00.00



•H04



Đăng ký 
thay đổi tài 
sản gắn liền 
với đất vào 
Giấy
chứng nhận 
đã cấp



- Trực tiếp;
Qua Hệ 



thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 15 ngày kể 
từ ngày nhận dược hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hô sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng



*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng dất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất: 50.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
3. Giá dich vu đăng 
ký biên động đât đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 374.136 đồng/hồ



Sờ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số diều 
cùa Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của



X
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xa, vùng có điêu kiện 
kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đẩt, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
•không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đổi với tài 
sản: 353.838 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 457.945 
đồng/hồ Sơ/GCN.
*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là hộ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm dinh hồ 
Sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: 85.000 đồng/ho 
sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Đất tại khu vực 
phường: 70.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Đất tại khu mực thị 
trấn: 50.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Đất tại khu vực xã:
25.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trường hợp nếu có



Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một số nglủ định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sờ hữu nhà ờ 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày











trích lục thửa đât:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 249.772 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 260.155 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 334.558 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Lưu Ỷ: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đổi tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 8/11/2022 của 
ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày
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25/7/2022 của úy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày 
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



24
1.002273.
000.00.00



.H04



Đăng ký, 
cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu nhà ở 
và tài sản 
khác gắn 
liền với đất 
cho người 
nhận chuyển



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httns://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoăc 
https://dichvu 
cong.gov.vnk
- Qua Hệ 
thống dịch vụ



- Không quá 15 ngày kể 
tù' ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.
Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính



* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là to 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: 350.000 đồng/ho 
sơ/01 thửa:
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;'



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ



X





https://dichvu
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chính thời gian xem xét xử lý 
đổi với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng 
xa, vùng có diều kiện 
kinh tế - xã hội khỏ 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Ket quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



với đât: 50.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 370.207 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 349.910 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 457.017 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: 85.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng dất, quyền sở hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền
với đất:
+ Đất tại khu vực
phường: 70.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Đất tại khu mực thị



sung một sô Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định sổ 
76/2015/NĐ-CP ngày 
10/9/2015 của Chinh 
phủ Quy định chi tiết 
thi hành một số diều 
của Luật kinh doanh 
Bất động sản;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư sổ 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sứ dụng dắt,
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trân: 50.000 đông/hô 
sơ/01 thửa.
+ Đất tại khu vực xã:
25.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.



3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 524.827 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 



sản: 530.980 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 711.026 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia dinh cỏ



quyên sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ÙBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số
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công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 cùa ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày 
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



25
1.002993.
000.00.00



•H04



Đăng ký, 
cấp Giấy 
chứng nhận 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sờ 
hữu nhà ở 
và tài sản 
khác gắn 
liền với đất



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vnì;



- Không quá 10 ngày kế 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử



*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất:
+ Các dự án đầu tư xây 
dựng nhà ờ để bán 
hoặc cho thuê: 350.000



Sờ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đât đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số diều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày



X X
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đối với Qua Hệ dụng đất; không tính đồng/hồ sơ/o 1 thửa 06/01/2017 của Chính
trường hợp thống dịch vụ thời gian xem xét xử lý + Các dự án nhà ở xã phủ về sửa đổi, bổ
đã chuyển bưu chính đối với trường hợp sử hội: 240.000 đồng/hồ sung một số Nghị
quyền sử công ích. dụng đất có vi phạm sơ/01 thửa. định quy định chi tiết
dụng đất pháp luật, thời gian 2. Lệ phí: Cấp Giấy thi hành Luật Đất đai;
trước ngày trưng cầu giám định. chứng nhận quyền sử Nghị định số
01 tháng 7 Đối với các xã miền núi, dụng đất, quyền sờ hữu 148/2020/NĐ-CP
năm 2014 hải đảo, vùng sâu, vùng nhà ở, tài sản gắn liền ngày 18/12/2020 của
mà bên xa, vùng có điều kiện với đất Chính phủ sửa đổi, bổ
chuyển kinh tế - xã hội khó - Cấp Giấy chứng sung một số nghị định
quyền đã khăn, vùng có điều kiện nhận quyền sử dụng quy định chi tiết thi
dược cấp kinh tế - xã hội đặc biệt đất, quyền sở hữu nhà hành Luật đất đai;
Giấy khó khăn thì thời gian ở và tài sản khác gắn Thông tư số
chứng nhận thực hiện được tăng liền với đất: 550.000 24/2014/TT-BTNMT
nhưng chưa thêm 10 ngày. đồng/hồ sơ/o 1 thửa. ngày 19/5/2014 của
thực hiện - Kết quả giải quyết thủ - Chứng nhận đăng ký Bộ Tài nguyên và
thủ tục tục hành chính phải trả biến động về đất đai: Môi trường quy định
chuyển cho người sử dụng đất, 50.000 đồng/hồ sơ/01 về hồ sơ địa chính;
quyền theo chù sở hữu tài sản gắn thửa. Thông tư số
quy định. liền với dất trong thời hạn - Trích lục bản đồ địa 23/2014/TT-BTNMT



không quá 03 ngày làm chính, văn bản, số liệu ngày 19/5/2014 của
việc kể từ ngày có kết hồ sơ địa chính (nếu Bộ Tài nguyên và
quả giải quyết. có): 30.000 đồng/lần. Môi trường quy định



3. Giá dịch vụ đăng về Giấy chứng nhận
ký biến động đất đai: quyền sử dụng đất,
+ Cấp GCN đối với quyền sở hữu nhà ở
đất: 1.201.640 và tài sản khác gắn
đồng/hồ Sơ/GCN. liền với đất;
+ Cấp GCN đối với tài Thông tư số
sản: 1.346.512 đồng/hồ 02/2015/TT-BTNMT
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Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 
1.842.120 đồng/hồ 
Sơ/ỌCN.
*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất:
+ Đối với đất sản xuất, 
kinh doanh:
• Trường hợp cấp mới



GCN:  ̂ 85.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến động:
68.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ở:
• Trường hợp cấp mới



GCN:  ̂ 76.500
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến động: 
61.200 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
cùa các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 8/11/2022 của 
ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính,
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2. Lệ phí: Câp Giây 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN:
• Đất tại khu vực



phường: 35.000
đồng/hồ sơ/01 thửa



• Đất tại khu mực
thị trận: 25.000
đồng/hồ sơ/o 1 
thửa.



• Đất tại khu vực xã:
12.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp chứng 
nhận biến động:
• Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng



câp Giây chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 cùa ủy  ban 
nhân dân tình về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2Ò22/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngay
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 753.633 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 851.125 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 
1.073.090 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
* Lu u ý: Miễn Phí thẩm 
định hồ sơ cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất và Lệ phí cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà, tài 
sản gắn liền với đất cho 
đối tượng là người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng; người 
thuộc hộ nghèo; người 
khuyết tật.
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*Đôi với đôi tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường họp không 
cấp mới GCN: 300.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất: 150.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
- Cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn 
liền với đất: 550.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa.
- Chứng nhận dăng ký 
biến động về đất đai: 
50.000 dồng/hồ sơ/01



26
2.000889.
000.00.00



.1104



Đăng 
biến 
quyền 
dụng 
quyền 
hữu tài



ký
động



sử
đất,



sở
sản



gắn liền với 
đất trong các 
trường hợp 
chuyển 
nhượng, cho
thuê,
thuê
thừa
tặng
góp



cho
lại,
k ế '



cho,
vốn



bằng quyền 
sử dụng đất, 
quyền sở 
hữu tài sản 
gắn liền với 
đất; chuyển 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu tài sản 
gắn liền với 
đất của vợ 
hoặc chồng 
thành của



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chỉ:
https://dichvu 
cong.baclieu, 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vn):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Thời gian thực hiện thủ 
tục đăng ký biến động 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong trường 
hợp chuyển đổi, chuyển 
nhượng, thừa kế, tặng 
cho, đăng ký góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất là không quá 
10 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ;
- Thời gian thực hiện thủ 
tục đăng ký biến động 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong trường 
hợp cho thuê, cho thuê 
lại quyền sử dụng đất là 
không quá 03 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ;
- Thời gian thực hiện thủ 
tục đăng ký biến động 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong trường 
hợp chuyển quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường/ 



Văn 
phòng 
ĐKĐĐ



- Luật đât đai năm 
2013;’



Nghị định số 
43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT



X X





https://dichvu


https://dichvu
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chung vợ và tài sản gắn liền với đất thửa. ngày 19/5/2014 cùa
chổng; tăng của vợ hoặc chồng thành - Trích lục bản đồ địa Bộ Tài nguyên và
thêm diện cùa chung vợ và chồng chính, vãn bản, số liệu Môi trường quy định
tích do nhận là không quá 05 ngày kể hồ sơ địa chính (nếu về Giấy chứng nhận
chuyển từ ngày nhận được hồ sơ có): 30.000 đồng/lần. quyền sử dụng đất,
nhượng, họp lệ; 3. Giá dịch vụ đăng quyền sờ hữu nhà ờ
thừa kể, Thời gian này không ký biến động đất đai: và tài sản khác gắn
tặng cho tính thời gian các ngày + Cấp GCN đối với liền với đất;
quyền sử nghỉ, ngày lễ theo quy đất: 238.627 đồng/hồ Thông tư số
dụng đất đã định của pháp luật; Sơ/GCN. 02/2015/TT-BTNMT
có Giấy không tính thời gian tiếp + Cấp GCN đối với tài ngày 27/01/2015 của
chứng nhận nhận hồ sơ tại xã, thời sản: 244.618 đồng/hồ Bộ Tài nguyên và



gian thực hiện nghĩa vụ Sơ/GCN. Môi trường quy định
tài chính của người sử + Cấp GCN đối với cả chi tiết một số điều
dụng đất; không tính đất và tài sản: 306.041 của Nghị định số
thời gian xem xét xử lý đồng/hồ Sơ/GCN. 43/2014/NĐ-CP và
đối với trường hợp sử *Đối với đối tượng Nghị định số
dụng đất có vi phạm thực hiện TTHC là họ 44/2014/NĐ-CP ngày
pháp luật, thời gian gia đình, cá nhân: 15 tháng 5 năm 2014
trưng cầu giám định. 1. Phí: Thẩm định hồ của Chính phủ;
Đối với các xã vùng sâu, sơ cấp Giấy chứng Thông tư số
vùng xa, vùng có điều nhận quyền sử dụng 33/2017/TT-BTNMT
kiện kinh tế - xã hội khó đất: ngày 29/9/2017 của
khăn, vùng có điều kiện + Đối với đất sản xuất, Bộ Tài nguyên và
kinh tế - xã hội đặc biệt kinh doanh Môi trường quy định
khó khăn thì thời gian • Trường hợp cấp mới chi tiết Nghị định số
thực hiện được tăng GCN: 85.000 01/2017/NĐ-CP ngày
thêm 10 ngày. dồng/hồ sơ/o 1 thửa. 06 tháng 01 năm 2017
- Ket quả giải quyết thủ • Trường hợp chứng của Chính phủ sửa
tục hành chính phải trả nhận biến động: đôi, bô sung một sô
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cho người sử dụng đât, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



68.000 đông/hô 
sơ/01 thửa.



+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ở:
• Trường hợp cấp mới



GCN:  ̂ 76.500
đồng/hồ sơ/01 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến động: 
61.200 dồng/hồ 
sơ/01 thửa.



2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chửng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN:
• Đất tại khu vực



phường: 35.000
đồng/hồ sơ/o 1
thửa.



• Đất tại khu mực
thị trấn: 25.000
dồng/hồ sơ/o 1
thửa.



• Đất tại khu vực xã:
12.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường họp chửng



Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật 
Đất đai và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
các Thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ỮBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tình 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà
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nhận biên động:
• Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đổng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đổi với 
đất: 238.627 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đổi với tài 
sản: 244.618 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 306.041 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhả, tài sản gắn liền với



ờ và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sừ 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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đất cho đối tượng là 
người thuộc gia dinh có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



27
1.001991.
000.00.00



.H04



Bán hoặc 
góp vốn 
bằng tài sản 
gắn liền với 
đất thuê của 
Nhà nước 
theo hình 
thức thuê 
đất trả tiền 
hàng năm



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn'):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
cồng ích.



- Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Trong đó, 10 
ngày cho thủ tục đăng 
ký biến động về mua, 
góp vốn tài sản và 20 
ngày cho thủ tục thuê 
dất.
Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó



*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất
+ Trường họp cấp mới 
GCN: 350.000 dồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường họp không 
cấp mới GCN: 300.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất: 150.000 
đồng/hồ sơ/01 thừa.
- Cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ờ và tài sàn khác gắn



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Thông tư sổ 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa dổi, bổ



X X
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khăn, vùng có điêu kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Ket quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả cho 
người sử dụng đất, chủ sở 
hũu tài sản gắn liền với đất 
trong thời hạn không quá 
03 ngày làm việc kể từ 
ngày có kết quả giải quyết.



liên với đât: 550.000 
đồng/hồ sơ/01 thửa.
- Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai:
50.000 đong/hồ sơ/01 
thửa.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 369.809 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 349.512 đồng/hồ 
sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 453.618 
đồng/hồ Sơ/GCN



*. Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: ^
+ Đối với đất sản xuất, 
kinh doanh
• Trường hợp cap mới 



GCN:  ̂ 85.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



sung một sô nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính;
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• Trường hợp chứng 
nhận biến động:
68.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ở:
• Trường hợp cấp mới



GCN:  ̂ ’ 76.500
đồng/hồ sơ/01 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến động: 
61.200 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất
+ Trường hợp cấp mới 
GCN:
• Đất tại khu vực



phường: 35.000
đồng/hồ sơ/o 1
thửa.



• Đất tại khu mực
thị trấn: 25.000
đồng/hồ sơ/o 1
thửa.



• Đất tại khu vực xã:
12.000 đồng/hồ



đăng ký đât đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chửng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QD-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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sơ/01 thửa.
+ Trường hợp chứng 
nhận biến động:
• Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 238.627 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 244.618 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 306.041 
đồng/hồ Sơ/GCN.



* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và Lệ 
phí cấp Giấy chửng
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nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà, tài 
sản gắn liền với đất cho 
đối tượng là người 
thuộc gia đình có công 
với cách mạng; người 
thuộc hộ nghèo; người 
khuyết tật.



28
2.000880.
000.00.00



.1-104



Đăng ký 
biến dộng 
quyền sử 
dụng đất, 
quyền sở 
hữu tài sàn 
gắn liền với 
đất trong các 
trường hợp 
giải quyết 
tranh chấp, 
khiếu nại, tố 
cáo về đất 
đai; xử lý nợ 
hợp đồng 
thê chấp, 
góp vốn; kê 
biên, đấu giá 
quyền sử 
dụng đất, tài 
sản gắn liền 
với đất để



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cone.eov.vnk



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 10 ngày kể 
từ ngày nhận dược hồ sơ 
hợp lệ.
Thời gian này không 
tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đổi với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt



* Đôi với đôi tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp không 
cấp mới GCN: 300.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất: 150.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
- Cấp Giấy chứng



Sờ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một sổ điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định sổ 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



X X
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thi hành án;
chia, tách,
hợp nhất,
sáp nhập tổ
chức; thỏa
thuận hợp
nhất hoặc
phân chia
quyền sử
dụng đẩt, tài
sản gắn liền
với đất của
hộ gia đình,
của vợ và
chồng, của
nhóm người
sử dụng đẩt;
đăng ký
biến động
đối với
trường hợp
hộ gia đình,
cá nhân đưa
quyển sử
dụng đất
vào doanh
nghiệp



khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng dất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



nhận quyển sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn 
liền với đất: 550.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
- Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai: 
50.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 369.809 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 349.512 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 453.618 
đồng/hồ Sơ/GCN.



*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là hộ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất:
+ Đối với dất sản xuất, 
kinh doanh



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguycn và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địachính;



Thông tư số
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ờ 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số
02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số
33/2017/TT-BTNMT
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• Trường hợp cấp mới
GCN:  ̂ 85.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến động:
68.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ờ:
• Trường hợp cấp mới



GCN:  ̂ ' 76.500
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến dộng: 
61-200 dồng/hồ 
sơ/01 thửa.



2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN:
• Đất tại khu vực



phường: 35.000
đồng/hồ sơ/o 1
thửa.



• Đất tại khu mực
thị trấn: 25.000
đồng/hồ sơ/o 1



ngày 29/9/2017 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật 
Đất đai và sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của 
các Thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 8/11/2022 của 
ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành
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thửa.
• Đất tại khu vực xã:



12.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường họp chứng 
nhận biến động:
• Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đống/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường họp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đổi với 
đất: 238.627 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 244.618 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 306.041 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Luu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy____ chửng nhận



giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chửng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ờ và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
dịa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết sổ 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa 
Hội đồng nhân dân 
tinh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tinh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên
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quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



29
1.001134.
000.00.00



.H04



Đăng ký 
biển động 
đối với 
trường hợp 
chuyển từ 
hình thức 
thuê đất trả 
tiền hàng 
năm sang 
thuê đất trả 
tiền một lần 
cho cả thời 
gian thuê 
hoặc từ giao 
đất không 
thu tiền sử 
dụng đất 
sang hình 
thức thuê 
đất hoặc từ



- Trực tiếp;
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện



*. Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp không 
cấp mới GCN: 300.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất: 150.000



ƯBND
tinh



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy dịnh chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của dnnh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy dịnh chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa dổi, bổ 
sung một sổ nghị định



X
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thuê đât 
sang giao 
đất có thu 
tiền sử dụng 
đất



kinh tê - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



đông/hô sơ/01 thửa.
- Cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đẩt, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn 
liền với đất: 550.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
- Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai:
50.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 369.411 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đổi với tài 



sản: 349.114 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 453.220 
đồng/hồ Sơ/GCN.



*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia dinh, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất:



quy định chi tiêt thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tu số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 cùa 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số diều 
cùa các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND
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+ Đôi với đât sản xuât, 
kinh doanh
• Trường hợp cấp mới



GCN: 85.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến động:
68.000 dồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ở:
• Trường hợp cấp mới



GCN:  ̂ 76.500
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Trường hợp chứng 
nhận biến động: 
61.200 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN:
• Đất tại khu vực



phường: 35.000
đồng/hồ sơ/o 1 
thửa.



• Đất tại khu mực



ngày 8/11/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với dất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tinh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh
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thị trân: 25.000
đồng/hồ sơ/o 1
thửa.



• Đất tại khu vực xã:
12.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp chứng 
nhận biến động:
• Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần 
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai: 
+' Cấp GCN đối với 
đất: 237.601 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 243.188 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đổi với cả 
đất và tài sản: 303.416 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí



mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tinh Bạc Liêu.
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thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



30
1.005194.
000.00.00



.H04



Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
hoặc cấp lại 
Trang bổ 
sung của 
Giấy
chứng nhận 
do bị mất



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
https://dichvu 
cone.baclieu. 
cov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cone.eov.vn"):
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định cùa pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng



* Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất: 
350.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ờ, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Cấp lại quyền sử 
dụng: 50.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Cấp lại quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06/01 /2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của



X X





https://dichvu
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xa, vùng có điêu kiện 
kinh tể - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Ket quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sờ hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất: 70.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
- Trích lục bản đồ dịa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 502.613 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 449.795 đồng/hồ 
Sơ/GCN
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 643.946 
đồng/hồ Sơ/GCN.



*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là hộ 
gia dinh, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất:
+ Đối với dất sử dụng 
vào mục đích sản xuất, 
kinh doanh: 68.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Đối với dắt sử dụng



Chính phù sửa đôi, bô 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sừ dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Nghị định sổ 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày
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làm nhà ở: 61.200
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng dất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Đất tại khu vực 
phường: 30.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Đất tại khu vực thị 
trấn: 20.000 dồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Đất tại khu vực xã:
10.000 đồng/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 402.311 đồng/hồ 
sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 350.599 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 506.080 
dồng/hồ Sơ/GCN._____



15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định sổ 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gan liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định so 
279/QĐ-UBND ngày
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* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



25/7/2022 của úy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngay 
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tinh Bạc Liêu.



31
1.001045.
000.00.00



•H04



Đãng ký 
chuyển mục 
đích sử dụng 
đất không 
phải xin 
phép cơ 
quan nhà 
nước có 
thẩm quyền



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chi: 
httns://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cone.eov.vn'):



Qua Hệ 
thống dịch vụ



- Không quá 10 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính của người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý



*Đối với đổi lượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa
+ Trường hợp không 
cấp mới GCN: 300.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



Văn
phòng
ĐKĐĐ



/Chi
nhánh
VPĐK



ĐĐ



- Luật dất đai năm 
2013;’



Nghị định số 
43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/ND-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ về sửa đổi, bổ



X X
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bưu chính 
công ích.



đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng 
xa, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tể - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Ket quả giải quyết thủ 
tục hành chính phải trả 
cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



2. Lệ phí: Câp Giây 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất
+ Cấp GCN quyền sử 
dụng đất: 150.000
đồng/hồ sơ/01 thửa.
+ Chứng nhận đăng ký 
biến động về đất đai:
50.000 đong/hồ sơ/01 
thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu 
có): 30.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đăng 
ký biến động đất đai:
+ Cấp GCN đối với 
đất: 372.954 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 352.657 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 456.763 
đồng/hồ Sơ/GCN.
*Đối với đổi tượng 
thực hiện TTHC là họ 
gia đình, cá nhân:_____



sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về hồ sơ địa chính;



Thông tư số 
23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguyên và











1. Phí: Thâm định hô 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 85.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp chứng 
nhận biến động: 68.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản gắn liền 
với đất:
+ Trường hcrp cấp mới 
GCN:
• Đất tại khu vực



phường: 35.000
đồng/hồ sơ/01
thửa.



• Đất tại khu mực
thị trấn: 25.000
đồng/hồ sơ/o 1
thửa.



• Đất tại khu vực xã:
12.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp chứng 
nhận biến động:
• Đất tại khu vực



Môi trường quy định 
chi tiết một sổ điều 
của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng
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phường, thị trân:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đống/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
3. Giá dịch vụ đãng 
ký biến động đất đai: 
+ Cấp GCN đổi với 
đất: 249.846 đồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với tài 
sản: 270.310 dồng/hồ 
Sơ/GCN.
+ Cấp GCN đối với cả 
đất và tài sản: 345.289 
đồng/hồ Sơ/GCN.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đổi tượng là 
người thuộc gia dinh cỏ



đât, quyên sở hữu nhà 
ờ và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 cùa 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Họi 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
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công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



32
1.001009.
000.00.00



H04



Chuyển 
nhượng vốn 
đầu tư là giá 
trị quyền sử 
dụng đất



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chi: 
https://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https://dichvu 
cone.aov.vn);



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Không quá 10 ngày kế 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này 
không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo 
quy định của pháp luật; 
không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
tài chính cùa người sử 
dụng đất; không tính 
thời gian xem xét xử lý 
đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định.
Đối với các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng có điều kiện 
kinh tể - xã hội đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày.
- Kết quả giải quyết thủ 
tục hà nil chính phải trả 
cho người sử dụng đất,



*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là tổ 
chức:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất:
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp không 
cấp mới GCN: 300.000 
dồng/hồ sơ/01 thửa.
2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sàn gắn liền 
với đất
+ Trường hợp cấp mới 
GCN: 350.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.
+ Trường hợp không 
cấp mới GCN: 300.000 
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.
+ Trích lục bản đồ địa 
chính, văn bản, số liệu 
hồ sơ địa chính (nếu



Sờ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường/ 



Văn 
phòng 
ĐKĐĐ



- Luật đất đai năm 
2013;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số diều 
cùa Luật Đất đai;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị 
định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai;



Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 cùa 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định 
quy định chi tiết thi 
hành Luật đất đai;



Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy dịnh



X X





https://dichvu


https://dichvu
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chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong thời hạn 
không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết 
quả giải quyết.



có): 30.000 đồng/lần.



*Đối với đối tượng 
thực hiện TTHC là hộ 
gia đình, cá nhân:
1. Phí: Thẩm định hồ 
sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: ^
+ Đối với đất sản xuất, 
kinh doanh
• Trường hợp cấp mới



GCN:  ̂ ’ 85.000
đồng/hồ sơ/o 1 thửa.



• Trường họp chứng 
nhận biến động:
68.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Đối với đất sử dụng 
làm nhà ở:
• Trường hợp cấp mới



GCN:  ̂ 76.500
đồng/hồ sơ/01 thửa.



• Trường họp chứng 
nhận biến động: 
61.200 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



2. Lệ phí: Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử



đất, quyền sở hữu



về hồ sơ địa chính;
Thông tư số 



23/2014/TT-BTNMT 
ngày 19/5/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
về Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn 
liền với đất;



Thông tư số 
02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27/01/2015 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;



Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT 
ngày 30/6/2021 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các thông tư quy
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nhà ở, tài sản găn liên 
với đất
+ Trường hợp cấp mới 
GCN:
• Đất tại khu vực



phường: 35.000
đồng/hồ sơ/o 1 
thửa.



• Đất tại khu mực
thị trấn: 25.000
đồng/hồ sơ/01 
thửa.



• Đất tại khu vực xã:
12.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp chứng 
nhận biến động:
• Đất tại khu vực 



phường, thị trấn:
30.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa



• Đất tại khu vực xã:
15.000 đồng/hồ 
sơ/01 thửa.



+ Trường hợp nếu có 
trích lục thửa đất:
15.000 đồng/lần.
* Lưu ý: Miễn Phí 
thẩm định hồ sơ cấp 
Giấy chửng nhận



định chi tiêt và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất 
đai;



Quyết đinh số 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 8/11/2022 của 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và và tài sản khác 
gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
279/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị
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quyền sử dụng đất và 
Lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ hữu 
nhà, tài sản gắn liền với 
đất cho đối tượng là 
người thuộc gia đình có 
công với cách mạng; 
người thuộc hộ nghèo; 
người khuyết tật.



quyết số 08/2020/NQ- 
HDND ngay 
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



II LĨNH Vực ĐO ĐẠC, BẢN ĐÒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (02 thủ tục)



33
1.001923.
000.00.00



.1-104



Cung cấp 
thông tin, dữ 



liệu, sản 
phẩm đo đạc 



và bản đồ



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn):
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



Ngay trong ngày làm 
việc hoặc theo thời gian 
thống nhất với bên yêu 
cầu cung cấp.



1. Phí khai thác và sử 
dụng các loại bản đồ:
- Bản đồ địa chính:
+ Dạng giấy: 150.000 
đồng/ mảnh;
+ Dạng số: 250.000 
đồng/ mảnh.
- Bản đồ Quy hoạch sử 
dụng đất:
+ Dạng giấy: 250.000 
đồng/ mảnh;
+ Dạng số: 350.000 
đồng/ mảnh.
- Bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất:
+ Dạng giấy: 250.000 
đồng/ mảnh;
+ Dạng số: 350.000



Văn 
phòng 
Đăng 



ký đai/ 
Trung 
tâm 



Công 
nghệ 
thông 



tin 
TN& 
MT



- Luật Đo đạc và bản 
đồ ngày 14 tháng 6 
năm 2018;



Nghị định số 
27/2019/ND-CP ngày 
13 tháng 3 năm 2019 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Đo đạc 
và bản đồ;



Thông tư số 
33/2019/TT-BTC 
ngày 10/6/2019 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
34/2017/TT-BTC 
ngày 21/4/2017 quy



X X
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đồng/ mảnh.
- Bản đồ chuyên đề:



Dạng giấy: 200.000 
đồng/ mảnh;



Dạng số: 300.000 
đồng/ mảnh.
- Các loại Bản đồ khác:



Dạng giấy: 200.000 
đồng/ mảnh;



Dạng số: 300.000 
đồng/ mảnh.
2. Theo Biểu mức thu 
phí ban hành kèm theo 
Thông tư sổ 
33/2019/TT-BTC ngày 
10/6/2019 của Bộ Tài 
chính, kèm theo phụ 
lục này.



định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm 
định cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc và 
bản đô và Thông tư sô 
196/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí khai thác, 
sử dụng thông tin dữ 
liệu đo đạc và bản đồ; 
- Quyết định số 
279/QD-UBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết sổ 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn,
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giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu.



34
1.000049.
000.00.00



.H04



Cấp, gia 
hạn, cấp lại, 
cấp đổi 
chứng chỉ 
hành nghề 
đo đạc và 
bản đồ hạng 
II



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https ://dichvu 
cong.gọ,y,vn);



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Cấp chứng chi hành  
nghề đo đạc và bản đồ 
hạng II:



Thời hạn trả kết quả: 
Sau thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.
- Gia hạn/cấp lại/cấp  
đổi chứng chi hành nghề 
đo đạc và bản đồ hạng  
II:



Thời hạn trả kết quả: 
Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.



Không thu phí, lệ phí
Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật Đo đạc và bản 
đồ số 27/2018/QH14 
ngày 14/6/2018;



Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 
13/3/2019 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Đo đạc và bản đồ;



Nghị định số 
13 6/202 i/NĐ-CP 
ngày 31/12/2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 
13/3/2019 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Đo đạc và bản đồ.



X X



III LĨNH V ự c  TỎNG HỢP (01 thủ tục)
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1.004237.
000.00.00



•H04



Khai thác và 
sử dụng 



thông tin, dữ 
liệu tài 



nguyên và 
môi trường



- Trực tiêp;
- Trực tuyến
(toàn trình,
tại địa chỉ: 
https://dichvu 
cong.baclỉeu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vn);



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



Trong vòng 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ 



hồ sơ hợp lệ



Phí:
* Đ ối với lổ  c h ứ c :
- Khai thác, sử dụng 01 
hồ sơ hoặc tài liệu:
240.000 đồng/hồ sơ, tài 
liệu;
- Trường hợp khai thác 
và sử dụng một phần 
hồ sơ, tài liệu: 
+ Đơn xin giao đất 
hoặc thuê dất: 5.000 
đồng/đơn;
+ Giấy chứng nhận đầu 
tư: 10.000 đồng/giẩy
chứng nhận;
+ Quyết định thành lập 
doanh nghiệp: 10.000 
đồng/quyết định: 
+ Dự án đầu tư hoặc 
phương án sử dụng đất:
40.000 đồng/dự án 
hoặc phương án; 
+ Thông báo giới thiệu 
địa điểm đất: 10.000 
đồng/ thông báo;



Trung
tâm



Công
nghệ
thông



tin
TN&
MT



Nghị định sô 
73/2017/NĐ-CP ngày 
14 tháng 6 năm 2017 
của Chính phủ về thu 
thập, quản lý, khai 
thác và sử dụng thông 
tin, dữ liệu tài nguycn 
và môi trường.



Thông tư số 
33/2019/TT-BTC 
ngày 10/6/2019 về 
việc Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cùa 
Thông tư số 
34/2017/TT-BTC 
ngày 21/4/2017 quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm 
định cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc và



> ệ1 9 4 « '  rT*1_ Ạ _ i ____Ábản đô và Thông tư sô 
196/2016/TT-BTC
ngày 08/11/2016 quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và





https://dichvu


https://dichvu
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+ Biên bản thâm tra hô 
sơ đất đai: 10.000
đồng/biên bản;
+ Quyết định thu hồi 
đất: 10.000 đồng/quyết 
định;
+ Tờ trình phê duyệt 
giao đất: 10.000
dồng/tờ trình;
+ Sơ đồ giao đất:
10.000 đồng/sơ đồ; 
+ Họp dồng cho thuê 
đất: 10.000 dồng/hợp 
đồng; ^
+ Phiếu chuyển thông 
tin địa chính: 5.000 
dồng/phiếu;
+ Bản sao Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất: 5.000 đồng/bản; 
+ Phương án bồi 
thường giải phóng mặt 
bằng: 20.000
đồng/phương án; 
+ Quyết định phê duyệt 
kinh phí bồi thường



sử dụng phí khai thác, 
sử dụng thông tin dữ 
liệu đo đạc và bản đồ.



Quyết định số 
279/QĐ-ƯBND ngày 
25/7/2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân 
tình sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 của Nghị 
quyết số 08/2020/NQ- 
HĐND ngày
10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về 
việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tinh Bạc Liêu.
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giải phóng mặt băng:
10.000 đồng/quyết 
định;
+ Hợp đồng chuyển 
nhượng góp vốn:
15.000 đồng/hợp đồng;
+ Quyết định cho phép 
chuyển mục đích sử 
dụng đất: 10.000
đồng/quyết đinh; 
+ Biên lai nộp tiền:
5.000 đồng/biên lai; 
+ Tờ khai nộp tiền:
5.000 đồng/tờ khai; 
+ Giấy xác nhận tình 
trạng hồ sơ: 10.000 
đồng/giấy;
+ Khác: 10.000
đồng/tờ
* Đ ổi với cá n h â n :
- Khai thác, sử dụng 01 
hồ sơ hoặc tài liệu:
120.000 đồng/hồ sơ, tài 
liệu;
- Trường hợp khai thác, 
sử dụng 01 phần hồ sơ,











tài liệu:
+ Quyết định giao đất, 
thu hồi đất: 10.000
đồng/quyết định; 
+ Quyết định cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất: 10.000
đồng/quyết định; 
+ Tờ trình: 10.000
đồng/tờ trình;
+ Sơ đồ: 10.000
đồng/sơ đồ;
+ Biên bản: 10.000 
đồng/biên bản;
+ Hợp đồng chuyển 
nhượng: 10.000
đồng/hợp đồng;
+ Đơn xin giao đất:
5.000 đồng/đơn; 
+ Biên lai nộp tiền:
5.000 đồng/biên lai; 
+ Tờ khai nộp tiền:
5.000 đồng/tờ khai; 
+ Giấy xác nhận tình 
trạng hồ sơ: 10.000 
đồng/giấy;
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+ Khác: 10.000 
đồng/tờ.



IV LĨNH V ực MÔI TRƯỜNG (08 thủ tục)



36



1.008675.
000.00.00



.H04



Cấp Giấy 
phép trao đổi, 
mua, bán, 
tặng cho, 
diuê, lưu giữ, 
vận chuyển 
mẫu vật của 
loài thuộc 
Danh mục 
loài được ưu 
tiên bảo vệ.



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn trà lờ i tính 
hợp lệ của hồ sơ: trong 
thời hạn năm (05) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ.



- Thời hạn thẩm định, 
ban hành quyết định cấp 
phép: trong thời hạn 30 
ngày, kể từ khi nhận 
được hồ sơ hợp lệ.



Không thu phí, lệ phí UBND
tỉnh



- Luật Đa dạng sinh 
học năm 2008;



Nghị định số 
160/2013/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 
2013 của Chính phù 
về Tiêu chí xác định 
loài và chế độ quản lý 
loài thuộc Danh mục 
loài nguy, cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên 
bảo



X X
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1.008682.
000.00.00



■H04



Cấp Giấy 
chứng nhận 
cơ sở bảo 
tồn đa dạng 
sinh học.



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại dịa chỉ: 
httns://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cong.eov.vn);



Trong thời hạn 60 ngày, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ



Không thu phí, lệ phí



ƯBND
tỉnh



(cấp 
G C N  
hoặc 
văn 



bản từ  
chổi,



- Luật Đa dạng sinh 
học số 20/2008/QH12 
của Quốc hội;



Nghị dịnh số 
65/2010/NĐ-CP ngày 
11 tháng 6 năm 2010 
của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số



X X
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Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



đồng  
thời 



nêu rõ 
lý do)



điều của Luật Đa dạng 
sinh học.



Thông tư số 
25/2016/TT-BTNMT 
ngày 22/9/2016 của 
BTNMT hướng dẫn 
mẫu đơn đăng ký, giấy 
chứng nhận cơ sở bảo 
tồn đa dạng sinh học 
và mẫu báo cáo tình 
trạng bảo tồn thuộc 
loại nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo 
vệ của cơ sở bảo tồn 
đa dạng sinh học.
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1.004249.
000.00.00



.H04



Thẩm định 
báo cáo 
đánh giá tác 
động môi 
trường



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chi: 
https ://dichvu 
cone.baclieu. 
sov.vn lioăc 
https://dichvu 
cone.eov.vnk



Tống thời gian giải 
quyết thủ tục hành 
chính: tối đa 50 ngày 
làm việc, cụ 
thể như sau: 
- Thời hạn kiểm tra, trả 
lờ i về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: không quy 
định.



Mức thu phí thẩm định 
theo quy định tại Biểu 
thu phí bảo vệ môi 
trường quy định tại 
QĐ số 279/QĐ-ƯBND 
ngày 25/7/2022, kèm 
theo phụ lục này.



UBND
tỉnh



- Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;



Nghị định số 
08/2022/34Đ-CP ngày 
10/01/2022 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật 
Bảo vệ môi trường;



Thông tư số



X X





https://dichvu
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- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn thẩm định  
báo cáo đánh g iá  tác  
động m ôi trường: Tối đa 
là 30 
(ba mươi) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ đối với 
trường hợp 
thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường 
của các dự án đầu tư 
nhóm II quy định tại các 
điểm c, d, đ và e khoản 4 
Điều 28 của Luật Bảo vệ 
môi trường thuộc thẩm 
quyền thẩm định của 
ƯBND tỉnh (quy định tại 
khoản 3 Điều 35 của 
Luật Bảo vệ môi 
trường).
- Thời điếm  thông báo 
kết quả: trong thời hạn 
thẩm định.
- Thời hạn p h ê  duyệt báo 
cáo đánh g iá  tác động  
m ôi trường: tối đa 20



02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường.
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(hai mươi) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ. 
Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào 
thời
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép



39



1.004240.
000.00.00



•H04



Thẩm định 
phương án 
cải tạo phục 
hồi môi 
trường trong 
hoạt động 
khai thác 
khoáng sản 
(báo cáo 
riêng theo 
quy định tại 
khoản 2 
Điều 36 
Nghị định 
số



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
aov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cone.gov.vnk



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra, trả 
lờ i về tính đầy đủ và hợp  
lệ của hồ sơ: Không quy 
định.
- Thời hạn thẩm định hồ 
sơ:
+ Tối đa 30 (ba mươi) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ.
- Thời hạn p h ê  duyệt hồ 
sơ:
+ Tối đa 15 (mười lăm) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ,



Mức thu phí thẩm định 
theo quy định tại Biểu 
thu phí bảo vệ môi 
trường quy định tại 
QĐ so 279/QĐ-UBND 
ngày 25/7/2022, kèm 
theo phụ lục này.



UBND
tỉnh



- Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;



Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường;



Thông tư sổ 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều



X X
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08/2022/NĐ 
-CP) (cấp 
tỉnh)



hợp lệ của Luật Bảo vệ môi 
trường.



40



1.010727.
000.00.00



•H04



Cấp giấy 
phép môi 



trường (cấp 
tỉnh)



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cong.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https://dichvu 
cong.eov.vn');
- r Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính cấp 
giấy phép môi trường tối 
đa là 15 (mười lăm) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, 
họp lệ (trong đó thời 
hạn thẩm định hồ sơ, trả 
kết quả sau khi nhận  
được hồ sơ  chinh sủa, 
bổ sung theo yêu  cầu 
của cơ quan cấp g iấy  
phép  m ôi trường tối đa 
là 05 (năm) ngày làm  
việc kể từ  ngày nhận  
được hồ sơ  đầy đủ, hợp  
lệ) đối với các trường 
hợp sau đây:
+ Dự án đầu tư, cơ sở 
không thuộc đối tượng 
phải vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý 
chất thải;



Mức thu phí thẩm định 
theo quy định tại Biểu 
thu phí bảo vệ môi 
trường quy định tại 
QĐ số 279/QĐ-UBND 
ngày 25/7/2022, kèm 
theo phụ lục này.



UBND
tỉnh



- Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;



Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường;



Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường.



X X





https://dichvu
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+ Dự án đầu tư, cơ sở 
đấu nối nước thải vào hệ 
thống thu gom, xử lý 
nước thải tập trung của 
khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp và đáp 
ứng các yêu cầu sau đây: 
không thuộc loại hình 
sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường; 
không thuộc trường hợp 
phải quan trắc khí thải tự 
động, liên tục, quan trắc 
định kỳ theo quy định tại 
Nghị định số 
08/2000/NĐ-CP.
- Thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính cấp 
giấy phép môi trường tối 
đa là 30  (ba mươi) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ
(trong đó thời hạn thẩm
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định hồ sơ, trả kết quả 
sau kh i nhận được hồ sơ  
chỉnh sửa, bổ sung theo 
y ê u  cầu của cơ  quan cấp 
giấy p h ép  m ôi trường tối 
đa là  10 (mười) ngày 
làm việc kể  từ  ngày nhận 
được hồ sơ  đầy đủ, hợp  
lệ) đối với các trường 
hợp còn lại.
Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào 
thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính của cơ 
quan cấp phép.



41
1.010728.
000.00.00



•H04



Cấp đổi giấy 
phép môi 



trường (câp 
tinh)



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
https://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cone.eov.vn);



Qua Hệ



- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: không quy 
định.
- Thời hạn cấp đổi giấy 
phép môi trường: Tối đa 
10 (mười) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ.



Mức thu phí thẩm định 
theo quy định tại Biểu 
thu phí bảo vệ môi 
trường quy định tại 
QĐ so 279/QĐ-UBND 
ngày 25/7/2022, kèm 
theo phụ lục này.



UBND
tỉnh



- Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;



Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật 
Bảo vệ môi trường;



X X
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thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào 
thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính của cơ 
quan cấp phép.



Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một số điều 
cùa Luật Bảo vệ môi 
trường.



42
1.010729.
000.00.00



•H04



Cấp điều 
chỉnh giấy 
phép môi 
trường (cấp 
tỉnh)



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https://dichvu 
cong.eov.vnl;
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: Không quy 
định.
- Thời hạn kiểm tra, cấp 
điều chỉnh giấy phép 
môi trường: tối đa 15 
(mười lăm) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ.
Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào 
thời
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép.



Mức thu phí thẩm định 
theo quy định tại Biểu 
thu phí bảo vệ môi 
trường quy định tại 
QĐ so 279/QD-UBND 
ngày 25/7/2022, kèm 
theo phụ lục này.



UBND
tỉnh



- Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;



Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường;



Thông tư sổ 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một sổ điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường.



X X
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43



1.010730.
000.00.00



-H04



Cấp lại giấy 
phép môi 
trường (cấp 
tỉnh)



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
https ://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vn~);
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: Không quy 
định.
- Thời hạn kiểm tra, cấp 
lại giấy phép môi 
trường:
+ Tối đa 20 (hai mươi) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ đối với trường 
hợp:
++ Giấy phép hết hạn 
gửi hồ sơ đề nghị cấp lại 
giấy phép môi trường 
trước khi hết hạn 06 
tháng;
++ Khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp có bổ 
sung ngành, nghề thu 
hút đầu tư gửi hồ sơ đề 
nghị cấp lại giấy phép 
môi trường trước khi 
thực hiện thu hút đầu tư 
các ngành, nghề đó (trù



Mức thu phí thẩm định 
theo quy định tại Biểu 
thu phí bảo vệ môi 
trường quy định tại 
QĐ so 279/QĐ-UBND 
ngày 25/7/2022, kèm 
theo phụ lục này.



UBND
tỉnh



- Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020;



Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Clìinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường;



Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định 
chi tiết một sổ điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường.



X X
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trường hợp ngành, nghề  
hoặc dự  án đầu tư  thuộc 
ngành, nghề đó khi đi 
vào vận hành không  
p h á t sinh nước thải công  
nghiệp p h ả i x ử  lý để bảo 
đàm đạt điều kiện tiếp 
nhận nước thải của hệ 
thống x ử  lý nước thải 
tập trung).
+ Tối đa 30 (ba mươi) 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối 
với trường hợp:
++ Dự án đầu tư, cơ sở, 
khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp tăng 
quy mô, công suất, thay 
đổi công nghệ sản xuất 
(trừ trường họp dự án 
đầu tư thay đổi thuộc đối 
tượng phải thực hiện 
đánh giá tác động môi 
trường);_____________











115



++ Dự án đầu tư, cơ sờ, 
khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp có thay 
đổi tăng số lượng nguồn 
phát sinh nước thải, bụi, 
khí thải làm phát sinh 
các thông số ô nhiễm 
vượt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường về chất thải; 
phát sinh thêm thông số 
ô nhiễm mới vượt quy 
chuẩn kỹ thuật môi 
trường về chất thải; tăng 
lưu lượng nước thải, bụi, 
khí thải làm gia tăng 
hàm lượng các thông số 
ô nhiễm vượt quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường về 
chất thải; tăng mức độ ô 
nhiễm tiếng ồn, độ rung; 
thay đổi nguồn tiếp nhận 
nước thải và phương 
thức xả thải vào nguồn 
nước cỏ yêu cầu bảo vệ 
nghiêm ngặt hơn_______
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(trong đỏ, tối đa 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ đối với các trường 
hợp sau đây:
* Dự án đầu tư, cơ sở 
không thuộc đổi tượng 
phải vận hành
thử nghiệm công trình 
xử lý chất thải;
* Dự án đầu tư, cơ sờ
đấu nối nước thải vào hệ 
thống thu gom, xử lý 
nước thải tập trung của 
khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp và đáp 
ứng các yêu cầu sau đây: 
không thuộc loại hình 
sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường; 
không thuộc trường hợp 
phải quan
trắc khí thải tự động, 
liên tục, quan trắc định
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kỳ theo quy định tại 
Nghị định sổ 
08/2022/NĐ-CP).
Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào 
thời
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép.



V LĨNH V ự c  KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (03 thủ tục)



44
1.000987.
000.00.00



•H04



Cấp giấy 
phép hoạt 
động dự báo, 
cảnh báo khí 
tượng thủy 
văn.



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cong.gov.vn);
- # Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: 02 (hai) ngày làm 
việc.
- Thời hạn tiến hành 
thẩm định, thẩm tra, 
khảo sát, đánh giá, kết 
luận Cấp phép: 15 (mười 
lăm) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ họp lệ.



Không thu phí, lệ phí UBND
tỉnh



- Luật khí tượng thủy 
văn năm 2015;



Nghị định số 
38/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của 
Luật khí tượng thủy 
văn;



Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP ngày 
15/4/2020 của Chmh 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 38/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 quy



X X



/
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định chi tiết một số điều 
của Luật Khí tượng thuỷ 
văn;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP ngày 
05/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường.



45
1.000970.
000.00.00



.H04



Sửa đồi, bổ 
sung, gia 
hạn giấy 
phép hoạt 
động dự 
báo, cảnh 
báo khí 
tượng thủy 
văn



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoăc 
https://dichvu 
cone.eov.vn):
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: 02 (hai) ngày làm 
việc.
- Thời hạn tiến hành 
thẩm định, thẩm tra, 
khảo sát, đánh giá, kết 
luận Cấp phép: 15 (mười 
lăm) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



Không thu phí, lệ phí ƯBND
tỉnh



- Luật khí tượng thủy 
văn năm 2015;



Nghị định số 
38/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
khí tượng thủy văn;



Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP ngày 
15/4/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều cùa Nghị 
định số 38/2016/ND- 
CP ngày 15/5/2016 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Khí 
tượng thuỷ văn;



X X
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Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường.



46
1.000943.
000.00.00



.H04



Cấp lại giấy 
phép hoạt 
động dự 
báo, cảnh 
báo khí 
tượng thủy 
văn



- Trực tiếp;
- Trực tuyển 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



Thời hạn tiến hành thẩm 
định, thẩm tra, khảo sát, 
đánh giá, kết luận cấp 
phép: 05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận hồ 
sơ họp lệ.



Không thu phí, lệ phí ƯBND
tỉnh



- Luật khí tượng thủy 
văn năm 2015;



Nghị định số 
38/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật 
khí tượng thủy văn;



Nghị định số 
48/2020/NĐ-CP ngày 
15/4/2020 của Chinh 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 38/2016/NĐ- 
CP ngày 15/5/2016 
quy định chi tiết một 
sổ điều của Luật Khí 
tượng thuỷ văn;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP



X X
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ngày 05/10/2018 cúa 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường.



VI LĨNH Vực KHOÁNG SẢN (17 thủ tục)



47
1.004132.
000.00.00



•H04



Đăng ký 
khai thác 
khoáng sản 
vật liệu xây 
dựng thông 
thường 
trong diện 
tích dự án 
xây dựng 
công trình 
(đã được cơ 
quan nhà 
nước có 
thẩm quyền 
phê duyệt 
hoặc cho 
phép đầu tư 
mà sản 
phẩm khai 
thác chỉ



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 



(m ộ t phần , tại 
địa  chỉ: 



h ttDs://dichvu 



cone .bac lieu . 



gov .vn  hoăc 
h ttn s :/ /d ichvu  



cong.eov.vn '):



- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: không quá 05 ngày.
- Thời hạn thẩm định 



hồ sơ: không quá 35 
ngày.
+ Trong thời gian 



không quá 10 ngày, kể 
từ ngày có phiếu tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ có trách 
nhiệm hoàn thành việc 
kiểm tra tọa độ, diện tích 
khu vực đề nghị khai 
thác khoáng sản và kiểm 
tra tại thực địa;
+ Trong thời gian 



không quá 25 ngày, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ 
phải hoàn thành việc 
thẩm định các tài liệu,



Không thu phí, lệ phí UBND
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 22/12/2016 của 
Bộ trường Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về Đe 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản; mẫu



X X
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được sử 
dụng cho 
xây dựng 
công trình 
đó) bao gồm 
cả đăng ký 
khối lượng 
cát, sỏi thu 
hồi từ dự án 
nạo vét, 
khơi thông 
luồng lạch



hô sơ và các nội dung 
khác có liên quan đến 
việc khai thác khoáng 
sản và xác định tiền cấp 
quyền khai thác khoáng 
sản.
- Thời hạn cấp Giấy 



phép khai thác khoáng 
sản: không quá 12 ngày
+ Trong thời hạn không 



quá 05 ngày, kể từ ngày 
hoàn thành công việc 
thẩm định hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
chỉnh và trình hồ sơ 
đăng ký cho ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, thành 
phố nơi có dự án xây 
dựng công trình/ dự án 
nạo vét, khơi thông 
luồng lạch;
+ Trong thời hạn không 



quá 07 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố
hoàn thành việc đăng ký. 
Trong trưòng hợp không 
đăng ký thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.



văn bản trong hô sơ 
cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, 
thủ tục đóng cửa mỏ 
khoáng sản.
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- Thời hạn thông báo và 
trả kết quả hồ sơ:
Trong thời gian không 



quá 05 ngày, kể từ khi 
nhận được hồ sơ từ cơ 
quan có thẩm quyền, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo cho tổ chức, 
cá nhân đề nghị đăng ký 
khối lượng khai thác 
khoáng sản để nhận kết 
quả và thực hiện các 
nghĩa vụ có liên quan 
theo quy định. Thời gian 
nêu trên không kể thời 
gian tổ chức, cá nhân 
khai thác khoáng sản 
làm thủ tục nộp tiền cấp 
quyền khai thác.



48
1.004083.
000.00.00



.H04



Chấp thuận 
tiến hành 
khảo sát 
thực địa, lấy 
mẫu trên 
mặt đất để 
lựa chọn 
diện tích lập 
đề án thăm 
dò khoáng 
sản



- Trực tiếp;



- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



Không quá 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ 



hồ sơ hợp lệ
Không thu phí, lệ phí



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29 /11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT
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ngày 26/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về Đe 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kểt quả hoạt 
động khoáng sản; mẫu 
văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, 
thủ tục đóng cửa mỏ 
khoáng sản.



X



49
1.004446.
000.00.00



.H04



Cấp, điều 
chỉnh Giấy 
phép khai 
thác khoáng 
sản; cấp 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
ở khu vực 
có dự án đầu 
tư xây dựng 
công trình



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httns://dichvu 
cone.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cong.gọv.vn);
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: không quá 05 ngày.
- Thời hạn thẩm định hồ 
sơ:
+ Đối vói hồ SO’ cấp 
giấy phép khai thác 
khoáng sản:
Trong thời gian không 
quá 25 ngày, kể từ ngày 
có văn bản tiếp nhận hồ 
sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm hoàn 
thành việc kiểm tra tọa 
độ, diện tích khu vực đề



Mức thu lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản áp dụng 
theo quy định tại Thông 
tư số 191/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản, cụ



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 22/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi X X
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nghị khai thác khoáng 
sản và kiểm tra thực địa;
* Trong thời gian không 
quá 06 ngày, kể từ ngày 
hoàn thành việc kiểm tra 
tọa độ, diện tích khu vực 
đề nghị khai thác khoáng 
sản và kiểm tra thực địa, 
Sở Tài nguyên và Môi 
truờng gửi văn bàn xin ý 
kiến đến các cơ quan có 
liên quan về việc cấp 
Giấy phép khai thác 
khoáng sản theo quy 
định;
* Trong thời gian không 
quá 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được văn bản xin ý 
kiến của cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan 
dược lấy ý kiến có trách 
nhiệm trả lời bằng văn 
bản về các vấn đề liên 
quan. Sau thời hạn nêu 
trên mà không có văn 
bản trả lời thì dược coi 
như cơ quan được lấy ý 
kiến đã đồng ý .' Thời 
gian lấy ý kiến đến các 
cơ quan có liên quan



thê:
- Đối vói Giấy phép 



khai thác khoáng sản 
và Giấy phép khai 
thác khoáng sản ở 
khu vực có dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình:



1. Giấy phép khai thác 
cát, sỏi lòng suối
a. Có công suất khai



thác dưới 5.000 
m3/năm: 1.000.000
dồng/giấy phép.
b. Có công suất khai



thác từ 5.000 m3đến
10.000 m3/năm:
10.000.000 đồng/giấy 
phép.
c. Có công suất khai



thác trên 10.000 
nrVnăm: 15.000.000
đồng/giấy phép.
2. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường 
không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp
a. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu



trường quy định vê Đê 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản; mẫu 
văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, 
thủ tục đóng cửa mỏ 
khoáng sản;



Thông tư số 
191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản;
- Thông tư liên tịch số 
54/2014/TTLT- ’ 
BTNMT-BTC ngày 
09/9/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường, Bộ Tài chính
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không tính vào thời gian 
thẩm định.
*Trong thời gian không 
quá 40 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
phải hoàn thành việc 
thẩm đinh các tài liệu, 
hồ sơ và các nội dung 
khác có liên quan đến 
việc khai thác khoáng 
sản và xác định tiền cấp 
quyền khai thác khoáng 
sản.
+ Đối v ó i  h ồ  SO’ đ i ề u  c h ỉ n h  



g iấ y  p h é p  k h a i  t h á c  



k h o á n g  s ả n :  k h ô n g  q u á  



2 0  n g à y .



Trong thời hạn không 
quá 20 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
phải hoàn thành việc 
thẩm định các tài liệu, 
hồ sơ và các nội dung 
khác có liên quan đến đề 
nghị điều chinh giấy 
phép khai thác khoáng 
sản.
+ Đối v ó i  h ồ  SO" k h a i  



t h á c  k h o á n g  s ả n  ở  k h u  



v ư c  c ó  d ư  á n  đ ầ u  t ư



xây dựng thông thường 
có diện tích dưới 10 ha 
và công suất khai thác 
dưới 100.000 m3/năm:
15.000.000 đồng/giấy 
phép.
b. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường 
có diện tích từ 10 ha 
trở lên và công suất 
khai thác dưới 100.000 
m3/năm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường có 
diện tích dưới 10 ha và 
công suất khai thác từ
100.000 m3/năm trở 
lên, than bùn trừ hoạt 
động khai thác cát, sỏi 
lòng suối quy định tại 
mục 1 của Biểu mức 
thu này: 20.000.000 
đồng/giấy phép.
c. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm nguyên 
liệu ximăng; khoáng 
sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường cỏ



quy định chi tiêt một 
số điều của Nghị định 
số 22/2012/NĐ-CP 
ngày 26/3/2012 của 
Chính phủ quỵ định 
về đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản.
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xây dựng công trình: 
không quá 45 ngày
* Trong thời gian không 
quá 10 ngày, kể từ ngày 
có văn bản tiếp nhận hồ 
sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm hoàn 
thành việc kiểm tra tọa 
độ, diện tích khu vực đề 
nghị khai thác khoáng 
sản và kiểm tra thực địa;
* Trong thời gian không 
quá 35 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
phải hoàn thành việc 
thẩm định các tài liệu, 
hồ sơ và các nội dung 
khác có liên quan đến 
việc khai thác khoáng 
sản và xác định tiền cấp 
quyền khai thác khoáng 
sản.
- Thời hạn cấp giấy 
phép:
+ Đối vói Giấy phép 
khai thác khoáng 
sản:không quá 12 
ngày.
* Trong thời hạn không 
quá 07 ngày, kể từ ngày



diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai 
thác từ 100.000 
m3/năm trở lên, trừ 
hoạt động khai thác cát, 
sỏi lòng suối quy định 
tại mục 1 của Biểu mức 
thu này: 30.000.000 
đồng/giấy phép.
3. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm nguyên 
liệu xi măng; khoáng 
sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường mà 
có sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp; đá ốp lát 
và nước khoáng:
40.000. 000 đồng/giấy 
phép.
4. Giấy phép khai thác 



các loại khoáng sản lộ 
thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định 
tại điểm 1, 2, 3, 6, 7 
của Biểu mức thu này
a. Không sử dụng vật 



liệu nổ công nghiệp:
40.000. 000 đồng/giay 
phép.
b. Cỏ sử dụng vật liệu
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nhận được hô sơ của Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định việc cấp 
hoặc không cấp Giấy 
phép khai thác khoáng 
sản. Trong trường hợp 
không cấp phép thì phải 
trả lời bàng văn bản và 
nêu rõ lý do.
+ Đối vói Quyết định 
điều chỉnh Giấy phép 
khai thác khoáng sản: 
không quá 12 ngày
* Trong thời gian không 
quá 05 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn chinh 
và trình hồ sơ cho ủy ban 
nhân dân tỉnh;
* Trong thời hạn không 
quá 07 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của Sờ 
Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định việc diều 
chỉnh hoặc không điều 
chỉnh Giấy phép khai 
thác khoáng sản. Trong 
trường hợp không cấp



nổ công nghiệp:
50.000. 000 đồng/giấy 
phép.
5. Giấy phép khai thác 



các loại khoáng sản 
trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy 
định tại điểm 2, 3, 6 
của Biểu mức thu này:
60.000. 000 đồng/giấy 
phép.
6. Giấy phép khai thác 



khoáng sản quý hiếm:
80.000. 000 đồng/giấy 
phép.
7. Giấy phép khai thác 



khoáng sản đặc biệt và 
độc hại: 100.000.000 
đồng/giấy phép.
- Đối với Quỵểt định 



điều chỉnh giấy phép 
khai thác khoáng 
sản:không mất phí, lệ 
phí
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phép thì phải trả lời băng 
văn bản và nêu rõ lý do 
+ Đối với giấy phép 
khai thác khoáng sản ở 
khu vực có dự án đầu tư 
xây dựng công trình: 
không quá 12 ngày
* Trong thời hạn không 
quá 05 ngày, kể từ ngày 
hoàn thành công việc 
thẩm định hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
chỉnh và trình hồ sơ cấp 
phép cho ủy  ban nhân 
dân tỉnh.
* Trong thời hạn không 
quá 07 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định việc cấp 
hoặc không cấp Giấy 
phép khai thác khoáng 
sản. Trong trường họp 
không cấp phép thì phải 
trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.
- Thời hạn thông báo và 
trả kết quả hồ sơ:______
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+ Đôi với giây phép 
khai thác khoáng sàn: 
trong thời gian không 
quá 07 ngày, kể từ khi 
nhận được hồ sơ từ cơ 
quan có thẩm quyền cấp 
phép, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị 
cấp Giấy phép khai thác 
khoáng sản để nhận kết 
quả. Thời gian nêu trên 
không kể thời gian tổ 
chức, cá nhân khai thác 
khoáng sản làm thủ tục 
nộp tiền cấp quyền khai 
thác lần đầu.
+ Đối với Quỵết định 
điều chỉnh Giấy phép 
khai thác khoáng sản: 
trong thời gian không 
quá 03 ngày, kể từ khi 
nhận được hồ sơ từ cơ 
quan có thẩm quyền, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo cho tổ chức, 
cá nhân đề nghị điều 
chinh Giấy phép khai 
thác khoáng sản để nhận 
kết quả.______________
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+ Đối với giấy phép khai 
thác khoáng sản ở khu 
vực có dự án đầu tư xây 
dựng công trình: trong 
thời gian không quá 10 
ngày, kể từ khi nhận 
được hồ sơ từ cơ quan 
có thẩm quyền, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp phép khai 
thác khoáng sản để nhận 
kết quả.



50
1.004434.
000.00.00



•H04



Đấu giá 
quyền khai 
thác khoáng 
sản ở khu vực 
chưa thăm dò 
khoáng sản



- Trực tiếp;



- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời gian tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị tham gia đấu 
giá quyền khai thác 
khoáng sản là 30 ngày, 
kể từ ngày kết thúc thông 
báo thông tin về phiên 
đấu giá.
- Trong thời gian không 
quá 30 ngày, kể từ ngày 
hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề 
nghị tham gia đấu giá, Sờ 
Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành 
phương án xét chọn hồ sơ 
của tổ chức, cá nhân đề 
nghị tham gia phiên đấu 
giá và báo cáo Chủ tịch



Mức thu phí tham gia 
dấu giá quyền khai 
thác khoáng sản do 
Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh quy định.



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật khoáng sản số 
60/2010/QH12 ngày 
17 tháng 11 năm 
2010;



Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP ngày 
26 tháng 3 năm 2012 
của Chính phủ quy 
định về đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản;



Nghị định số 
158/2016/ND-CP 
ngày 29 tháng 11 năm 
2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật khoáng sản;



X
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Hội đông đâu giá hoặc 
chuyển hồ sơ đấu giá của 
tổ chức, cá nhân được xét 
chọn tham gia đấu giá 
cho tổ chức đấu giá 
chuyên nghiệp (trường 
họp đấu giá thông qua tổ 
chức đấu giá chuyên 
nghiệp) để thực hiện đấu 
giá theo quy định.
- Trong thời gian không 
quá 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được báo cáo kết 
quả xét chọn hồ sơ tham 
gia đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản, Chủ 
tịch Hội đồng đấu giá 
hoặc tổ chức đấu giá 
chuyên nghiệp phải tổ 
chức phiên đấu giá 
quyền khai thác khoáng 
sản.
- Thời gian nộp tiền đặt 
trước được thông báo 
trong hồ sơ mời đấu giá 
quyền khai thác khoáng 
sản trước khi tổ chức 
phiên đấu giá ít nhất là 
07 ngày.



thời gian không



Thông tư sổ 
16/2014/TT-BTNMT 
ngày 14 tháng 4 năm 
2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành 
Quy chế hoạt động 
của Hội đồng đấu giá 
quyền khai thác
khoáng sản;
- Thông tư liên tịch sổ 
54/2014/TTLT- 
BTNMT-BTC ngày 
09 tháng 9 năm 2014 
của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Bộ Tài 
chính quy định chi 
tiết một số điều của 
Nghị định sổ
22/2012/NĐ-CP ngày 
26 tháng 3 năm 2012 
của Chính phủ quy 
định vồ đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản.
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<



quá 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày kết thúc phiên 
đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
phải trình ủy ban nhân 
dân tỉnh hồ sơ phê duyệt 
kết quả trúng đấu giá.
- Trong thời gian không 
quá 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
phê duyệt kết quả trúng 
dấu giá, ủy ban nhân 
dân tỉnh phải ban hành 
văn bản phê duyệt kết 
quả trúng dấu giá.
- Thời gian thông báo và 
dăng tải công khai kết 
quà trúng dấu giá là 05 
ngày, kể từ ngày kết 
thúc phiên đấu giá.



51
1.004433.
000.00.00



.H04



Đấu giá 
quyền khai 
thác khoáng 
sản ở khu 
vực đã có 
kết quà thăm 
đò khoáng 
sản được cơ 
quan nhà



- Trực tiếp;



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời gian tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị tham gia đấu 
giá quyền khai thác 
khoáng sản là 30 ngày, 
kể từ ngày kết thúc thông 
báo thông tin về phiên 
đấu giá.
- Trong thời gian không 
quá 30 ngày, kể từ ngày



Mức thu phí tham gia 
đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản do Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh 
quy định.



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chinh 
phủ quy định về đấu 
giá quyền khai thác 
khoáng sân;



Nghị định sổ



X
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nước có 
thẩm quyền 
phê duyệt



hêt hạn tiêp nhận hô sơ đê 
nghị tham gia đấu giá, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành 
phương án xét chọn hồ sơ 
của tổ chức, cá nhân đề 
nghị tham gia phiên đấu 
giá và báo cáo Chủ tịch 
Hội đồng đấu giá hoặc 
chuyển hồ sơ đấu giá của 
tổ chức, cá nhân được xét 
chọn tham gia đấu giá 
cho tổ chức đấu giá 
chuyên nghiệp (trường 
hợp đấu giá thông qua tổ 
chức đấu giá chuyên 
nghiệp) để thực hiện đấu 
giá theo quy định.
- Trong thời gian không 
quá 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được báo cáo kết 
quả xét chọn hồ sơ tham 
gia đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản, Chủ 
tịch Hội đồng đấu giá 
hoặc tổ chức đấu giá 
chuyên nghiệp phải tổ 
chức phiên đấu giá 
quyền khai thác khoáng 
sản.



158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư sổ 
16/2014/TT-BTNMT 
ngày 14/4/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi
trường ban hành Quy 
chế hoạt động của 
Hội đồng đấu giá 
quyền khai thác
khoáng sản;
- Thông tư liên tịch số 
54/2014/TTLT- 
BTNMT-BTC ngày 
09/9/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi
trường, Bộ Tài chính 
quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định 
số 22/2012/NĐ-CP
ngày 26/3/2012 của 
Chính phủ quy định 
về đẩu giá quyền khai 
thác khoáng sản.
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- Thời gian nộp tiên đặt 
trước được thông báo 
trong hồ sơ mời đấu giá 
quyền khai thác khoáng 
sản trước khi tổ chức 
phiên đấu giá ít nhất là 
07 ngày.
- Trong thời gian không 
quá 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày kết thúc phiên 
đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
phải trình ủy ban nhân 
dân tỉnh hồ sơ phê duyệt 
kết quả trúng đấu giá.
- Trong thời gian không 
quá 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
phê duyệt kết quả trúng 
đấu giá, ủy ban nhân 
dân tỉnh phâi ban hành 
văn bản phê duyệt kết 
quả trúng đấu giá.
- Thời gian thông báo và
đăng tải công khai kết 
quả trúng đấu giá là 05 
ngày, kể từ ngày kết 
thúc phiên dấu giá._____
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52
1.000778.
000.00.00



H04



Cấp Giấy 
phép thăm 
dò khoáng 
sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
https ://dich vu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vn);
- Qua Hệ
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Thời hạn kiêm tra hô 
sơ: không quá 05 ngày



- Thời hạn thẩm định 
hồ sơ: không quá 55 ngày



+ Trong thời gian 
không quá 40 ngày, kể từ 
ngày có văn bản tiếp nhận 
hồ sơ, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ gửi đề án thăm dò 
để lấy ý kiến góp ý của 
một sổ chuyên gia thuộc 
lĩnh vực chuyên sâu và tổ 
chức thẩm định nội dung 
đề án thăm dò khoáng 
sản. Thời gian trả lời ý 
kiến của chuyên gia 
không quá 10 ngày, kể từ 
khi nhận được đề nghị 
của cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ.



Trường hợp nội dung 
đề án thăm dò khoáng sản 
phức tạp, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh thành 
lập Hội đồng kỹ thuật để 
thẩm định đề án. Thời 
gian quyết định việc 
thành lập, họp Hội đồng 
kỹ thuật được tính vào



Mức thu lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động khoáng 
sản áp dụng theo quy 
định tại Thông tư số 
191/2016/TT-BTC ngày 
08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm 
định đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản, cụ thể:
- Diện tích thăm dò nhỏ 
hơn 100 hec-ta (ha), mức 
thu là 4.000.000 đong/01 
giấy phép;
- Diện tích thăm dò từ 
100 ha đến 50.000 ha, 
mức thu là 10.000.000 
đồng/01 giấy phép;
- Diện tích ưiăm dò trcn 
50.000 ha, mức thu là 
15.000.000 đồng/01 giấy 
phép.



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật Khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định số 
158/2016/ND-CP ngày 
29/11/2016 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật khoáng sản;



Nghị định 
số 22/2012/ND-CP 
ngày 26/3/2012 của 
Chính phủ quy định 
quy định về đấu giá 
quyền khai thác 
khoáng sản;



Nghị định số 
136/2018/ND-CP ngày 
05/10/2018 của Chinh 
phủ sửa đổi một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực tài 
nguycn và môi trường;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 22/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
quy định về Đe án thăm



X X





https://dichvu
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thời gian tô chức thâm 
định đề án thăm dò 
khoáng sản.



+ Trong thời gian 
không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được ý kiến góp ý của các 
chuyên gia, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ có trách 
nhiệm tổng hợp các ý 
kiến và gửi kèm theo hồ 
sơ đề nghị thăm dò 
khoáng sản cho ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.



+ Trong thời gian 
không quá 10 ngày, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đề 
nghị thăm dò khoáng sản 
kèm theo ý kiến góp ý 
của các chuyên gia, ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định việc thông qua 
nội dung đề án thăm dò 
khoáng sản để cấp phép 
hoặc thành lập Hội đồng 
thẩm định trong trường 
hợp cần thiết.



Trường hợp phải bổ 
sung, chỉnh sửa đề án 
thăm dò khoáng sản theo



dò khoáng sản, đóng 
cửa mỏ khoáng sản và 
mẫu báo cáo kết quả 
hoạt động khoáng sản; 
mẫu văn bản trong hồ 
sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng khoáng 
sản; trình tự, thủ tục 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản;



Thông tư số 
191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản;



Thông tư sổ 
53/2013/TT-BTNMT 
ngày 30/12/2013 của 
Bộ trường Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
quy định tổ chức và 
hoạt động của Hội 
dồng thẩm định dề án
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ý kiên của Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh hoặc ý kiến 
của Hội đồng thẩm định, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
gửi văn bản thông báo 
nêu rõ lý do chưa thông 
qua đề án hoặc những nội 
dung cần bổ sung, hoàn 
thiện đề án thăm dò 
khoảng sản.



Thời gian tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép 
thăm dò bổ sung, hoàn 
thiện hoặc lập lại đề án 
thăm dò khoáng sản 
không tính vào thời gian 
thẩm định đề án thăm dò 
khoáng sản.



- Thời hạn cấp Giấy 
phép thăm dò:



+ Trong thời hạn 
không quá 21 ngày kể từ 
ngày tổ chức, cá nhân nộp 
lại hồ sơ đã hoàn chỉnh 
theo thông báo của Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường về kết quả thẩm 
định hồ sơ, đề án, Sở Tài 
nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm hoàn chỉnh



thăm dò khoáng sản;
- Thông tư liên tịch số 
54/2014/TTLT- 
BTNMT-BTC ngày 
09/9/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, 
Bộ Tài chính quỵ định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP ngày 
26/3/2012 của Chinh 
phủ quy định về đấu 
giá quyền khai thác 
khoáng sản.
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và trình hồ sơ cấp phép 
thăm dò cho ủy  ban nhân 
dân tỉnh.



+ Trong thời hạn không 
quá 07 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định việc cấp 
hoặc không cấp Giấy phép 
thăm dò khoáng sản. 
Trong trường họp không 
cấp Giấy phép thăm dò 
khoáng sản thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý 
do.



- Thời hạn thông báo 
và trả kết quả hồ sơ:



Trong thời hạn không 
quá 07 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ cấp Giấy 
phép thăm dò khoáng sản 
từ cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cấp phép, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp 
Giấy phép thăm dò 
khoáng sản để nhận kết 
quả.
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53
1.004481.
000.00.00



•H04



Gia hạn
Giấy phép 
thăm dò
khoáng sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chỉ:
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vn);
- Qua Hệ
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Thời hạn kiêm tra hô
sơ: Trong thời gian
không quá 05 ngày.
- Thời hạn thẩm định hồ 
sơ:
+ Trong thời gian không 
quá 05 ngày, kể từ ngày 
có phiếu tiếp nhận hồ sơ, 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
hoàn thành việc kiểm tra 
tọa độ, diện tích khu vực 
đề nghị gia hạn.
+ Trong thời hạn không 
quá 30 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
phải hoàn thành việc 
thẩm định các tài liệu, 
hồ sơ và các nội dung 
khác có liên quan đến 
gia hạn.
- Thời hạn giải quyết gia 
hạn Giấy phép thăm dò:
+ Trong thời hạn không 
quá 02 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
chỉnh và trình hồ sơ cho 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh.



Mức thu lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động khoáng 
sản áp dụng theo quy 
định tại Thông tư số 
191/2016/TT-BTC ngày 
08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm 
định đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản, cụ thể:
- Diện tích thăm dò nhỏ 
hơn 100 hec-ta (ha), mức 
thu là 2.000.000 dồng/01 
giấy phép;
- Diện tích thăm dò từ 
100 'ha đến 50.000 ha, 
mức thu là 5.000.000 
đồng/01 giấy phép;
- Diện tích thăm dò trên
50.000 ha, mức thu là
7.500.000 đồng/01 giấy 
phép.



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/ND-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 22/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về Đe 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản; mẫu 
văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, 
thủ tục đóng cửa mỏ 
khoáng sản;



Thông tư số 
191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của



X X





https://dichvu


https://dichvu
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+ Trong thời hạn không 
quá 05 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường, ủy  ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định việc 
cho phép hoặc không 
cho phép gia hạn Giấy 
phép thăm dò khoáng 
sản.
Trong trường họp không 
cho phép thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý 
do.
- Thời hạn thông báo và 
trả kết quả hồ sơ:
Trong thời gian không 
quá 03 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị gia 
hạn Giấy phép thăm dò 
khoáng sản để nhận kết 
quả.



Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản.
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54
2.001814.
000.00.00



•H04



Chuyển 
nhượng 
quyền thăm 
dò khoáng 
sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chỉ:
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dỉchvu 
cong.gov.vnl:
- Qua Hệ
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: không quá 05 ngày.



- Thời thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian không



quá 05 ngày, kể từ ngày 
có văn bản tiếp nhận hồ 
sơ, hoàn thành việc kiểm 
tra tọa độ, diện tích khu 
vực đề nghị chuyển 
nhượng quyền thăm dò.



+ Trong thời hạn không 
quá 30 ngày, phải hoàn 
thành việc thẩm định các 
tài liệu, hồ sơ và các nội 
dung khác có liên quan 
đến chuyển nhượng quyền 
thăm dò.



- Thời hạn giải quyết 
chuyển nhượng quyền 
thăm dò Giấy phép thăm 
dò:



+ Trong thời hạn 
không quá 02 ngày, Sở 
Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
chỉnh và trình hồ sơ cho 
ủy ban nhân dân tỉnh.



+ Trong thời hạn 
không quá 05 ngày, kể 
từ ngày nhận dược hồ sơ



Mức thu lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản áp dụng 
theo quy đinh tại Thông 
tư số 191 /2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản, cụ 
thể:



- Diện tích thăm dò nhỏ 
hơn 100 hec-ta (ha), mức 
thu là 2.000.000 đồng/01 
giấy phép;



- Diện tích thăm dò từ 
100 ha đến 50.000 ha, 
mức thu là 5.000.000 
đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò ưên
50.000 ha, mức thu là
7.500.000 đồng/01 giấy 
phép.



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
sổ 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Nghị định số 
136/2018/ND-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường.



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 22/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về Đe 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
dộng khoáng sản; mẫu



X X





https://dichvu


https://d%e1%bb%89chvu
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của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định cho phép 
chuyển nhượng quyền 
thăm dò.



Trong trường hợp 
không cấp chuyển 
nhượng quyền thăm dò 
Giấy phép thăm dò 
khoáng sản thì phải trả 
lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.



- Thời hạn thông báo 
và trả kết quả hồ sơ:



Trong thời hạn không 
quá 03 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ cấp 
Giấy phép thăm dò 
khoáng sản từ cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền 
cấp phép.



văn bản trong hô sơ 
cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, 
thủ tục đóng cửa mỏ 
khoáng sản;



Thông tư số 
191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 cùa 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản.



55
1.005408.
000.00.00



.H04



Trả lại Giấy 
phép thăm 
đò khoáng 
sản hoặc trả 
lại một phần 
diện tích 
khu vực 
thăm dò 
khoáng sản.



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chi: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httns://dichvu



Thòi hạn giải quyết:
không quá 45 ngày:
- Thời hạn kiểm tra hồ 



sơ: không quá 05 ngày.
- Thời thẩm định giá hồ 



sơ:
Trong thời gian không 



quá 05 ngày, kể từ ngày 
có văn bản tiếp nhận hồ



Không thu phí, lệ phí



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



X X
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cong.gov.vnk 
Qua Hệ 



thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



sơ, Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
hoàn thành việc kiểm tra 
tọa độ, diện tích khu vực 
đề nghị trả lại giấy phép 
thăm dò khoáng sản/trả 
lại một phần diện tích 
khu vực thăm dò khoáng 
sản.
+ Trong thời hạn không 



quá 30 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
phải hoàn thành việc 
thẩm định các tài liệu, 
hồ sơ và các nội dung 
khác có liên quan đến trả 
lại Giấy phép thăm dò 
khoáng sản hoặc trả lại 
một phần diện tích khu 
vực thăm dò khoáng sản
- Thời hạn giải quyết 



trả lại Giấy phép thăm dò 
khoáng sản, trả lại một 
phần diện tích khu vực 
thăm dò khoáng sản:
+ Trong thời hạn không 



quá 02 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm hoàn chỉnh 
và trình hồ sơ cho ủy



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 26/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về 
Đề án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản; mẫu 
văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, 
thủ tục đóng cửa mỏ 
khoáng sản.
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ban nhân dân tỉnh.
+ Trong thời hạn không 



quá 05 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường, ủy  ban nhân dân 
tỉnh quyết định cho phép 
trả lại Giấy phép thăm 
dò khoáng sản hoặc trả 
lại một phần diện tích 
khu vực thăm dò khoáng 
sản.
Trong trường hợp 



không cho phép trả lại 
Giấy phép thăm dò 
khoáng sản hoặc trả lại 
một phần diện tích khu 
vực thăm dò khoáng sản 
thì phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.
- Thời hạn thông báo và 



trả kết quả hồ sơ:
Trong thời gian không 



quá 03 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp phép, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân 
đè nghị trả lại Giấy phép
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thăm dò khoáng sản, trả 
lại một phần diện tích 
khu vực thăm dò khoáng 
sản để nhân kết quả.



56
2.001783.
000.00.00



.H04



Gia hạn 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cone.eov.vnl:
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



Thời hạn giải quyết:
không quá 45 ngày:



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: không quá 05 ngày.



- Thời hạn thẩm định 
hồ sơ:



+ Trong thời gian 
không quá 05 ngày, kể 
từ ngày có văn bản tiếp 
nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
thành việc kiểm tra tọa 
độ, diện tích khu vục đề 
nghị gia hạn.



+ Trong thời hạn 
không quá 30 ngày, Sờ 
Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành 
việc thẩm định các tài 
liệu, hồ sơ và các nội 
dung khác có liên quan 
đến gia hạn



- Thời hạn giải quyết 
gia hạn Giấy phép khai 
thác:



Mức thu lộ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản áp dụng 
theo quy định tại Thông 
tư số 191/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế dộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản, cụ 
thể:
- Đối vói Giấy phép 



khai thác khoáng sản 
và Giấy phép khai 
thác khoáng sản ở 
khu vực có dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình:



1. Giấy phép khai thác 
cát, sỏi lòng suối
a. Có công suất khai 



thác dưới 5.000



ủy
ban
nhân
dân
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 26/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về dề 
án thăm dò khoáng 
sản, dóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo, văn bản 
trong hồ sơ cấp phcp 
hoạt động khoáng 
sản, hồ sơ phê duyệt 
trữ lượng khoáng sản, 
hồ sơ đóng cửa mỏ 
khoáng sản;



Thông tư số



X X
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+ Trong thời hạn 
không quá 02 ngày, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
hoàn chỉnh và trình hồ 
sơ cho ủy  ban nhân dân 
tỉnh.



+ Trong thời hạn 
không quá 05 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
của Sở Tài nguyên và 
Môi trường, ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết định 
việc cho phép hoặc 
không cho phép gia hạn 
Giấy phép khai thác 
khoáng sản.



Trong trường họp không 
cho phép thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý 
do.



- Thời hạn thông báo 
và trả kết quả hồ sơ:



Trong thời gian không 
quá 03 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp phép, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ thông báo 
cho tồ chức, cá nhân đề



m /nănụ 500.000 
đồng/giấy phép.
b. Có công suất khai 



thác từ 5.000 m3đến
10.000 m3/năm:
5.000.000 đồng/giấy 
phép.
c. Có công suất khai 



thác trên 10.000 
m3/nărm 7.500.000 
đồng/giấy phép.
2. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường 
không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp
a. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường 
có diện tích dưới 10 ha 
và công suất khai thác 
dưới 100.000 m3/năm:
7.500.000 đồng/giấy 
phép.
b. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường 
có diện tích từ 10 ha 
trở lên và công suất 
khai thác dưới 100.000



191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản.
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nghị gia hạn Giây phép 
khai thác khoáng sản để 
nhận kết quả.



nvVnăm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường cỏ 
diện tích dưới 10 ha và 
công suất khai thác từ 
IOoToOO m3/năm trở 
lên, than bùn trừ hoạt 
động khai thác cát, sỏi 
lòng suối quy định tại 
mục 1 của Biểu mức 
thu này: 10.000.000
đồng/giấy phép.
c. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm nguyên 
liệu ximăng; khoáng 
sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường có 
diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai 
thác từ 100.000 
m3/năin trở lên, trừ 
hoạt động khai thác cát, 
sỏi lòng suối quy định 
tại mục 1 của Biểu mức 
thu nàỵ: 15.000.000
đồng/giấy phép.
3. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm nguyên 
liệu xi măng; khoáng
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sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường mà 
có sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp; đá ốp lát 
và nước khoáng:
20.000. 000 đồng/giấy 
phép.
4. Giấy phép khai thác 



các loại khoáng sản lộ 
thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định 
tại điểm 1, 2, 3, 6, 7 
của Biểu mức thu này
a. Không sử dụng vật 



liệu nổ công nghiệp:
20.000. 000 đồng/giấy 
phép.
b. Có sử dụng vật liệu 



nổ công nghiệp:
25.000. 000 đồng/giấy 
phép.
5. Giấy phép khai thác 



các loại khoáng sản 
trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy 
định tại điểm 2, 3, 6 
của Biểu mức thu này:
30.000. 000 đồng/giấy 
phép.
6. Giấy phép khai thác
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khoáng sản quý hiếm: 
40.000.000 đồng/giấy 
phép.
7. Giấy phép khai thác 



khoáng sản đặc biệt và 
độc hại: 50.000.000 
đồng/giấy phép.



57
1.004345.
000.00.00



•H04



Chuyển 
nhượng 
quyền khai 
thác khoáng 
sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn');
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: không quá 05 ngày.
- Thòi hạn thẩm định hồ 



sơ:
+ Trong thời gian không 



quá 05 ngày, kể từ ngày 
có văn bản tiếp nhận hồ 
sơ, Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
hoàn thành việc kiểm tra 
tọa độ, diện tích khu vực 
đề nghị chuyển nhượng.
+ Trong thời hạn không 



quá 30 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
phải hoàn thành việc thẩm 
định các tài liệu, hồ sơ và 
các nội dung khác có liên 
quan đến chuyển nhượng
- Thời hạn giải quyết 



chuyển nhượng quyền 
khai thác khai thác 
khoáng sàn:



Mức thu lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản áp dụng 
theo quy định tại Thông 
tư số 191/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức 
thu, chế dộ thu, nộp, 
quản lý và sừ dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sàn và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản, cụ 
thể:
- Đối vói Giấy phép 



khai thác khoáng sản 
và Giấy phép khai 
thác khoáng sản ỏ- 
khu vực có dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình:



1. Giấy phép khai thác



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật Khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 cùa 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 26/12/2016 của 
Bộ trường Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về đề 
án khai thác khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo, văn bản 
trong hồ sơ cấp phcp 
hoạt động khoáng 
sản, hồ sơ phê duyệt 
trữ lượng khoáng sản,



X X
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+ Trong thời hạn không 
quá 02 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn chỉnh 
và trình hồ sơ cho ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong thời hạn không 



quá 05 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định cho 
phép hoặc không cho 
phép chuyển nhượng.
Trong trường hợp 



không cho phép chuyển 
nhượng thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.
- Thời hạn thông báo và 



trả kết quả hồ sơ:
Trong thời gian không 



quá 03 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp phép, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị chuyển nhượng 
quyền khai thác khoáng



cát, sỏi lòng suôi
a. Có công suất khai



thác dưới 5.000 
m3/năm: 500.000
đồng/giấy phép.
b. Có công suất khai 



thác từ 5.000 m3đến
10.000 m3/năm:
5.000.000 đồng/giấy 
phép.
c. Có công suất khai



thác trên 10.000 
m3/năm: 7.500.000
đồng/giấy phép.
2. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường 
không sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp
a. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường 
có diện tích dưới 10 ha 
và công suất khai thác 
dưới 100.000 mVnăm:
7.500.000 đồng/giấy 
phép.
b. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường



hô sơ đóng cửa mỏ 
khoáng sản;



Thông tư số 
191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản.
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sản đê nhận kêt quả. có diện tích từ 10 ha 
trở lên và công suất 
khai thác dưới 100.000 
m3/năm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường có 
diện tích dưới 10 ha và 
công suất khai thác từ
100.000 m3/năm trở 
lên, than bùn trừ hoạt 
động khai thác cát, sỏi 
lòng suối quy định tại 
mục 1 của Biểu mức 
thu này: 10.000.000
đồng/giấy phép,
c. Giấy phép khai thác 



khoáng sản làm nguyên 
liệu ximăng; khoáng 
sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường có 
diện tích từ 10 ha trở 
lên và công suất khai 
thác từ 100.000 
m3/năm trờ lên, trừ 
hoạt động khai thác cát, 
sỏi lòng suối quy dịnh 
tại mục 1 của Biểu mức 
thu nàỵ: 15.000.000
đồng/giấy phép.______
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3. Giấy phép khai thác 
khoáng sản làm nguyên 
liệu xi măng; khoáng 
sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường mà 
có sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp; đá ốp lát 
và nước khoáng:
20.000. 000 đồng/giấy 
phép.
4. Giấy phép khai thác 



các loại khoáng sản lộ 
thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định 
tại điểm 1, 2, 3, 6, 7 
của Biểu mức thu này
a. Không sử dụng vật 



liệu nổ công nghiệp:
20.000. 000 đồng/giấy 
phép.
b. Có sử dụng vật liệu 



nổ công nghiệp:
25.000. 000 đồng/giấy 
phép.
5. Giấy phép khai thác 



các loại khoáng sản 
trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy 
định tại điểm 2, 3, 6 
của Biểu mức thu này:
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30.000. 000 đồng/giấy 
phép.
6. Giấy phép khai thác 



khoáng sản quý hiểm:
40.000. 000 đồng/giấy 
phép.
7. Giấy phép khai thác 
khoáng sản đặc biệt và 
độc hại: 50.000.000 
đồng/giấy phép.



58
1.004135.
000.00.00



•H04



Trả lại Giấy 
phép khai 
thác khoáng 
sản, trả lại 
một phần 
diện tích 
khu vực 
khai thác 
khoáng sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https://dichvu 
cone.eov.vnl:



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: không quá 05 ngày.
- Thời thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian



không quá 05 ngày, kể 
từ ngày có văn bản tiếp 
nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
thành việc kiểm tra tọa 
độ, diện tích khu vực đề 
nghị trả lại giấy phép 
khai thác khoáng sản/trả 
lại một phần diện tích 
khu vực khai thác 
khoáng sản.
+ Trong thời hạn không 



quá 30 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường



Không thu phí, lệ phí



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật khoáng sàn 
năm 2010;



Nghị định 
sổ 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 26/12/2016 cùa 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về đề 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo, văn bản



X X





https://dichvu
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phải hoàn thành việc 
thẩm định các tài liệu, hồ 
sơ và các nội dung khác 
có liên quan đến ừả lại 
Giấy phép khai thác 
khoáng sản/trả lại một 
phần diện tích khu vực 
khai thác khoáng sản
- Thời hạn giải quyết 



trả lại giấy phép khai 
thác khoáng sản/trả lại 
một phần diện tích khu 
vực khai thác khoáng 
sản:
+ Trong thời hạn không 



quá 02 ngày, Sở Tài 
nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm hoàn chỉnh và 
trình hồ sơ cho ủy ban 
nhân dân tình.
+ Trong thời hạn không 



quá 05 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết định cho phép 
hoặc không cho phép trả 
lại Giấy phép khai thác 
khoáng sản/trả lại một 
phần diện tích khu vực



trong hô sơ câp phép 
hoạt động khoáng 
sản, hồ sơ phê duyệt 
trữ lượng khoáng sản, 
hồ sơ đóng cửa mỏ 
khoáng sản.
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khai thác khoáng sản.
Trong trường hợp 



không cho phép trả lại 
Giấy phép khai thác 
khoáng sản hoặc trả lại 
một phần diện tích khai 
thác khoáng sản thì phải 
trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.
- Thời hạn thông báo và 



trả kết quả hồ sơ:
Trong thời gian không 



quá 03 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp phép, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị trả lại Giấy phép 
khai thác khoáng sản 
hoặc trả lại một phần 
diện tích khu vực khai 
thác khoáng sản để nhận 
kết quả.
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2.001787.
000.00.00



•H04



Phê duyệt 
trữ lượng 
khoáng sản



- Thời hạn kiêm tra hô 
sơ: không quá 05 ngày.



- Thời hạn kiểm tra báo 
cáo trữ lượng khoáng 
sản:



+ Trong thời gian 
không quá 30 ngày, kể 
từ ngày có phiếu tiếp 
nhận, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm kiểm tra toàn bộ 
hồ sơ tài liệu báo cáo; 



.í kiểm tra thực dịa khu
’ vực thăm dò khoáng sản,



- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



mâu lõi khoan, hào, 
giếng trong trường hợp 
xét thấy cần thiết;



+ Trong thời gian 
không quá 60 ngày, kể 
từ ngày kết thúc công 
việc nêu trên, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
gửi báo cáo kết quả thăm 
dò đến các chuyên gia 
thuộc các lĩnh vực
chuyên sâu để lấy ý kiến
góp ý vê các nội dung có 
liên quan trong báo cáo 
thăm dò khoáng sản. 
Thời gian trả lời của



Nộp phí thâm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản áp 
dụngThông tư số 
191/2016/TT-BTC ngày 
08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm 
định đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản:
+ Tổng chi phí thăm 



dò khoáng sản thực tế 
(không bao gồm thuế 
GTGT): Đến 01 tỷ 
đồng, mức phí: 10 triệu
+ Tổng chi phí thăm 



dò khoáng sản thực tế 
(không bao gồm thuế 
GTGT): Trên 01 đến 
10 tỷ đồng, mức phí: 
10 triệu đồng + (0,5% 
X phần tổng chi phí trên 
1 tỷ đồng)
+ Tổng chi phí thăm 



dò khoáng sản thực tế 
(không bao gồm thuế



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 22/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về Đe 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản; mẫu 
văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, 
thủ tục đóng cửa mỏ 
khoáng sản;



Thông tư số 
191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của



ủy
ban
nhân
dân
tỉnh
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chuyên gia không quá 20 
ngày, kể từ ngày nhận 
được đề nghị của cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ;



+ Trong thời gian 
không quá 30 ngày, kể 
từ ngày kết thúc công 
việc nêu trên, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm tổng hợp 
ý kiến của các chuyên 
gia và chuẩn bị hồ sơ, tài 
liệu để trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định.



- Thời hạn thẩm định 
báo cáo kết quả thăm dò 
khoáng sản và phê duyệt 
trữ lượng khoáng sản 
trong báo cáo thăm dò 
khoáng sản:



+ Trong thời gian 
không quá 30 ngày, kể 
từ ngày hoàn thành nội 
dung công việc thẩm 
định hồ sơ, lãnh đạo ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
hoặc Hội đồng tư vấn kỹ 
thuật (nếu thành lập) tổ 
chức phiên họp Hội



GTGT): Trên 10 đển 
20 tỷ đồng, mức phí: 
55 triệu đồng + (0,3% 
X phần tổng chi phí trên 
10 tỷ đồng)
+ Tổng chi phí thăm 



dò khoáng sản thực tế 
(không bao gồm thuế 
GTGT): Trên 20 tỷ 
đồng, mức thu: 85 triệu 
đcmg + (0,2% X phần 
tổng chi phí trên 20 tỷ 
đồng)



Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản.
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đồng.
+ Trong thòi gian không 



quá 10 ngày, kể từ ngày 
kết thúc phiên họp cùa ủy 
ban nhân dân cấp tình 
hoặc Hội đồng tư vấn kỹ 
thuật, Sở Tài nguyên và 
Môi trường phải hoàn 
thành biên bản họp Hội 
đồng. Trường hợp phải bổ 
sung, chình sửa để hoàn 
thiện báo cáo thăm dò 
khoáng sản theo ý kiến 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
hoặc Hội đồng tư vấn kỹ 
thuật, Sở Tài nguyên và 
Môi trường gửi văn bản 
thông báo nêu rõ nội dung 
cần bổ sung, hoàn thiện 
kèm theo biên bản họp 
Hội đồng.



Thời gian tổ chức, cá 
nhân đề nghị phê duyệt 
trữ lượng bổ sung, hoàn 
thiện báo cáo thăm dò 
khoáng sản không tính 
vào thời gian thẩm định 
báo cáo.



+ Trong thời gian không 
quá 15 ngày, kể từ ngày
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nhận được báo cáo kêt 
quả ưiăm dò đã bổ sung, 
hoàn chinh của tổ chức, cá 
nhân đề nghị phê duyệt 
trữ lượng, Sở Tài nguyên 
và Môi trường trinh ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
theo quy định.



+ Trong thời gian 
không quá 05 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
trình phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ban hành quyết định 
phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản trong báo 
cáo kết quả thăm dò 
khoáng sàn.



- Thời hạn thông báo 
và trả kết quả giải quyết 
hồ sơ:



Trong thời gian 05 ngày, 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ của ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Sở Tài nguyên 
và Môi trường thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị phê duyệt trữ lượng
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đến nhận kết quả và thực 
hiện các nghĩa vụ khác có 
liên quan.



60
1.004367.
000.00.00



•H04



Đóng cửa 
mỏ khoáng 
sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn'):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: không quá 03 ngày.
- Thời hạn thẩm định 



đề án đóng cửa mỏ: 
không quá 60 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ.
+ Trong thời gian 



không quá 10 ngày kể từ 
ngày có Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ có trách nhiệm 
xem xét hồ sơ; lấy ý 
kiến nhận xét, phản biện 
của thành viên Hội 
đồng; mời đại diện thành 
viên Hội đồng tham gia 
kiểm tra thực địa (trong 
trường hợp cần thiết). 
Trong thời gian không 
quá 15 ngày kể từ ngày 
nhận được văn bản xin ý 
kiến của cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ, tổ chức, cá 
nhân được gửi lấy ý kiến 
có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản về nội



Không thu phí, lệ phí



ủy ban 
nhân 
dân 
tinh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
sổ 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số diều của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 26/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về đề 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản, 
mẫu văn bản trong hồ 
sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản.



X X
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dung đê án đóng cửa mỏ 
và các vấn đề có liên 
quan. Sau thời hạn nêu 
trên, nếu không có văn 
bản trả lời coi như đã 
đồng ý.
+ Trong thời gian 



không quá 05 ngày, kể 
từ ngày nhận được ý 
kiến nhận xét, phản biện 
và cơ quan liên quan, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ 
tổng hợp ý kiến góp ý, 
lập tờ trình báo cáo Chủ 
tịch Hội đồng thẩm định 
để tổ chức phiên họp 
Hội dồng.
+ Trong thời gian không 



quá 07 ngày, kể từ ngày 
nhận được Tờ trình của Sở 
Tài nguyên và Môi trường, 
Chủ tịch Hội đồng quyết 
định ứiời điểm tổ chức 
phiên họp Hội đồng.
+ Trong thời gian 



không quá 06 ngày, kể 
từ ngày kết thúc phiên 
họp, Chủ tịch Hội đồng 
thẩm định hoàn thành 
Biên bản họp Hội đồng.
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Trường hợp phải bô 
sung, hoàn chỉnh hoặc 
chưa thông qua đề án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ thông báo bằng 
vãn bản cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị đóng cửa 
mỏ, trong đó nêu rõ lý 
do phải hổ sung, hoàn 
chỉnh hoặc chưa thông 
qua đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, kèm theo 
Biên bản họp Hội đồng 
thẩm định.
Thời gian tổ chức, cá 



nhân bổ sung, hoàn thiện 
hoặc lập lại dề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản 
không tính vào thời gian 
thẩm định.
- Thời hạn trình hồ sơ, 



đề nghị phê duyệt đề án 
đóng cửa mỏ khoáng sản
+ Trường hợp đề án 



đóng cửa mỏ khoáng sản 
được Hội đồng thẩm 
định thông qua, trong 
thời gian không quá 08 
ngày, kể từ ngày kết
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thúc phiên họp Hội đông 
hoặc nhận được văn bản 
bổ sung, hoàn chỉnh đề 
án của tổ chức, cá nhân 
đề nghị đóng cửa mỏ 
(nếu có), Sở Tài nguyên 
và Môi trường hoàn 
chỉnh và trình hồ sơ phê 
duyệt dề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản cho ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản;
+ Trong thời hạn không 



quá 07 ngày, kể từ ngày 
nhận được Tờ trình, kèm 
theo hồ sơ của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt đề án 
đóng cửa mỏ khoáng sản 
ban hành quyết định phê 
duyệt đề án; trường họp 
không phê duyệt đề án, 
phải có trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.
- Thời hạn trả kết quả 



phê duyệt đề án đóng cửa 
mỏ: Trong thời gian 
không quá 02 ngày, kể
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từ khi nhận được quyêt 
định phê duyệt đề án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản, Sở Tài nguyên và 
Môi trường thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị đóng cửa mỏ 
khoáng sản để nhận kết 
quả và thực hiện các 
nghĩa vụ khác có liên 
quan theo quy định.
- Thời hạn tổ chức, cá 



nhân thực hiện nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản đã được phê 
duyệt: Thời gian căn cứ 
vào nội dung đề án đóng 
cửa mỏ được phê duyệt 
và không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục 
hành chính.
- Thời hạn nghiệm thu 



kết quả thực hiện đề án 
đóng cửa mỏ khoáng sản: 
Trong thời gian không 
quá 15 ngày kể từ ngày 
nhận được báo cáo kết 
quả thực hiện đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản, Sờ 
Tài nguyên và Môi
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trường chủ trì, phôi hợp 
với cơ quan có thẩm 
quyền xác nhận, hoàn trả 
tiền ký quỹ phục hồi môi 
trường, cơ cjuan khác có 
liên quan tồ chức kiểm 
tra thực địa để xác minh 
kết quả thực hiện đề án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản.
- Thời hạn trình hồ sơ 



đề nghị đóng cửa mỏ: 
Trong thời gian không 
quá 05 ngày, kể từ khi 
kết thúc kiểm tra thực 
địa về kết quả thực hiện 
đề án đóng cửa mỏ, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định và trình 
ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh ban hành quyết định 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản.
- Thời hạn ban hành



Quyết định đóng cửa 
mỏ: Trong thời hạn
không quá 07 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
của co quan tiếp nhận,
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cơ quan có thấm quyển 
ban hành quyết định 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản, trường hợp không 
đồng ý ban hành quyết 
định thì phải có trà lời 
bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.
- Thời hạn thông báo và 



trả kết quả hồ sơ:: Trong 
thời gian không quá 03 
ngày, kể từ khi nhận 
được Quyết định đóng 
cửa mỏ khoáng sản, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị 
đóng cửa mỏ khoáng sản 
để nhận kết quả và thực 
hiện các nghĩa vụ khác 
có liên quan theo quy 
định.



61
2.001781.
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•H04



Cấp Giấy 
phép khai 
thác tận thu 
khoáng sàn



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
https://dichvu 
cone.baclieu. 
cov.vn hoăc



- Kiếm tra hồ sơ: 
không quá 05 ngày



- Thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian 



không quá 05 ngày, kể 
từ ngày có văn bản tiếp 
nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường



Mức thu lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động khoáng 
sản áp dụng theo quy 
định tại Thông tư số 
191/2016/TT-BTC ngày 
08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trường Bộ Tài 
chính quy định mức thu,



UBND
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật



X X
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https://dichvu 
cong.gov.vnl; 
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



có trách nhiệm hoàn 
thành việc kiểm tra tọa 
độ, diện tích khu vực đề 
nghị khai thác tận thu 
khoáng sản và kiểm tra 
thực địa.



+ Trong thời gian 
không quá 15 ngày, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành 
việc thẩm định các tài 
liệu, hồ sơ và các nội 
dung khác có liên quan 
đến khu vực đề nghị 
khai thác tận thu khoáng 
sản.



-  ̂ Trình hồ sơ, 
quyết định cấp giấy 
phép:



+ Trong thời hạn 
không quá 02 ngày, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
hoàn chỉnh và trình hồ 
sơ cho ủy ban nhân dân 
tỉnh.



+ Trong thời hạn 
không quá 05 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
của Sở Tải nguyên và



chê độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm 
định đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản, cụ thể: 
Khai thác tận thu: 
5.000.000 đồng/Olgiẩy 
phép.



khoáng sản;
Thông tư số 



45/2016/TT-BTNMT 
ngày 26/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về đề 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản, 
mẫu văn bản trong hồ 
sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản;



Thông tư số 
191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính CỊuy định mức 
thu, che độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
dộng khoáng sản._____





https://dichvu
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Môi trường, ủy ban 
nhân dân cấp tình quyết 
định việc cấp hoặc 
không cấp Giấy phép 
khai thác tận thu khoáng 
sản. Trong trường hợp 
không cấp giấy phép thì 
phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.



- Thời hạn thông báo 
và trả kết quả hồ sơ:



Trong thời gian không 
quá 03 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, 
Sở Tài nguycn và Môi 
trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị gia 
hạn Giấy phép khai thác 
khoáng sản dể nhận kết 
quả và thực hiện các 
nghĩa vụ có liên quan 
theo quy định.



62
1.004343.
000.00.00



•H04



Gia hạn 
Giấy phép 
khai thác tận 
thu khoáng 
sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
https://dichvu 
cone.baclieu.



- Kiểm tra hồ sơ: 
không quá 05 ngày



- Thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian 



không quá 03 ngày, kể 
từ ngày có văn bản tiếp 
nhận hồ sơ, Sở Tài



Mức thu lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động 
khoáng sản áp dụng 
theo quy định tại Thông 
tư số 191/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ



UBND
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 cùa 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một



X X
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gọv.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vn): 



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
thành việc kiểm tra tọa 
độ, diện tích khu vực đề 
nghị gia hạn.



+ Trong thời hạn 
không quá 05 ngày, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành 
việc thẩm định các tài 
liệu, hồ sơ và các nội 
dung khác có liên quan 
đến gia hạn.



- Thời hạn giải quyết 
gia hạn Giấy phép khai 
thác tận thu khoáng sản:



+ Trong thời hạn 
không quá 02 ngày, kể 
từ ngày hoàn thành việc 
thẩm định, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
chỉnh và trình hồ sơ cho 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh.



+ Trong thời hạn 
không quá 03 ngày, ủy 
ban nhân dân tỉnh xem 
xét quyết định gia hạn 
hoặc không gia hạn giấ



Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sừ dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản, cụ 
thể:



Gia hạn Giấy phép 
khai thác tận thu: 
2.500.000 dồng/Olgiẩy 
phép.



sô đicu của Luật 
khoáng sản;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 26/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về đề 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản, 
mẫu văn bản trong hồ 
sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản;



Thông tư số
191/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 cùa 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quàn lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản và lệ 
phí cấp giấy phcp hoạt





https://dichvu
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phép khai thác tận thu 
khoáng sản. Trong 
trường hợp không đồng 
ý gia hạn giấy phép thì 
phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rổ lý do.
- Thời hạn thông báo và 
trả kết quả hồ sơ:
Trong thời gian không 
quá 02 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của ủy 
ban nhân dân tỉnh, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị 
gia hạn để nhận kết quả.



động khoáng sản.



63
2.001777.
000.00.00



■H04



Trả lại Giấy 
phép khai 
thác tận thu 
khoáng sản



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn);



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính



- Kiểm tra hồ sơ: 
không quá 05 ngày



- Thẩm định hồ sơ:
+ Trong thời gian 



không quá 03 ngày, kể 
từ ngày có văn bản tiếp 
nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
thành việc kiểm tra tọa 
độ, diện tích khu vực đề 
nghị trả lại.



+ Trong thời hạn



Không thu phí, lệ phí ƯBND
tỉnh



- Luật khoáng sản 
năm 2010;



Nghị định 
số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
khoáng sản;



Nghị định số 
19/2015/NĐ-CP ngày 
14/02/2015 của Chinh 
phủ quy định chi tiết



X X
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công ích. không quá 05 ngày, Sờ 
Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành 
việc thẩm định các tài 
liệu, hồ sơ và các nội 
dung khác có liên quan 
đen trả lại Giấy phép 
khai thác tận thu khoáng 
sản.



- Thời hạn giải quyết 
gia hạn Giấy phép khai 
thác tận thu khoáng sản:



+ Trong thời hạn 
không quá 05 ngày, kể 
từ ngày hoàn thành việc 
thẩm định, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm hoàn 
chỉnh và trình hồ sơ cho 
ủy  ban nhân dân cấp 
tỉnh.



+ Trong thời hạn 
không quá 03 ngày, ủy 
ban nhân dân tỉnh xem 
xét quyết định cho phép 
trả lại hoặc không cho 
phép trả lại giấy phép 
khai thác tận thu khoáng 
sản.



Trường hợp không cho



thi hành một sô diêu 
của luật bảo vệ môi 
trường;



Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT 
ngày 26/12/2016 cùa 
Bộ trường Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định về đề 
án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu 
báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản, 
mẫu văn bản trong hồ 
sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê 
duyệt trữ lượng 
khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản.
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phép thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.



- Thòi hạn thông báo 
và trả kết quả hồ sơ:



Trong thời gian không 
quá 02 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của ủy 
ban nhân dân tỉnh, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị 
gia hạn để nhận kết quả.



VII LĨNH V ự c  BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (05 thủ tục)



64
1.005401.
000.00.00



.H04



Giao khu 
vực biển



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httns://dichvu 
cone.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cong.eov.vn):
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thòi hạn kiểm tra hồ 
sơ:
Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ kiểm tra hồ 
sơ. Sau khi nhận được 
đầy đủ hồ sơ theo quy 
định, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ chuyển hồ sơ cho 
cơ quan thẩm định hồ 
sơ.
- Thòi hạn tiến hành 
thẩm định:
Không quá 45 ngày làm



Không thu phí, lệ phí UBND
tỉnh



Nghị định số 
1 l/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 
của Chính phủ quy 
định việc giao các 
khu vực biển nhất 
định cho tổ chức, cá 
nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;



Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của luật Quản



X X
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việc kê từ nhận được 
đầy đủ hồ sơ theo đúng 
quy định. Thời gian các 
bộ, ngành và các cơ 
quan có liên quan trả lời 
bằng văn bản không quá 
15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản 
xin ý kiến. Thời gian 
kiểm tra thực địa không 
quá 10 ngày làm việc. 
Thời gian lấy ý kiến và 
tổ chức kiểm tra thực địa 
không tính vào thời gian 
thẩm định hồ sơ.
- Thòi hạn trình, giải 
quyết hồ sơ:
+ Thòi hạn trình hồ sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc thẩm 
định.
+ Thòi hạn xem xét, 
giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm



•7
• Ạ f _ A 1 \  5 _ /~t 7 rp 5 •việc, kê từ ngày Sở Tài 



nguyên và Môi trường 
trình hồ sơ.
- Thời hạn thông báo 



và trả kết quả hồ SO':



lý thuê.
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Không quá hai (02) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả giải 
quyết hồ sơ từ cơ quan 
quản lý nhà nước hoặc 
cấp có thẩm quyền giao 
khu vực biển.



65
1.004935.
000.00.00



H04



Gia hạn thời 
hạn giao 
khu vực 



biển



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn);
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ:
Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ kiểm tra hồ 
sơ. Sau khi nhận được 
đầy đủ hồ sơ theo quy 
dịnh, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ chuyển hồ sơ cho 
cơ quan thẩm định hồ 
sơ.
- Thòi hạn tiến hành 
thẩm định:
Trong thời hạn không 
quá 30 ngày làm việc kể 
từ nhận được đầy dù hồ 
sơ theo đúng quy định. 
Thời gian các bộ, ngành 
và các cơ quan có liên 
quan trả lời bằng văn 
bàn không quá 15 ngày



Không thu phí, lệ phí ƯBND
tỉnh



Nghị định số 
1 l/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 
của Chính phủ quy 
định việc giao các 
khu vực biển nhất 
định cho tổ chức, cá 
nhân khai thác, sừ 
dụng tài nguyên biển;



Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của luật Quản 
lý thuế.



X X
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làm việc kê từ ngày nhận 
được văn bản xin ý kiến. 
Thời gian kiểm tra thực 
địa không quá 10 ngày 
làm việc. Thời gian lấy ý 
kiến và tổ chức kiểm tra 
thực địa không tính vào 
thời gian thẩm định hồ sơ.
- Thòi hạn trình, giải 
quyết hồ sơ:
+ Thòi hạn trình hồ sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc thẩm 
định.
+ Thòi hạn xem xét, 
giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm 
việc, kể từ ngày Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
trình hồ sơ.
- Thời hạn thông báo 
và trả kết quả hồ sơ:
không quá hai (02) ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được kết quả giải quyết 
hồ sơ từ cơ quan quản lý 
nhà nước hoặc cấp có 
thẩm quyền giao khu vực 
biển.
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- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại



- Thòi hạn kiểm tra hô 
sơ:
Không quá ba (03) ngày 
làm việc, cơ quan tiếp 
nhận có trách nhiệm 
kiểm tra hồ sơ. Sau khi 
nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ chuyển 
hồ sơ cho cơ quan thẩm 
định hồ sơ.



1.005400.
000.00.00



•H04



địa chì:



Sửa đổi, bổ 
sung quyết 
định giao 
khu vực 



biển



https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vnl: 



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thòi hạn tiến hành 
thẩm định:
Không quá 30 ngày làm 
việc kể từ nhận được 
đầy đủ hồ sơ theo đúng 
quy định. Trường hợp 
cần thiết, Sở Tài nguyên 
và Môi trường gửi văn 
bản lấy ý kiến của các 
cơ quan có liên quan, tổ 
chức kiểm tra thực địa 
và quyết định thành lập 
Hội đồng thẩm định hồ 
sơ. Thời gian kiểm tra 
thực địa không quá 10 
ngày làm việc. Trong 
thời hạn không quá 15 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản xin ý



Không thu phí, lệ phí UBND
tỉnh



Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 
của Chính phủ quy 
định việc giao các 
khu vực biển nhất 
định cho tổ chức, cá 
nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;



Nghị định sổ 
126/202Ỏ/NĐ-CP
ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
sổ điều của luật Quản 
lý thuế.





https://dichvu


https://dichvu
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kiên, cơ quan được lây ý 
kiến có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản về các 
vấn đề liên quan. Thời 
gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa 
không tính vào thời gian 
thẩm định hồ sơ.
- Thòi hạn trình, giải 
quyết hồ sơ:
+ Thòi hạn trình hồ sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc thẩm 
định.
+ Thòi hạn xem xét, 
giải quyết hồ SO': không 
quá năm (05) ngày làm 
việc, kể từ ngày Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
trình hồ sơ. Thời hạn 
thông báo và trả kết quả 
hồ sơ: không quá hai 
(02) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được kết quả 
giải quyết hồ sơ từ cơ 
quan quản lý nhà nước 
hoặc cấp có thẩm quyền 
giao khu vực biển.
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- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại



- Thòi hạn kiểm tra hồ 
sơ:
Không quá ba (03) ngày 
làm việc, cơ quan tiếp 
nhận có trách nhiệm 
kiểm tra hồ sơ. Sau khi 
nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ chuyển 
hồ sơ cho cơ quan thẩm 
định hồ sơ.



1.005399. 
000.00 00 



•H04



địa chỉ:
https://dichvu 
cong.baclieu.



Trả lại khu gov.vn hoặc 
vụ:c >̂1®n https://dichvu 



cong.gov.vn); 
- / Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Thời hạn tiến hành 
thẩm định:
Trong thời hạn không 
quá 20 ngày làm việc 
đối với đề nghị trả lại 
một phần khu vực biển 
hoặc không quá 15 ngày 
làm việc đối với đề nghị 
trả lại toàn bộ khu vực 
biển, kể từ nhận được 
đầy đủ hồ sơ theo đúng 
quy định. Thời gian các 
bộ, ngành và các cơ 
quan có liên quan trả lời 
bằng văn bản không quá 
15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản 
xin ý kiến. Thời gian 
kiểm tra thực địa không



Không thu phí, lệ phí ƯBND
tỉnh



Nghị định số 
ll/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 
của Chính phủ quy 
định việc giao các 
khu vực biển nhất 
định cho tổ chức, cá 
nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển;



Nghị định số 
126/202Ỏ/NĐ-CP
ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của luật Quản 
lý thuế.





https://dichvu


https://dichvu
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quá 10 ngày làm việc. 
Thời gian lấy ý kiến và 
tổ chức kiểm tra thực địa 
không tính vào thời gian 
thẩm định hồ sơ.
- Thòi hạn trình, giải 
quyết hồ sơ:
+ Thòi hạn trình hồ sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc thẩm 
định.
+ Thời hạn xem xét, 
giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm 
việc, kể từ ngày Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
trình hồ sơ.
- Thời hạn thông báo 
và trả kết quả hồ SO’: 
Không quá hai (02) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả giải 
quyết hồ sơ từ cơ quan 
quản lý nhà nước hoặc 
cấp có thẩm quyền giao 
khu vực biển.
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- Thòi gian kiêm tra hô 
sơ:



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại



Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ kiểm tra hồ 
sơ. Sau khi nhận được 
đầy đủ hồ sơ theo quy 
định, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ chuyển hồ sơ cho 
cơ quan thẩm định hồ



địa chỉ: sơ.



1.009481.
000.00.00



.H04



Công nhận 
khu vực 



biển



https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vnk 



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thòi hạn tiến hành 
thẩm định:
Không quá 10 ngày làm 
việc kể từ ngày ra văn 
bản tiếp nhận hồ sơ hợp 
lệ. Thời gian các bộ, 
ngành và các cơ quan có 
liên quan trả lời bằng 
văn bản không quá 15 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản xin ỷ 
kiến. Thời gian kiểm tra 
thực địa không quá 10 
ngày làm việc. Thời gian 
lấỵ ý kiến và tổ chức
kiêm tra thực địa không 
tính vào thời gian thẩm 
định hồ sơ.___________



Không thu phí, lệ phí



Nghị định số 
1 l/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 02 năm 2021 
của Chính phủ quy 
định việc giao các 
khu vực biển nhất 
định cho tổ chức, cá 



ƯBND nhân khai thác, sử 
tỉnh dụng tài nguyên biển;



Nghị định số 
126/202Ỏ/NĐ-CP
ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của luật Quản 
lý thuế.





https://dichvu


https://dichvu
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- Thòi hạn trình, giải 
quyết hồ sơ:
+ Thòi hạn trình hồ sơ:
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc thẩm 
định.
- Thòi hạn xem xét, 
giải quyết hồ sơ: không 
quá năm (05) ngày làm 
việc, kể từ ngày Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
trình hồ sơ.
- Thời hạn thông báo 
và trả kết quả hồ SO’: 



không quá hai (02) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả giải 
quyết hồ sơ từ cơ quan 
quản lý nhà nước hoặc 
cấp có thẩm quyền công 
nhận khu vực biển bàng 
Quyết định giao khu vực 
biển.



VIII LĨNH VựC: TÀI NGUYÊN NƯỚC (14 TTHC)
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69
1.004232.
000.00.00



.H04



Cấp giấy 
phép tíiăm 
dò nước dưới 
đất đối với 
công ữình có 
lưu lượng 
dưới
3.000m3/ngà 
y đêm



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chỉ:
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn h o ặ c  



https://dichvu 
cong.gov.vnk
- Qua Hệ
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Thời hạn kiêm tra hô 
sơ: Trong thời hạn ba 
(03) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm xem xét, 
kiểm tra hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định đề 
án, báo cáo: Trong thời 
hạn 30 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm thẩm định đề án, 
báo cáo.
- Thời gian bổ sung, 
hoàn thiện đề án, báo 
cáo không tính vào thời 
gian thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian thẩm 
định sau khi đề án, báo 
cáo được bổ sung hoàn 
chỉnh là mười tám (18) 
ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 
Trong thời hạn ba (03) 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được giấy 
phép, Bộ phận Một cửa 
thông báo cho tồ chức,



* Phí thẩm định đề án, 
báo cáo thăm dò nước 
dưới đất:



Đề án thiết kế giếng 
thăm dò có lưu lượng 
nước dưới 200m3/ngày 
đêm: 400.000 đồng/đề 
án;
- Đề án, báo cáo thăm 
dò có lưu lượng nước từ 
200m3/ngày đêm đến 
dưới 500m3/ngày đêm:
1.100.000 đồng/đề án, 
báo cáo;
- Đe án, báo cáo thăm 
dò có lưu lượng nước từ 
500m3/ngày đêm đến 
dưới 1.000m3/ngày đêm:
2.600.000 đồng/đề án, 
báo cáo;
- Đe án thăm dò có lưu 
lượng nước từ 
1.000m3/ngày đêm đến 
dưới 3.000m3/ngày đêm: 
5.000.000 đồng/đề án.



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/ND-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
60/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chinh 
phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HDND 
ngày 10//7/2020 của



X X
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cá nhân đề nghị cấp 
phép để nhận giấy phép.



Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ- 
UBND ngày 
30/7/2020 của ủy  ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành danh mục, 
mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu.



70
1.004228.
000.00.00



.H04



Gia hạn, 
điều chỉnh 
nội dung 
giấy phép 
thăm dò 
nước dưới 
đất đối với 
công trình 
có lưu lượng 
dưới
3.000m3/ngà 
y đêm



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
https://dichvu 
cone.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httDs://dichvu 
cone.eov.vn);



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
hồ sơ, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm xem xét, kiểm tra 
hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định đề 
án, báo cáo: trong thời 
hạn hai mươi lăm (25) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm



Áp dụng mức thu phí 
bằng 50% mức thu cấp 
giấy lần đầu.



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định sổ 
60/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chinh 
phủ quy định một sổ 
điều kiện đầu tư kinh



X X
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thâm định đê án, báo cáo, 
nếu cần thiết kiểm tra 
thực tế hiện trường, lập 
hội đồng thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian bổ 
sung, hoàn thiện đề án, 
báo cáo không tính vào 
thời gian thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian thẩm 
định sau khi đề án, báo 
cáo được bổ sung hoàn 
chỉnh là mười tám (18) 
ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được giấy phép, Bộ phận 
Một cửa thông báo cho tổ 
chức, cá nhân để nhận 
giấy phép.



doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số diều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HDND 
ngày 10//7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quàn lý 
và sừ dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ-
ƯBND ngày
30/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tình về việc 
ban hành danh mục, 
mức thu, miễn, giảm, 
quản lý vả sử dụng
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phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu.



71
1.004223.
000.00.00



-H04



Cấp giấy 
phép khai 
thác, sử 
dụng nước 
dưới đất đối 
với công 
trình có lưu 
lượng dưới 
3.000m3/ngà 
y đêm



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
https://dichvu 
cone.baclieu. 
gov.vn hoăc 
httDS://dichvu 
cong.eov.vn'):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: Trong thời hạn ba 
(03) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm xem xét, 
kiểm tra hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định đề 
án, báo cáo: Trong thời 
hạn 30 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm thẩm định đề án, 
báo cáo.
- Thời gian bổ sung, 
hoàn thiện đề án, báo 
cáo không tính vào thời 
gian thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian thẩm 
định sau khi đề án, báo 
cáo được bổ sung hoàn 
chỉnh là mười tám (18) 
ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 
Trong thời hạn ba (03) 
ngày làm việc, kể từ



- Phí thẩm định báo cáo 
kết quả thăm dò đánh 
giá trữ lượng nước 
dưới đất:
+ Báo cáo kết quả thi 
công giếng thăm dò có 
quy mô dưới 
200m3/ngày đêm:
400.000 đồng/báo cáo; 
+ Báo cáo kết quả 
thăm dò có lưu lượng 
từ 200m3/ngày đêm 
đến dưới 500m3/ngày 
đêm: 1.400.000 
đồng/báo cáo;
+ Báo cáo kểt quả 
thăm dò có lưu lượng 
nước từ 500m3/ngày 
đêm đến dưới 
l.OOOnrVngày đêm:
3.400.000 đồng/báo 
cáo;
+ Báo cáo kết quả 
thăm dò có lưu lượng 
nước từ l.OOOnrVngày 
đêm đến dưới 
3.000m3/ngày đêm:



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy đĩnh 
chi tiết thi hành một 
sổ điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
60/2016/ND-CP ngày 
01/7/2016 của Chinh 
phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vục tài nguyên và môi 
trường;



X X
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ngày nhận được giây 
phép, Bộ phận Một cửa 
thông báo cho tổ chức, 
cá nhân đề nghị cấp 
phép để nhận giấy phép.



Nghị định sồ 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17/7/2017 quy định 
về phương pháp tính, 
mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
41/2021/ND-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17 tháng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HDND 
ngày 10//7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ-
UBND________ ngày
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30/7/2020 của úy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành danh mục, 
mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
19/2017/QĐ-ỮBND 
ngày 03 tháng 11 năm 
2017 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành Bảng giá 
tính thuế tài nguyên 
trên dịa bàn tỉnh Bạc 
Liêu.
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•H04



Gia hạn, 
điều chỉnh 
nội dung 
giấy phép 
khai thác, sử 
dụng nước 
dưới đất đối 
với công 
trình có lưu 
lượng dưới 
3.000m3/ngà 
y đêm



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httos://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn');
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
hồ sơ, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm xem xét, kiểm tra 
hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định đề 
án, báo cáo: trong thời 
hạn hai mươi lăm (25) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sờ 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm



Phí thẩm định: Áp 
dụng mức thu bằng 



50% mức thu cấp giấy 
lần đầu.



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP cùa 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
60/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Clìinh 
phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh



X X
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thâm định đê án, báo cáo, 
nếu cần thiết kiểm tra 
thực tế hiện trường, lập 
hội đồng thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian bổ 
sung, hoàn thiện đề án, 
báo cáo không tính vào 
thời gian thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian thẩm 
định sau khi đề án, báo 
cáo được bổ sung hoàn 
chỉnh là mười tám (18) 
ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được giấy phép, Bộ phận 
Một cửa thông báo cho tổ 
chức, cá nhân để nhận 
giấy phép.



doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
13 6/2018/NĐ-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định sổ 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17/7/2017 quy dĩnh 
về phương pháp tính, 
mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
41/2021/ND-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định sổ 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17 tháng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài
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nguyên nước;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HDND 
ngày 10//7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ-
UBND ngày
30/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành danh mục, 
mức thu, miễn, giảm, 
quàn lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
19/2017/QĐ-ỮBND 
ngày 03 tháng 11 năm 
2017 của ủy^ ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành Bảng giá 
tính thuế tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu.
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Cấp giấy - Thời hạn kiểm tra hồ
phép khai sơ: Trong thời hạn ba
thác, sử (03) ngày làm việc, kể từ
dụng nước ngày nhận hồ sơ, Sờ Tài
mặt cho sản nguyên và Môi trường
xuất nông có trách nhiệm xem xét,
nghiệp, nuôi kiểm tra hồ sơ.
trồng thủy 
sản đổi với - Trực tiếp; - Thời hạn thẩm định đề 



án, báo cáo: Trong thời
hồ chứa, đập - Trực tuyến * hạn 30 ngày làm việc, kể
dâng thuỷ (một phân, tại từ ngày nhận đủ hồ sơ
lợi có lưu địa chỉ: hợp lệ, Sờ Tài nguyên và
lượng khai httns://dichvu Môi trường có trách



1.004179. thác dưới cone.baclieu. nhiệm thẩm định dề án,



000.00.00 2m /giây và eov.vn h o ă c báo cáo.
I-I04 dung tích https://dichvu - Thời gian bổ sung,



toàn bô dưới hoàn thiên đê án, báo
20 triệu m3 , 
hoặc lưu 
lượng khai



cone.eov.vn'); 
- Qua Hệ 
thống dịch vụ
hmi rhínti



cáo không tính vào thời 
gian thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian thẩm



thác từ 2m3 
/giây trở lên công ích. định sau khi đề án, báo 



cáo được bổ sung hoàn
và dung tích chỉnh là mười tám (18)
toàn bộ dưới ngày làm việc.
3 triệu m3 , - Thời hạn trả giấy phép:
hoặc đối với Trong thời hạn ba (03)
công trình ngày làm việc, kể từ
khai thác, sử ngày nhận được giấy
dụng nước phép, Bộ phận Một cửa
khác với lưu thông báo cho tổ chức,



- Phí thẩm định đề án, - Luật Tài nguyên
báo cáo khai thác, sử nước năm 2012;
dụng nước mặt, nước Nghị định sổ
biển: 02/2023/ND-CP của
+ Đe án, báo cáo khai Chính phủ ngày
thác, sử dụng nước mặt 01/2/2023 quy đĩnh
cho sản xuất nông chi tiết thi hành một
nghiệp với lưu lượng số điều của Luật tài
dưới 0,1 m3/giây hoặc nguyên nước;
dể phát điện với công Nghị định số
suất dưới 50kw; hoặc 60/2016/ND-CP ngày
cho các mục đích khác ủy ban 01/7/2016 của Chinh
với lưu lượng dưới nhân phủ quy định một số
500m3/ngày đêm; hoặc dân điều kiện đầu tư kinh
khai thác, sử dụng tinh/ doanh trong lĩnh vực Y
nước biển phục vụ các Sờ Tài tài nguyên và môi
hoạt động sản xuất, nguyên trường;
kinh doanh, dịch vụ và Môi Nghị định số
trên đất liền với quy trường. 136/2018/NĐ-CP
mô từ 10.000m3/ngày ngày 05/10/2018 của
đêm đến dưới Chính phủ sửa đổi
25.000m3/ngày đêm: một số điều của các
600.000 đồng/ đề án, nghị định liên quan
báo cáo. đến điều kiện đầu tư
+ Đe án, báo cáo khai kinh doanh thuộc lĩnh
thác, sử dụng nước mặt vực tài nguyên và môi
cho sản xuất nông trường;
nghiệp với lưu lượng từ Nghị định số
0,lm đến dưới 82/20 Ĩ7/NĐ-CP ngày
0,5m3/giây; hoặc để 17/7/2017 quy đĩnh
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lượng khai 
thác dưó'i 5 
m3 /giây; 
phát điện



cá nhân đê nghị câp 
phép để nhận giấy phép.



với công 
suất lắp máy 
dưới 2.000 
kw; cho các 
mục đích 
khác với lưu 
lượng dưới 
50.000 m3 
/ngày đêm; 
cấp giấy 
phép khai 
thác, sử 
dụng nước 
biển cho 
mục đích 
sản xuất bao
gồm cả nuôi 
trồng thủy 
sản, kinh 
doanh, dịch 
vụ trên đất 
liền với lưu 
lượng dưới
1.000.000
m3/ngày
đêm



phát điện với công suât 
từ 50kw đến dưới 
200kw hoặc cho các 
mục đích khác với lưu 
lượng từ 500 m3 đến 
dưới 3.000 m3/ ngày 
đêm; hoặc khai thác, sử 
dụng nước biển phục 
vụ các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch 
vụ trên đất liền với quy 
mô từ 25.p00m3/ngày 
đêm đến dưới 
50.000m3/ngày đêm: 
1.800.000 đồng/ đề án, 
báo cáo.
+ Đề án, báo cáo khai 
thác, sử dụng nước mặt 
cho sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 
0,5 m3 đến dưới 
lm3/giây; hoặc để phát 
điện với công suất từ 
200kw đến dưới 
l.OOOkw; hoặc cho các 
mục đích khác với lưu 
lượng từ 3.000m3 đến 
dưói 20.000m3/ ngày 
đêm; hoặc khai thác, sử 
dụng nước biển phục



vê phương pháp tính, 
mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
41/2021/ND-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17 tháng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HDND 
ngày 10//7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ-
ƯBND ngày
30/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành danh mục,











vụ các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch 
vụ trên đất liền với quy 
mô từ 50.000m3/ngày 
đêm đến dưới 
75.000m3/ngày đêm:
4.400.000 đồng/ đề án, 
báo cáo;
+ Đề án, báo cáo khai 
thác, sử dụng nước mặt 
cho sản xuất nông 
nghiệp với lưu lượng từ 
lm3 dến dưới 2 
m3/giây; hoặc để phát 
điện với công suất từ 
1.000kw đến dưới 
2.000kw hoặc cho các 
mục đích khác với lưu 
lượng từ 20.000m3 đến 
dưới 50.000m3/ ngày 
đêm hoặc khai thác, sử 
dụng nước biển phục 
vụ các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch 
vụ trên đất liền với quy 
mô từ 75.000m3/ngày 
đêm đến dưới 
100.000m3/ngày đêm:
8.400.000 đồng/ đề án, 
báo cáo



mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
19/2017/QĐ-ỮBND 
ngày 03 tháng 11 năm 
2017 cùa ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành Bảng giá 
tính thuế tài nguyên 
trên địa bàn tình Bạc 
Liêu.
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- Thời hạn kiêm tra hô sơ: 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
hồ sơ, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm xem xét, kiểm tra 
hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định đề 
án, báo cáo: trong thời 
hạn hai mươi lăm (25) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
thẩm định đề án, báo cáo, 
nếu cần thiết kiểm tra 
thực tế hiện trường, lập 
hội đồng thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian bổ 
sung, hoàn thiện đề án, 
báo cáo không tính vào 
thời gian thẩm định đề án, 
báo cáo. Thời gian thẩm 
định sau khi đề án, báo 
cáo được bổ sung hoàn 
chỉnh là mười tám (18) 
ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: 
trong thời hạn 03 ngày 
lảm việc, kề từ ngày



74
1.004167.
000.00.00



•H04



Gia hạn,
điều chỉnh
nội dung
giấy phép
khai thác, sử
dụng nước
mặt cho sản
xuất nông
nghiệp, nuôi
trồng thủy
sản đôi với
hồ chứa, đập
dâng thuỷ
lợi có lưu
lượng khai
thác dưới
2m3 /giây
và dung tích
toàn bộ dưới
20 triệu1 m3 ,
hoặc lưu
lượng khai
thác từ 2m3
/giây trờ lên
và dung tích
toàn bộ dưới
3 triệu m3 ,
hoặc đối với
công trình
khai thác, sử



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chỉ:
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https ://dichvu 
cong.gov.vn):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



Phí thẩm định: Áp 
dụng mức thu bằng 
50% mức thu cấp giấy 
lần đầu



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh/ 



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường.



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/ND-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
sổ điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
60/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chinh 
phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
82/2017/ND-CP ngày 
17/7/2017 quy đĩnh



X X
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dụng nước 
khác với lưu 
lượng khai 
thác dưới 5 
m3 /giây; 
phát điện 
với công 
suất lắp máy 
dưới 2.000 
kw; cho các 
mục đích 
khác với lưu 
lượng dưới 
50.000 m3 
/ngày đêm; 
cấp giấy 
phép khai 
thác, sử 
dụng nước 
biển cho 
mục dích 
sản xuất bao 
gồm cả nuôi 
trồng thủy 
sản, kinh 
doanh, dịch 
vụ trên đất 
liền với lưu 
lượng dưới



nhận được giây phép, Bộ 
phận Một cửa thông báo 
cho tổ chức, cá nhân để 
nhận giấy phép.



1.000.000



vể phương pháp tính, 
mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
41/2021/ND-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
82/20 17/NĐ-Cp ' ngày 
17 tháng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;
- Nghị quyết số 
0 8/2020/N Q-HĐND 
ngày 10//7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tinh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ-
ƯBND ngày
30/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành danh mục,











m3 /ngày 
đêm



mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
19/2017/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 11 năm 
2017 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành Bảng giá 
tính thuế tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu.
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1.000824.
000.00.00



.H04



Cấp lại giấy 
phép tài 
nguyên nước



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cong.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https://dichvu 
cong.eov.vn');



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
buu chính 
công ích.



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: Trong thời hạn năm 
(05) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm xem xét, 
kiểm tra hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định 
báo cáo: Trong thời hạn 
mười (10) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm thẩm 
định báo cáo.
- Thời hạn trả giấy phép: 
Trong thời hạn năm (05)



Phí thẩm định: Áp 
dụng mức thu bằng 



30% mức thu cấp giấy 
lần đầu.



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định sổ 
02/2023/ND-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
60/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chinh 
phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



X X
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ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận được giấy 
phép của ủy ban nhân 
dân tình, Sờ Tài nguyên 
và Môi trường thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép để thực 
hiện nghĩa vụ tài chính 
và nhận giấy phép.



Nghị định 
136/2018/NĐ-CP



sô



ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một sổ điều của các 
nghị định liên quan 
đến diều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HĐND 
ngày 10//7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tinh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tinh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ-
ƯBND ngày
30/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành danh mục, 
mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bàn tinh Bạc Liêu.











I
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•H04



Lấy ý kiến 
ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
đối với các 
dự án đầu tư 
có chuyển 
nước từ 
nguồn nước 
liên tỉnh, dự 
án đầu tư 
xây dựng 
hồ, đập trên 
sông suối 
thuộc trường 
hợp phải xin 
phép



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(một phần, tại 
địa chỉ:
https ://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong.gov.vnh
- Qua Hệ
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



* Đôi với các dự án 
không cỏ chuyển nước 
từ nguồn nước liên tỉnh: 
Trong thời hạn bốn 
mươi (40) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được đề nghị xin ý kiến 
của chủ đầu tư, Sờ Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm giúp ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh tổ 
chức các buổi làm việc, 
cuộc họp hoặc đối thoại 
trực tiếp với các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan để cho ý 
kiến về công trình dự 
kiến xây dựng; tổng hợp 
ý kiến trình ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh gửi cho chủ 
đầu tư.
* Đối với các dự án có 



chuyển nước từ nguồn 
nước liên tỉnh, dự án đầu 
tư xây dựng hồ, đập trên 
dòng chính thuộc lưu 
vực sông liên tỉnh:
- Trong thời hạn bảy 
(07) ngày làm việc, kể 



ày nhận được đề nghị



Kinh phí tổ chức lấy ý 
kiến do chủ dự án chi 



trả



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định sổ 
02/2023/ND-CP của 
Chính phủ ngày y
01/2/2023 quy đĩnh A
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước;



X
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xin ý kiên cùa chủ đâu 
tư, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm gửi các tài liệu 
liên quan đến các đơn vị 
liên quan xin ý kiến.
- Trong thời hạn sáu 



mươi (60) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được đề nghị xin ý kiến 
của chủ đầu tư, Tổ chức 
lưu vực sông (nếu có) có 
trách nhiệm trả lời bằng 
văn bản cho chủ đầu tư; 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm tổ 
chức các buổi làm việc, 
cuộc họp với sở, ban , 
ngành liên quan thuộc 
tỉnh và các tổ chức, cá 
nhân liên quan cho ý 
kiến về công trình dự 
kiến xây dựng hoặc đối 
thoại trực tiếp với chủ 
dự án; tổng hợp ý kiến 
và trình ủy ban nhân 
dân tỉnh để gửi cho chủ 
đàu tư.
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2.001770.
000.00.00



-H04



Tính tiền 
cap quyền 
khai thác tài 
nguyên 
nước đối với 
công trình 
đã vận hành



- Trực tiêp;
- Trực tuyến
(toàn trình,
tại địa chỉ: 
https://dichvu 
cong.baclieu. 
gov.vn hoặc 
https://dichvu 
cong-gov-vn):



Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính
công ích.



- Thời hạn kiêm tra hô 
sơ: trong thời hạn 10 
ngày làm việc (nằm 
trong thời hạn kiểm tra 
hồ sơ cấp giấy phép về 
tài nguyên nước), kể từ 
ngày nhận hồ sơ cấp 
giấy phép về tài nguyên 
nước, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm xem xét, kiểm tra 
hồ sơ tính tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên 
nước.
- Thời hạn thẩm định, 
phê duyệt hồ sơ và trả 
kết quả: trong thời hạn 
30 ngày làm việc (nằm 
trong thời hạn thẩm định 
đề án, báo cáo khai thác, 
sử dụng tài nguyên 
nước), kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ tính tiền cấp
quyên khai thác tài 
nguyên nước họp lệ, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm tổ 
chức thẩm định hồ sơ. 
Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tằi



Không thu phí, lệ phí



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



nguyên nước;
Nghị định số 



82/2017/NĐ-CP ngày 
17/7/2017 quy định 
vê phương pháp tính, 
mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
41/2021/ND-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định sổ 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17/7/2017 của Chinh



X



phủ quy định về 
phương pháp tính, 
mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;
- Quyết định số 



19/2017/QĐ-ỮBND 
ngày 03/11/2017 của





https://dichvu


https://dichvu








nhận được quyểt định 
phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên 
nước, Sở Tài nguyên và 
Môi trường gửi thông 
báo cho chủ giấy phép 
và Cục thuế địa phương 
nơi có công trình khai 
thác kèm theo quyết 
định phê duyệt tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước. Chậm nhất 
là 10 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được văn 
bản phê duyệt, thông 
báo tiền cấp quyền, Cục 
thuế địa phương nơi có 
công trình khai thác tài 
nguyên nước ra thông 
báo nộp tiền (Phụ lục IV 
kèm theo Nghị định số 
41/2021/NĐ-CP) gửi tổ 
chức, cá nhân nộp tiền 
cấp quyền.



Uy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành 
Bảng giá tính thuế tài 
nguyên trên địa bàn 
tình Bạc Liêu.











Z.U I



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httns://dichvu 
cona.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https://dichvu 
cone.eov.vnl:



Tính tiền Qua Hệ
cấp quyền thống dich vu
khai thác tài bưu chính



1.009669.
nguyên công ích.
nước đối với



000.00.00 công trình
.H04 chưa vận



hành cấp 
tỉnh



- Thời hạn kiểm tra hồ 
sơ: 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận hồ sơ, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
xem xét, kiểm tra hồ sơ 
tính tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước.
- Thời hạn thẩm định hồ 
sơ, trình phê duyệt và trả 
kết quả giải quyết: 
không quá 15 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm tổ chức 
thẩm định hồ sơ.
- Thời hạn gửi thông 
báo: Chậm nhất là 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn bản 
phê duyệt, thông báo 
tiền cấp quyền, Cục thuế 
địa phương nơi có công 
trình khai thác tài 
nguyên nước ra thông 
báo nộp tiền



- Luật tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài



Không thu phí, lệ phí



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



nguyên nước;
Nghị định số 



82/2017/NĐ-CP quy 
định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
41/2021/ND-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17 tháng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;
- Quyết định số 
19/2017/QĐ-ỦBND



X X



ngày 03 tháng 11 năm 
2017 của ủy ban





https://dichvu








nhân dân tình vể việc 
ban hành Bảng giá 
tính thuế tài nguyên 
trên địa bàn tinh Bạc 
Liêu.
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Điều chình 
tiền cấp 
quyền khai 
thác tài 
nguyên 
nước



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chi: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cone.eov.vn);
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



Trong thời hạn không 
quá 15 ngày làm việc, 
Sờ Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
kiểm tra hồ sơ, trình ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định việc 
điều chinh; trường hợp 
phải bổ sung, chỉnh sửa 
để hoàn thiện hồ sơ thì 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường gửi văn bản 
thông báo cho chủ giấy 
phép nêu rõ những nội 
dung cần bổ sung, hoàn 
thiện; thời gian bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ và thời 
gian lấy ý kiến xác nhận 
về thời gian công trình 
ngừng khai thác không 
tính vào thời gian thẩm 
dịnh hồ sơ.



Không thu phí, lệ phí



ủy ban 
nhân 
dân 
tỉnh



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17/7/2017 quy định 
về phương pháp tính, 
mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
41/2021/ND-CP sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
82/2017/NĐ-CP ngày 
17 tháng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy 
định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp



X X











JLKJsJ



quyển khai thác tài 
nguyên nước;



Quyết định số 
19/2017/QĐ-ỮBND 
ngày 03 tháng 11 năm 
2017 của ủy ban 
nhân dân tinh về việc 
ban hành Bảng giá 
tính thuế tài nguyên 
trên địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu.
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Cấp phéj3 
hành nghề 
khoan nước 
dưới đất quy 
mô vừa và 
nhỏ



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(một phần, tại 
địa chỉ: 
httDs://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
httns://dichvu 
cong.eov.vnk
- Qua Hệ 
thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



- Thời hạn kiếm tra hồ sơ: 
Trong thời gian ba (03) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên 
và Môi trường có trách 
nhiệm xem xét, kiểm tra 
hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định hồ 
sơ: Trong thời hạn mười 
lăm (15) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm thẩm định hồ sơ 
và trình ủy ban nhân 
dân tỉnh.
- Thời hạn trà quyết định  
cấp phép: Trong thời 
hạn ba (03) ngày làm



Phí thẩm định hồ sơ, 
điều kiện hành nghề 
khoan nước dưới đất: 
1.400.000 đồng/hồ sơ.



Sờ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật Tài nguycn 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/ND-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
sổ điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
60/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chinh 
phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP



X X











việc, kê từ ngày nhận 
được hồ sơ trình cấp 
phép, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định cấp 
phép hành nghề.



ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường;



Thông tư số 
40/2014/TT-BTNMT 
ngày 11/7/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành 
Quy định việc hành 
nghề khoan nước 
dưới đất;



Thông tư 
11/2022/TT-BTNMT 
ngày 20/10/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của một số thông tư 
liên quan đến hoạt 
động kinh doanh 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường____________











^UJ



- Nghị quyết sổ 
08/2020/NQ-HDND 
ngày 10//7/2020 cùa 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ- 
UBND ngày 
30/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành danh mục, 
mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu.
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Gia hạn, 
điều chỉnh 
nội dung 
giấy phép 
hành nghề 
khoan nước 
dưới đất quy 
1Ĩ1Ô vừa và 
nhỏ



- Trực tiếp;
- Trực tuyến 
(toàn trình, 
tại địa chỉ: 
httos://dichvu 
cone.baclieu. 
eov.vn hoăc 
https://dichvu 
cone.sov.vnh
- Qua Hệ



- Thời hạn kiếm tra hồ sơ: 
Trong thời gian ba (03) 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận hồ sơ, Sờ Tài nguyên 
và Môi trường có ưách 
nhiệm xem xét, kiểm tra 
hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định hồ 
sơ: Trong thời hạn mười 
(10) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ hợp lệ,



Phí thẩm định: bằng 
50% mức thu so với cấp 
phép.



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/ND-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
60/2016/NĐ-CP ngày



X X





https://dichvu








thống dịch vụ 
bưu chính 
công ích.



Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
thẩm định hồ sơ và trình 
ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thời hạn trả quyết định  
cấp phép: Trong thời 
hạn ba (03) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ trình cấp 
phép, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định cấp 
phép hành nghề.



01/7/2016 của Chính 
phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường;



Thông tư số 
40/2014/TT-BTNMT 
ngày 11/7/2014 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành 
Quy định việc hành 
nghề khoan nước 
dưới đất;



Thông tư 
11/2022/TT-BTNMT 
ngày 20/10/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bồ sung một số diều











207



cùa một sô thông tư 
liên quan đến hoạt 
động kinh doanh 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường



Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HDND 
ngày 10//7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ- 
UBND ngày
30/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc 
ban hành danh mục, 
mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu.
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Cấp lại giấy 
phép hành 
nghề khoan 
nước dưới 
đất quy mô 
vừa và nhỏ



- Trực tiếp;
- Trực tuyến
(toàn trình, tại 
địa chỉ:
https://dichvuc 
ong.baclieu.go 
v.vn hoặc
https://dichvuc 
ong.gov.vnk
- Qua Hệ thống 
dịch vụ bưu 
chính công ích.



- Tìĩời hạn kiểm tra hồ 
sơ: Trong thời gian ba 
(03) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ, Sờ Tài 
nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm xem xét, 
kiểm ừa hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định  
hồ sơ: Trong thời hạn 
mười lăm (05) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận hồ sơ hợp lệ, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm 
thẩm định hồ sơ và 
trình ủy ban nhân dân 
tỉnh.
- Thời hạn trả quyết 
định cấp phép: Trong 
thời hạn ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ trình 
cấp phép, ủy  ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định 
cấp phép hành nghề.



Phí thẩm định: Áp 
dụng mức thu bằng 



30% mức thu cấp giấy 
lần đầu.



Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường



- Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy đĩnh 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước;



Nghị định số 
60/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chinh 
phủ quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi 
trường;



Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP 
ngày 05/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi 
trường;



Thông tư số 
40/2014/TT-BTNMT 
neàv 11/7/2014 của



X X





https://dichvuc


https://dichvuc








zuy



Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành 
Quy định việc hành 
nghề khoan nước 
dưới đất;



Thông tư 
11/2022/TT-BTNMT 
ngày 20/10/2022 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của một số thông tư 
liến quan đến hoạt 
động kinh doanh 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà 
nước của Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường;



Nghị quyết số 
0S/2020/NQ-HDND 
ngày 10//7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí và lệ 
phí trên địa bàn tình 
Bạc Liêu;
- Quyết định 218/QĐ-











UBND ngày
30/7/2020 của ủy ban 
nhân dân tình về việc 
ban hành danh mục, 
mức thu, miễn, giảm, 
quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trên địa 
bản tỉnh Bạc Liêu.



TỎNG SỎ: 82 TTHC, trong đỏ:
- DVCTT một phân: 43 thủ tục;
- DVCTT toàn trình: 24 thủ tục;
- Thẩm quyền quyết định của ƯBND tỉnh: 47 thủ tục;
- Thẩm quyền quyết định của ƯBND tỉnh/SỞ Tài nguyên và Môi trường: 02 thủ tục;
- Thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường: 17 thủ tục;
- Thẩm quyện VPĐKĐĐ/ Chi nhánh VPĐKĐĐ: 06 thủ tục;
- Thẩm quyện ƯBND tỉnh/ ƯBND huyện: 03 thủ tục;
- Thẩm quyền Chi nhánh VPĐKĐĐ: 01 thủ tục;
- Thẩm quyện Sở TNMT/UBND huyện: 02 thủ tục;
- Thẩm quyện Sở TNMT/VPĐKĐĐ: 02 thủ tục;
- Thẩm quyền VPĐKĐĐ/Trung tâm CNTTTN & MT: 01 thủ tục;
- Thẩm quyền Trung tâm CNTTTN & MT: 01 thủ tục;
- Thu phí: 22 thủ tục;
- Thu Lệ phí: 12 thủ tục;
- Thu phí + Lệ phí: 22 thủ tục;
- Đã xây dựng QTNB: 82 thủ tục;
- Đã xây dựng QTĐT: 67 thủ tục./.











DANH MỤC PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁP TỈNH
(đổi với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)



(Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của ủ y  ban nhãn dân tình)



1. Đơn vị tổ chức thu: Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc.



2. Danh mục và các mức thu:



PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phí thẩm định phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung



Đơn vị tính: triệu đồng



Tổng vốn đầu tư 
(Tỷ đồng) <50 >50 và <100 >100 và <200 >200 và <500 >500



Nhóm 1. Dự án xử lý 
chất thải và cải thiện 
môi trường



6,0 7,5 14,0 16,5 20,0



Nhóm 2. Dự án công 
trình dân dụng 8 10 18,0 19,0 30,0



Nhóm 3. Dự án hạ tầng 
kỹ thuật 9 11,5 20,5 21,5 30,0



Nhóm 4. Dự án nông 
nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản



9,0 11,5 20,5 21,5 29,0



Nhóm 5. Dự án giao 
thông 9,5 12,0 21,5 24,0 30,0



Nhóm 6. Dự án công 
nghiệp 10,0 12,5 23,0 24,0 31,0



Nhóm 7. Dự án khác 
(không thuôc nhóm 1, 
2, 3,4, 5, 6)



6,0 7,0 13,0 14,5 19,0



2. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (Đồng/1 đề án)











Danh mục Đơn vị tính Mức thu
Dự án đầu tư đã có quyết định 
phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 
và thuộc trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2020.



Đồng/1 đề án 13.600.000



Dự án đầu tư đã có quyết định 
phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 
và không thuộc trường hợp quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều 37 
Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020.



Đồng/1 đề án 9.000.000



Dự án đầu tư không thuộc đối 
tượng phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường.



Đồng/1 đề án 19.100.000



Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp đang hoạt động (gọi chung 
là cơ sở).



Đồng/1 đề án 10.800.000



Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc 
đổi tượng phải vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải; 
Dự án đầu tư, cơ sờ đấu nổi nước 
thải vào hệ thống thu gom, xử lý 
nước thải tập trung của khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp và đáp 
ứng các yêu cầu sau đây: không 
thuộc loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường; không thuộc 
trưòng họp phài quan trắc khí thải 
tự động, liên tục, quan trắc định 
kỳ theo quy định tại Nghị định sổ 
08/2022/ND-CP ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trưòng (đổi tượng quy 
định tại Khoản 8 Điều 29 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP)



Đồng/1 đề án



■ V * * *-JU '23 * ' -
2.900.000 " Ì '
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T H U Ộ C  T H Ẩ M  Q U Y ÈN
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Ụ C  H À N H  C H ÍN H  M Ớ I BAN H À N H  
CỦ A  SỎ  T À I N G U Y ÊN  VÀ M Ô I T R Ư Ờ N G  T ỈN H  BẠ C LIÊ U



í  Đ ăng  ký biện p h áp  hảo đ ảm ; T à i nguyên nước)
Đ ịa dieriiW u'c h iện: T ru n g  tâm  P h ụ c  vụ  h àn h  ch ính  công tỉn h



(Ban hành kèm theo Quyết định sổ  /Q Đ -U BN D  ngày tháng ỳ  năm 2023
-của Chủ tịch ủ y  ban nhăn dân tỉnh)



STT



Mã số 
TTHC
(Trên 
Cồng 



dịch vụ 
công 



quốc gia)



Tên thủ 
tục 



hành 
chính



Cách thức 
thực hiện Thòi hạn giải quyết Phí, lệ phí



C ơ  quan 
có thẩm 
quyền 



quyết định



Căn cứ pháp lý



I LĨNH VựC: ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (05 TTHC)



1 1.011441



Đăng ký 
biện pháp 
bảo đảm 
bằng
quyền sử 
dụng đất, 
tài sản 
gắn liền 
với đất



- Trực tiếp;
- Trực tuyến (một 
phần, tại địa chỉ: 
https://dichvucon£ 
•baclieu.eov.vn 
hoặc
httDs://dichvucon2
.eov.vn);
- Qua Hệ thống 
dịch vụ bưu chính 
công ích.



(1) Trong ngày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ sau 
15 giờ cùng ngày thì 
có thể hoàn thành 
việc đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp cơ 
quan đăng ký có lý 
do chính đáng phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ



• Đổi với tổ chức:
- Phí: 95.000 đồng/Giấy 
chứng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến 
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất: 357.199 đồng/hồ 
sơ;
• Thế chấp bằng tài sản gắn 
liền với đất: 334.872 
đồng/hồ sơ;



Văn phòng 
đăng ký 



đất đai và 
Chi nhánh 
VPĐKĐĐ



- Luật đất đai năm 
2013;
- Luật nhà ở năm 
2014;



Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chinh 
phủ về đăng ký biện 
pháp bảo đảm;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính





https://dichvucon%c2%a3
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đăng ký thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ.
(2) Trường họp hồ 
sơ đăng ký đối với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 
đất được nộp thông 
qua Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả 
giải quyết thủ tục 
hành chính, Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh, 
ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn thì 
thời hạn giải quyết 
hồ sơ được tính từ 
thời điểm Văn 
phòng đăng ký đất 
đai nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ.
(3) Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 1



• Thê châp băng quyên sử 
dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất: 433.254 đồng/hồ 
sơ.
+ Theo hình thức trực 
tuyến:
• Thế chấp bàng quyền sử



dụng  ̂ đất: 356.033
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bàng tài sản gắn 
liền với đất: 333.705 
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất: 432.087 
đồng/hồ sơ.



*. Đối với hộ gia đình, cá 
nhân:
- Phí: 95.000 đồng/Giấy 
chứng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến 
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Thế chấp bằng quyền sử



dụng đất: 202.989
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng tài sản gắn 
liền với đất: 212.651 
đồng/hồ sơ;



phủ quy định chi tiêt 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Nhà ờ;



Nghị định số 
Ol/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một sổ Nghị định quy 
định chi tiết thi hành 
Luật đất đai;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HĐND 
ngày 10/7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí 
trên địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu;
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Điêu 16 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-CP 
bao gồm:
(a) Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa hoạn, 
sự cố hệ thống đăng 
ký trực tuyến, hỏng 
mạng lưới điện, 
mạng internet hoặc 
xảy ra sự kiện bất 
khả kháng khác theo 
văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền 
dẫn đến cơ quan 
đăng ký không thể 
thực hiện được việc 
đăng ký theo thủ tục 
và thời hạn quy định 
tại Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP.
(b) Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-CP.



Thê châp băng quyên sử 
dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất: 271.146 
đồng/hồ sơ.
+ Theo hình thức trực 
tuyến:
Thể chấp bàng quyền sử 
dụng  ̂ đất: 209.943
đồng/hồ sơ;
Thế chấp bằng tài sản gắn 
liền với đất: 219.606 
đồng/hồ sơ;
Thế chấp bàng quyền sử 
dụng dất và tài sản gẳn 
liền với đất: 278.148 
đồng/hồ sơ.



Quyêt định sô 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2022 của 
ủy ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu Ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản đồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ở và tài sản khác găn 
liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu.
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1.011442



Đăng ký 
thay đổi 
biện pháp 
bảo đảm 
bằng
quyền sử 
dụng đất, 
tài sản 
gắn liền 
với đất



- Trực tiếp;
- Trực tuyến (một 
phần, tại dịa chỉ: 
https://dichvucong 
■baclicu.gov.vn 
hoặc
https://dichvucong
■gov.vn);
- Qua Hệ thống 
dịch vụ bưu chính 
công ích.



(1) Trong ngày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ sau 
15 giờ cùng ngày thì 
có thể hoàn thành 
việc đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp cơ 
quan đăng ký có lý 
do chính đáng phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ 
dăng ký thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ.
(2) Trường hợp hồ 
sơ đăng ký đối với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 
đất dược nộp thông 
qua Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả 
giải quyết thủ tục 
hành chính, Trung



*. Đối với tổ chức:
- Phí: 70.000 đồng/Giấy 
chứng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến 
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất: 357.199 đồng/hồ 
sơ;
• Thế chấp bàng tài sản gắn
liền với đất: 334.872
đồng/hồ sơ;
• Thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất: 433.254 đồng/hồ 
sơ.
+ Theo hình thức trực 
tuyến:
• Thế chấp bằng quyền sử



dụng đất: 356.033
đồng/hồ sơ;



• Thể chấp bằng tài sản gắn 
liền vơi đat: 333.705 
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất: 432.087 
đồng/hồ sơ.



Văn phòng 
đăng ký 



đất đai và 
Chi nhánh 
VPĐKĐĐ



- Luật đất đai năm 
2013;
- Luật nhà ở năm 
2014;’



Nghị định sổ
99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chinh 
phủ về đăng ký biện 
pháp bảo đảm;



Nghị định số
43/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Nhà ở;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số Nghị định quy 
định chi tiết thi hành 
Luật đất đai;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HDND





https://dichvucong


https://dichvucong
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tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh, 
ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn thì 
thời hạn giải quyết 
hồ sơ được tính từ 
thời điểm Văn 
phòng đăng ký đất 
đai nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ.
(3) Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 1 
Điều 16 Nghị định 
sổ 99/2022/NĐ-CP 
bao gồm:
(a) Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa hoạn, 
sự cố hệ thong đăng 
ký trực tuyến, hỏng 
mạng lưới điện, 
mạng internet hoặc 
xảy ra sự kiện bất 
khả kháng khác theo 
văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền



*. Đôi với hộ gia đình, cá 
nhân:
- Phí: 70.000 đồng/Giấy 
chứng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến 
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Thế chấp bằng quyền sử 



dụng đất: 202.989
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng tài sản gán 
liền với đất: 212.651 
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bàng quyền sử 
dụng đất và tài sản gan 
liền với đất: 271.146 
đồng/hồ sơ.



+ Theo hình thức trực
tuyến:



• Thế chấp bàng quyền sử
dụng đất: 209.943
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng tài sản gắn 
liền với đất: 219.606 
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gấn 
liền với đất: 278.148 
đồng/hồ sơ.



ngày 10/7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí 
trên địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 08/11/2022 cùa 
ủy ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu Ban hành 
giá dịch vụ đo đạc, 
lập bản dồ địa chính; 
đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất; 
lập hồ sơ địa chính, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà 
ở và tài sản khác găn 
liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu.
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dẫn đến cơ quan 
đãng ký không thể 
thực hiện được việc 
đăng ký theo thủ tục 
và thời hạn quy định 
tại Nghị định sổ 
99/2022/NĐ-CP.
(b) Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-CP.



3 1.011443



Xóa đăng 
ký biện 
pháp bảo 
đảm bằng 
quyền sử 
dụng đất, 
tài sản 
gắn liền 
với đất



- Trực tiếp;
- Trục tuyến (một 
phần, tại địa chỉ: 
httDs://dichvucons 
.baclieu.gov.vn 
h o ặc
https://dichvucons
.eov.vn);
- Qua Hệ thống 
dịch vụ bưu chính 
công ích.



(1) Trong ngày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ sau 
15 giờ cùng ngày thì 
có thể hoàn thành 
việc đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp cơ 
quan đăng ký có lý 
do chính đáng phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ



*. Đối với tổ chức:
- Phí: 20.000 đồng/Giấy 
chứng nhận;
- Giá dịch vụ dăng ký biến 
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Xóa đăng ký thế chấp 
bằng quyền sử dụng đất: 
355.176 đồng/hồ sơ;
• Xóa đăng ký thế chấp 
bằng tài sản gắn liền với 
đất: 332.849 đồng/hồ sơ;
• Xóa đăng ký thế chấp



Văn phòng 
đăng ký 



đất đai và 
Chi nhánh 
VPĐKĐĐ



- Luật đất đai năm 
2013;
- Luật nhà ờ năm 
2014;



Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chinh 
phủ về đăng ký biện 
pháp bảo đảm;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết





https://dichvucons
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đăng ký thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ.
(2) Trường hợp hồ 
sơ đăng ký đối với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 
dẩt dược nộp thông 
qua Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả 
giải quyết thủ tục 
hành chính, Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh, 
ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn thì 
thời hạn giải quyết 
hồ sơ được tính từ 
thời điểm Văn 
phòng đăng ký đất 
đai nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ.
(3) Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 1



băng quyên sử dụng đât và 
tài sản gắn liền với đất:
431.231 đồng/hồ sơ.
+ Theo hình thức trực 
tuyến:
• Xóa đăng ký thế chấp 



bằng quyền sử dụng đất: 
355.176 đồng/hồ Sơ;



• Xóa đăng ký thế chấp 
bằng tài sản gắn liền với 
đất: 332.849 đồng/hồ sơ;
• Xóa đăng ký thế chấp 
bàng quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất:
431.231 đồng/hồ sơ.
• Đối với hộ gia đình, cá 
nhân:
- Phí: 20.000 đồng/Giấy 
chứng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến 
động dất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Xóa đăng ký thế chấp 



bằng quyền sử dụng đất: 
207.737 đồng/hồ sơ;



• Xóa đăng ký thể chấp 
bằng tài sản gắn liền với 
đất: 216.531 đồng/hồ sơ;



thi hành một sô điêu 
của Luật Đất đai;



Nghị định sổ 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Clìinh 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành 
một sổ điều của Luật 
Nhà ờ;



Nghị định sổ 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chính 
phủ sửa dổi, bổ sung 
một số Nghị định quy 
định chi tiết thi hành 
Luật đất đai;



Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HĐND 
ngày 10/7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý và 
sử dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND
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Điêu 16 Nghị định 
sổ 99/2022/NĐ-CP 
bao gồm:
(a) Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hòa hoạn, 
sự cố hệ thống đăng 
ký trực tuyến, hỏng 
mạng lưới điện, 
mạng internet hoặc 
xảy ra sự kiện bất 
khả kháng khác theo 
văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền 
dẫn đến cơ quan 
đăng ký không thể 
thực hiện được việc 
đăng ký theo thủ tục 
và thời hạn quy định 
tại Nghị dịnh số 
99/2022/NĐ-CP.
(b) Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-CP.



• Xóa đăng ký thê châp 
bằng quyền sử dụng đất 
và tài sản gắn liền với 
đất: 272.505 đồng/hồ sơ.



+ Theo hình thức trực
tuyến:



• Xóa đăng ký thế chấp 
bằng quyền sử dụng đất: 
207/737 đồng/hồ sơ;



• Xóa dăng ký thế chấp 
bằng tài sản gắn liền với 
đất: 216.531 đồng/hồ sơ;



• Xóa đăng ký thế chấp 
bằng quyền sử dụng đất 
và tài sản gan liền với 
đất: 272.505 dồng/hồ sơ.



ngày 08/11/2022 của 
ủy ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu Ban hành giá 
dịch vụ đo đạc, lập bản 
đồ dịa chính; đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền 
với đất; lập hồ sơ dịa 
chính, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản 
khác găn liền với đất 
trên địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu.
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4 1.011444



Đăng ký 
thông báo 
xử lý tài 
sản bảo 
đảm,
đăng ký 
thay đổi, 
xóa đăng 
ký thông 
báo xử lý 
tài sản 
bảo đảm 
là quyền 
sử dụng 
đất, tài 
sàn gắn 
liền với 
đất



- Trực tiếp;
- Trực tuyến (một 
phần, tại địa chỉ: 
https://dichvuconơ 
.baclieu.sov.vn 
hoặc
htlDs://dichvuconu
.gov.vn);
- Qua Hệ thống 
dịch vụ buu chính 
công ích.



(1) Trong ngày làm 
việc nhận được hổ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ sau 
15 giờ cùng ngày thì 
có thể hoàn thành 
việc đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp cơ 
quan đăng ký cỏ lý 
do chính đáng phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ 
đăng ký thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ.
(2) Trường hợp hồ 
sơ đăng ký đối với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 
đất được nộp thông



*. Đổi với tổ chức:
- Phí: 85.000 đồng/Giấy 
chửng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến 
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• The chấp bằng quyền sử 
dụng đất: 357.199 đồng/hồ
sơ;
• Thế chấp bằng tài sản gắn 
liền với đất: 334.872 
đồng/hồ sơ;
• Thể chấp bàng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất: 433.254 đồng/hồ 
sơ.
+ Theo hình thức trực 
tuyến:
• Thế chấp bàng quyền sử 



dụng đất: 356.033 
đồng/hồ sơ;



• Thể chấp bằng tài sản gắn 
liền với đất: 333.705 
đồng/hồ sơ;



Văn phòng 
đăng ký 



đất đai và 
Chi nhánh 
VPĐKĐĐ



- Luật đất đai năm 
2013;
- Luật nhà ờ năm 2014;



Nghị định sổ 
99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chinh 
phủ về đăng ký biện 
pháp bào đàm;



Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính 
phủ quy dịnh chi tiết 
thi hành một sổ điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chinh 
phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Nhà ờ;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày





https://dichvucon%c6%a1
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qua Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả kết quả 
giải quyết thủ tục 
hành chính, Trung 
tâm Phục vụ hành
chính công cấp tỉnh, 
ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn thì 
thời hạn giải quyết 
hồ sơ được tính từ 
thời điểm Văn 
phòng đăng ký đất 
đai nhận được hồ sơ
đănơ ký hợp lệ.
(3) Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 1 
Điều 16 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-CP
bao gồm:
(a) Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa hoạn, 
sự cố hệ thống đăng 
ký trực tuyến, hỏng 
mạng lưới điện, 
mạng internet hoặc 
xảy ra sự kiện bất



• Thê châp băng quyên sử 
dụng đất và tài sản gắn 
lien với đất: 432.087 
đồng/hồ sơ.



*. Đối với hộ gia đình, cá
nhân:
- Phí: 85.000 đồng/Giấy
chứng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Thế chấp bằng quyền sử



dụng đất: 202.989
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bàng tài sản gắn 
liền với đất: 212.651 
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất: 271.146 
đồng/hồ sơ.
+ Theo hình thức trực 
tuyến:



• Thế chấp bằng quyền sử
dụng đất: 209.943
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng tài sản gắn 
liền với đất: 219.606 
đồng/hồ sơ;



«Thế chắp bằng quyền sử



06/01/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số Nghị định quy 
định chi tiết thi hành 
Luật đất đai;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HDND 
ngày 10/7/2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
về việc ban hành danh 
mục, mức thu, miễn, 
giảm, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định sổ 
36/2022/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2022 của 
ủy ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu Ban hành giá 
dịch vụ đo đạc, lập bản 
đồ địa chính; đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền 
với đất; lập hồ sơ địa 
chính, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác
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khả kháng khác theo 
văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền 
dẫn đến cơ quan 
đăng ký không thê 
thực hiện được việc 
đăng ký theo thủ tục 
và thời hạn quy định 
tại Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP.
(b) Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
sổ 99/2022/NĐ-CP.



dụng đất và tài sản gẳn 
liền với đất: 278.148 
đồng/hồ sơ.



găn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu.



5 1.011445



Chuyển 
íiểp đăng 
ký thế 
chấp
quyền tài 
sản phát 
sinh từ 
hợp đồng 
mua bán



- Trực tiếp;
- Trực tuyến (một 
phần, tại địa chỉ: 
https://dichvucone 
•baclieu.sov.vn 
h o ặc
https://dichvucons
■ROV.vn);
- Qua Hệ thống 
dịch vụ bưu chính



(1) Trong nsày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ sau 
15 giờ cùng ngày thì 
có thể hoàn thành 
việc đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp cơ 
quan đăng ký có lý



* Đối với tổ chức:
- Phí: 95.000 đồng/Giấy 
chứng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến 
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất: 357.199 đồng/hồ 
sơ;



Văn phòng 
đăng ký 



đất đai và 
Chi nhánh 
VPĐKĐĐ



- Luật đất đai năm 
2013;
- Luật nhà ở năm 
2014;



Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính 
phủ về đăng ký biện 
pháp bảo đảm;





https://dichvucone


https://dichvucons
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nhà ở 
hoặc từ 
hợp đồng 
mua bán 
tài sản 
khác gắn 
liền 
đất



công ích.



với



do chính đáng phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ 
đăng ký thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ.
(2) Trường hợp hồ 
sơ dăng ký đổi với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gan liền với 
đất được nộp thông 
qua Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả 
giải quyết thủ tục 
hành chính, Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh, 
ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn thì 
thời hạn giải quyết 
hồ sơ được tính từ 
thời điểm Văn 
phòng đăng ký đất 
đai nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ.



• Thê châp băng tài sản găn
liền với đất: 334.872
đồng/hồ sơ;
• Thế chấp bàng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất: 433.254 đồng/hồ
sơ.
+ Theo hình thức trực 
tuyến:
• Thế chấp bằng quyền sử



dụng  ̂ đất: 356.033
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bằng tài sản gan 
liền vơi đat: 333.705 
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bàng quyền sử 
dụng dất và tài sản gắn 
liền với đất: 432.087 
đồng/hồ sơ.



• Đối với hộ gia đình, cá 
nhân:
- Phí: 95.000 đồng/Giấy 
chứng nhận;
- Giá dịch vụ đăng ký biến 
động đất đai:
+ Theo hình thức trực tiếp:
• Thế chấp bàng quyền sử



dụng đất: 202.989
đồng/hồ sơ;___________



Nghị định sô 
43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
của Luật Đất đai;



Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 
20/10/2015 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành 
một số diều cùa Luật 
Nhà ở;



Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chinh 
phủ sửa dổi, bổ sung 
một số Nghị định quy 
định chi tiết thi hành 
Luật đất đai;
- Nghị quyết số 
08/2020/NQ-HĐND 
ngày 10/7/2020 của 
Hội đồng nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
danh mục, mức thu, 
miễn, giảm, quản lý và
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(3) Thời gian ỉdiông 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 1 
Điều 16 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-CP 
bao gồm:
(a) Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa hoạn, 
sự cố hệ thống đăng 
ký trực tuyến, hỏng 
mạng lưới điện, 
mans internet hoặc 
xảy ra sự kiện bất 
khả kháng khác theo 
văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền 
dẫn đến cơ quan 
đăng ký không thể 
thực hiện dược việc 
dăng ký theo thủ tục 
và thời hạn quy định 
tại Nghị định sổ 
99/2022/NĐ-CP.
(b) Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy



• Thê châp băng tài sản găn 
liền với đất: 212.651 
đồng/hồ sơ;



• Thế chấp bàng quyền sử 
dụng đẩt và tài sản gắn 
liền với đất: 271.146 
đồng/hồ sơ.



+ Theo hình thức trực
tuyến:



• Thế chấp bằng quyền sử
dụng  ̂ đất: 209.943
đồng/hồ sơ;



• Thể chấp bang tài sản gan 
liền với đất: 219.606 
đồng/hồ sơ;



• The chap bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất: 278.148 
đồng/hồ sơ.



sử dụng phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Bạc Liêu;



Quyết định số 
36/2022/QĐ-ƯBND 
ngày 08/11/2022 của 
ủy ban nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu Ban hành giá 
dịch vụ đo đạc, lập bản 
đồ địa chính; đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền 
với đất; lập hồ sơ địa 
chính, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sờ 
hữu nhà ở và tài sản 
khác găn liền với đất 
trên dịa bàn tinh Bạc 
Liêu.
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định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-CP.



II LĨNH VỤ C: TÀI NGUYÊN NƯỚC (03 TTHC)



6 1.011516



Đăng ký 
khai thác 
sử dụng 



nước mặt, 
nước biển 
(cấp tỉnh)



- Trực tiếp;
- Trực tuyến (một 
phần, tại địa chỉ: 
hllDs://dichvucona 
•baclieu.aov.vn 
hoặc
httDsr/Vdichvucona
.sov.vn);
- Qua Hệ thống 
dịch vụ bưu chính 
công ích.



Trong thời hạn 
không quá 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận được tờ khai 
của tổ chức, cá nhân, 
cơ quan xác nhận 
đăng ký có trách 
nhiệm kiểm tra nội 
dung thông tin, xác 
nhận vào tờ khai và 
gửi 01 bản cho tổ 
chức, cá nhân.



Chưa có văn bản quy định 
thu phí và lệ phí



Sờ Tài 
nguyên và 
Môi trường



Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài 
nguyên nước.



7 1.011517



Đăng ký 
khai thác 



nước 
dưới đất 



(cấp tỉnh)



- Trực tiếp;
- Trực tuyến (một 
phần, tại dịa chỉ: 
hltps://dichvucona 
•baclieu.eov.vn 
hoặc
httns://dichvucons
.eov.vn);
- Qua Hệ thống 
dịch vụ bưu chính 
công ích.



Trong thời hạn 15 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được tờ 
khai của tổ chức, cá 
nhân, cơ quan xác 
nhận đăng ký có 
trách nhiệm kiểm tra 
nội dung thông tin, 
xác nhận vào tờ khai 
và gửi một (01) bản 
cho tổ chức, cá nhân



Chưa có văn bản quy định 
thu phí và lệ phí



Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường



Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định số 
02/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều cùa Luật tài 
nguyên nước.
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1.011518



Trả lại 
giấy phép 



tài
nguyên 
nước 



(cấp tỉnh)



- Trực tiếp;
- Trực tuyến (một 
phần, tại địa chỉ: 
https://dichvucong 
■baclicu.gov.vn 
hoặc
https://dichvucong
■gov.vn);
- Qua Hệ thống 
dịch vụ bưu chính 
công ích.



Trong thời hạn 
không quá 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sờ Tài nguyên và 
Môi trường có trách 
nhiệm xem xét, 
kiểm tra và trình ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc quyết định 
theo thẩm quyền ký 
Quyết định chấp 
thuận đề nghị trả lại 
giấy phép tài nguyên 
nước



Chưa có văn bản quy định 
thu phí và lệ phí



ủy ban 
nhân dân 
tinh/ Sờ 



Tài nguyên 
và Môi 
trường



Luật Tài nguyên 
nước năm 2012;



Nghị định sổ 
02/2023/ND-CP của 
Chính phù ngày 
01/2/2023 quy định 
chi tiết thi hành một 
số diều của Luật tài 
nguyên nước.



TỎNG SỎ: 08 TTHC, trong dó:
- DVCTT một phần: 08 thủ tục;
- Thẩm quyền quyết định cùa Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 thủ tục;
- Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh/ Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 thủ tục;
- Thẩm quyền quyết định của Văn phòng đăng ký đất dai và Chi nhánh VPĐKĐĐ: 05 thủ tục;
- Thu phí: 05 thủ tục ./.





https://dichvucong


https://dichvucong








THUỘC THẨM QUY



(Ban hành



Phụ lục 3
HỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 



ỦA SỎ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU 
Đăng ký biện pháp bảo đảm)
sổ  (jậ-/ì /Q Đ -Ư BND  ngày c£Ỳ> thảng  ^ năm 2023 
ủ y  ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)



STT
Mã số TTHC



(Trên Cong D ịch vụ  
công quốc gia)



Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
quy định việc bãi bỏ TTHC



01 1.004583.000.00.00.H04



Đăng ký thế chẩp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 
hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời vói tài 
sản gan liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 
với đất)



Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 cùa Chính phủ về đăng ký 
biện pháp bảo đàm.



02 1.004550.000.00.00.H04 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình 
thành trong tương lai



Nghị định sổ 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 
biện pháp bảo đảm.



03 1.003862.000.00.00.H04
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là 
nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng 
nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận



Nghị định sổ 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 
biện pháp bảo đảm.



04 1.003688.000.00.00.H04 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán 
tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu



Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 
biện pháp bảo đảm.











Ả



05 1.003625.000.00.00.H04 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký



Nghị định sổ 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 
biện pháp bảo đảm.



06 1.003046.000.00.00.H04
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của 
cơ quan đăng ký



Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 
biện pháp bảo đảm.



07 2.000801.000.00.00.H04 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp 
bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất



Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về đãng ký 
biện pháp bảo đảm.



08 1.001696.000.00.00.H04 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 
hợp đồng mua bán nhà ở



Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 
biện pháp bảo đảm.



09 1.000655.000.00.00.H04 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất



Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 
biện pháp bảo đảm.



TỎNG SÓ: 09 TTHC ./.











